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1 3451040013 Nguyễn Kim Hoàng 30/04/1993 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 976894164 Gọi điện x

2 3551040002 Vương Hoài Bảo 20/03/1994 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636,642241 Gọi điện x x x

3 3551040004 Mai Hữu Duật 22/12/1994 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1202,618439 Gọi điện x

4 3551040005 Nguyễn Quốc Dũng 24/04/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649,022531 Gọi điện x

5 3551040006 Nguyễn Ngọc Hà 20/05/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693,783063 Gọi điện x x

6 3551040007 Trương Thị Hải 20/02/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696,554131 Gọi điện x

7 3551040008 Lê Thị Huỳnh Hân 12/09/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655,973635 Gọi điện x x x

8 3551040010 Lê Thanh Huy 02/12/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698923589 ngochuyendoan0202@gmail.com Gọi điện x x x

9 3551040011 Đoàn Thị Ngọc Huyền 02/02/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698,923589 Gọi điện x x

10 3551040013 Nguyễn Thị Cẩm Hường 04/05/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983,756049 Gọi điện x

11 3551040014 Phạm Thị Quỳnh Lâm 04/07/1994 Nữ 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 928,014893 Gọi điện x x

12 3551040015 Đỗ Thị Lệ 03/02/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972,61467 Gọi điện x

13 3551040018 Nguyễn Thị Mỹ 14/02/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634,410637 Gọi điện x x x

14 3551040020 Trần Quốc Nghĩa 25/09/1994 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1634,072409 Gọi điện x x

15 3551040022 Hồ Thị Tuyết Nhung 27/12/1994 Nữ 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1667,302846 Gọi điện x

16 3551040021 Vũ Hồng Ánh Nhung 10/05/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683,462591 Gọi điện x x x

17 3551040024 Thái Hoàng Oanh 04/08/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666,407624 Gọi điện x x

18 3551040025 Hoàng Ngọc Phú 14/07/1994 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01202,582,947 Gọi điện x x x

19 3551040027 Đỗ Minh Phúc 20/06/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664,626844 Gọi điện x x

20 3551040030 Trần Thị Sáng 20/10/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674,78806 Gọi điện x

21 3551040031 Trần Thị Nguyệt Sương 30/07/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 suongttnqn@gmail.com online x x x
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22 3551040044 Trần Trọng Tiên 09/08/1994 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 984,679238 Gọi điện x x x

23 3551040052 Nguyễn Đình Túc 25/02/1994 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tucndqn@gmail.com email x

24 3551040053 Phan Thanh Tuy 04/11/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tuyptqn@gmail.com email x

25 3551040054 Mai Thị Tuyết 20/05/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696,780699 Gọi điện x x

26 3551040033 Hà Thị Phương Thảo 14/07/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636,228342 Gọi điện x x

27 3551040032 Nguyễn Thị Kế Thảo 02/06/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696,257644 Gọi điện x

28 3551040035 Trần Thị Thanh Thảo 26/07/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654,977456 Gọi điện x

29 3551040036 Nguyễn Quang Thi 17/05/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646,418699 Gọi điện x

30 3551040037 Nguyễn Thanh Thiện 10/11/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676,581829 Gọi điện x x x

31 3551040039 Nguyễn Thị Thuý Thoa 24/04/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669,750295 Gọi điện x x

32 3551040040 Đỗ Nguyễn Nguyệt Thu 23/07/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676,298098 Gọi điện x x x

33 3551040041 Bùi Thị Bích Thuận 11/03/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642,711147 Gọi điện x x x

34 3551040046 Trần Thị Trâm 06/10/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663,84532 Gọi điện x

35 3551040047 Tô Trần Bảo Trân 06/06/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677,067949 Gọi điện x x

36 3551040048 Phan Công Trí 11/09/1993 Nam 104 Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1632,849889 Gọi điện x x

37 3551040049 Dương Nguyễn Hoàng Trọng 27/02/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653,764694 Gọi điện x x

38 3551040050 Nguyễn Thành Trung 09/02/1994 Nam 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989,555185 Gọi điện x x

39 3551040055 Đoàn Thị Ly Va 16/03/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662,064256 Gọi điện x x x

40 3551040056 Phạm Thị Hồng Vi 05/07/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632,791259 Gọi điện x x x

41 3551040058 Bùi Thị Hoàng Yến 26/05/1994 Nữ 104 Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668,094151 Gọi điện x

42 3351050010 Lê Minh Tuấn 25/08/1992 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tuanlmqn@gmail.com email x

43 3451050013 Trần Ngọc Hoàn 24/10/1992 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1692865799 Gọi điện x

44 3451050014 Đinh Văn Hoàng 03/11/1992 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1653790112 dinhvanhoang92@gmail.com Gọi điện x x x

45 3451050016 Phan Văn Khải 14/01/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1657628245 phan.v.khai93@gmail.com Gọi điện x x x
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46 3451050017 Nguyễn Anh Khoa 17/12/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 merakion1350@gmail.com online x x x

47 3451050018 Lê Thành Lâm 28/08/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668609054 lethanhlamcnttk34@gmail.com Gọi điện x x x

48 3451050021 Dương Ngọc Ly 20/12/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 lydnqn@gmail.com online x x x

49 3451050031 Nguyễn Võ Thành Quyên 08/03/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693105966 tq.itk34@gmail.com email x x

50 3551050003 Ngô Bảo Châu 20/11/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678575505 Dnhqnu@gmail.com Gọi điện x x

51 3551050004 Khổng Thị Kim Chi 12/11/1993 Nữ 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962664314 Khongthikimchi@gmail.com Gọi điện x x x

52 3551050006 Nguyễn Ngọc Anh Dũ 05/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962655652 anhdu.it@gmail.com Gọi điện x x x

53 3551050007 Trần Thị Mỹ Đẹp 02/04/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01657286977 Tranthimydepsm@gmail.com Gọi điện x x x

54 3551050008 Võ Ngọc Điệp 10/02/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698336125 trantientung94@gmail.com Gọi điện x x x

55 3551050010 Nguyễn Ngọc Đức 10/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962471139 ducnguyenmailbox@gmail.com Gọi điện x x x

56 3551050011 Lê Hồng Ngọc Hà 10/01/1993 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693841567 lehongngocha@gmail.com Gọi điện x x x

57 3551050012 Phan Thị Thu Hạ 10/09/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644669928 hachuot94@gmail.com Gọi điện x x x

58 3551050013 Trần Hồng Hải 07/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01667637436 honghaitran84@gmail.com Gọi điện x x x

59 3551050014 Trần Văn Hạnh 20/04/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01668578149 Peteyhanh@gmail.com Gọi điện x x x

60 3551050015 Lê Minh Hảo 21/12/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672004069 minhhaok35@gmail.com Gọi điện x x x

61 3551050017 Lê Thị Thu Hiền 05/11/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01697792349 lhien511@gmail.com email x x

62 3551050016 Nguyễn Minh Hiền 05/06/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0966040220 minhhientt1994@gmail.com Gọi điện x x x

63 3551050023 Nguyễn Phạm Hoàng 14/04/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01695389951 phamhoangqnu@gmail.com Gọi điện x x x

64 3551050027 Nguyễn Thanh Hùng 09/09/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01672720858 thanhhung0994@gmail.com Gọi điện x x x

65 3551050028 Phan Thành Huy 26/07/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0977713614 phanhuy008@gmail.com Gọi điện x x x

66 3551050030 Hà Văn Hưng 19/05/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0977276410 hahung1905@gmail.com Gọi điện x x x

67 3551050031 Lê Văn Hưng 13/12/1991 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01678939295 leyanhun@gmail.com Gọi điện x x x

68 3551050038 Nguyễn Thị Châu Kiều 15/09/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01686863446 chaukieu94.it@gmail.com Gọi điện x x x

69 3551050034 Bùi Thanh Kha 14/11/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01695224015 buikha2011@gmail.com Gọi điện x x x
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70 3551050035 Phan Trung Kha 30/10/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01225516455 phantrungkhalv@gmail.com Gọi điện x x x

71 3551050039 Trần Thị Thanh Lạc 02/12/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676296769 thanhlaccntt@gmail.com Gọi điện x x x x

72 3551050040 Lê Thanh Lành 04/01/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962662741 thanhlanhcntt@gmail.com Gọi điện x x x

73 3551050042 Nguyễn Thị Trúc Linh 15/04/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1679079726 truclinhcntt35@gmail.com Gọi điện x x x

74 3551050043 Trần Tử Long 25/12/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01636550431 kulongit94@gmail.com Gọi điện x x x x

75 3551050045 Phạm Văn Một 03/08/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01655142141 phammot64qn@gmail.com Gọi điện x x x

76 3551050046 Lý Văn Nam 22/12/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659744209 lyvannamcnttk35@gmail.com Gọi điện x x x

77 3551050047 Võ Thanh Ngân 05/12/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659214267 thanhngancnttk35@gmail.com Gọi điện x x x

78 3551050050 Nguyễn Quang Minh Ngọc 24/12/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01654637699 minhngoc24121993@gmail.com Gọi điện x x x

79 3551050051 Nguyễn Văn Ngọc 05/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01659211773 ngocnguyencnttk35@gmail.com Gọi điện x x x

80 3551050053 Nguyễn Văn Nhân 20/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962626724 NhanNguyen1494z@gmail.com Gọi điện x x x

81 3551050054 #VALUE! Nhi 16/10/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962648841 nhirambo@gmail.com Gọi điện x x x

82 3551050055 Trần Thị Nhung 27/01/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976221012 trannhungit012@gmail.com Gọi điện x x x

83 3551050060 Lê Nguyễn Văn Tân Phú 14/07/1993 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696519109 lnvtphu@gmail.com Gọi điện x x x

84 3551050059 Trần Kim Phú 10/01/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01644694384 tranlekimphu37@gmail.com Gọi điện x x x

85 3551050064 Vũ Quang Phương 09/09/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976468527 quangphuong0909@gmail.com Gọi điện x x x

86 3551050067 Trần Tố Quyên 27/04/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648763051 toquyen94.it@gmail.com Gọi điện x x x

87 3551050069 Dương Tấn Rine 25/01/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962658203 duongtanrine@gmail.com.vn Gọi điện x x x

88 3551050070 Phan Mậu San 11/02/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1652,323774 Gọi điện x x x

89 3551050072 Lê Văn Tài 01/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01205918610 le.van.taiquynhon@gmail.com Gọi điện x x x

90 3551050086 Nguyễn Thị Tình 25/12/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01646031171 anhsaobang.t.h@gmail.com email x x

91 3551050087 Đặng Thanh Toại 24/03/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677290144 dangthanhtoai@gmail.com email x x

92 3551050088 Trương Nhật Toàn 14/11/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962655633 nhattoank35@gmail.com Gọi điện x x x

93 3551050097 Đoàn Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn 08/08/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976579326 nguyentuan.4m94@gmail.com Gọi điện x x x
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94 3551050098 Nguyễn Vũ Tuấn 02/10/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01687280004 tuancnttk35@gmail.com Gọi điện x x x

95 3551050099 Nguyễn Danh Tùng 09/04/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01695668669 nguyendanhtung.cntt@gmail.com Gọi điện x x x

96 3551050074 Trần Thế Thạch 24/02/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974439072 tranthethach@gmail.com Gọi điện x x x

97 3551050076 Giả Trường Thái 26/11/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666410281 giatruongthai77@gmail.com Gọi điện x x x

98 3551050078 Nguyễn Văn Thành 22/03/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987422852 Nhattthanh007@gmail.com Gọi điện x x x

99 3551050079 Phan Thị Mỹ Thảo 20/06/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0944167894 Mythao09042013@gmail.com Gọi điện x x x

100 3551050080 Nguyễn Thị Hồng Thắm 28/04/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0985401670 pehattieu.hongtham@gmail.com Gọi điện x x x x

101 3551050083 Phan Xuân Thể 20/12/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963159427 thechris.phan@gmail.com Gọi điện x x x

102 3551050092 Nguyễn Bửu Phước Triều 02/01/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01632881810 phuoctrieu0201@gmail.com Gọi điện x x x

103 3551050093 Nguyễn Quốc Trung 06/04/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658098 quoctrungdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

104 3551050094 Trần Duy Trường 15/10/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658969521 duytruongqnu@gmail.com Gọi điện x x x

105 3551050100 Hà Thị Thu Vân 16/07/1994 Nữ 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653236486 Thuvanha16.07@gmail.com Gọi điện x x x

106 3551050101 Nguyễn Hoài Viên 16/12/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0977498231 hoaivien55@gmail.com Gọi điện x x x

107 3551050106 Nguyễn Ngọc Vũ 15/06/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01636493915 ngocvu94.it@gmail.com Gọi điện x x x

108 3551050108 Nguyễn Thái Vương 12/06/1994 Nam 105 Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962657355 vuongcnttk35@gmail.com Gọi điện x x x

109 3251060037 Bùi Đình Nguyên 23/01/1990 Nam 106 Vật lý học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 nguyenbdqn@gmail.com email x

110 3351060040 Trần Thị Mai Thương 05/02/1991 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thuongttmqn@gmail.com email x

111 3551060001 Huỳnh Thị Thanh Hoà 03/12/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0942134990 Htth312@gmail.com email x x

112 3551060003 Đoàn Thiên Hưng 12/06/1994 Nam 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 096635762 Doanthienhung120694@gmail.com

Gọi điện x x x

113 3551060005 Lê Thị Duy Lan 26/03/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676316568 Chiip1994@gmail.com Gọi điện x x

114 3551060006 Nguyễn Thị Ngọc Lâm 08/08/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01626997608 Nguyenthingoclam1394@gmail.com

Gọi điện x x

115 3551060007 Võ Thị Lệ 14/09/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987395541 Vothileeee@gmail.com email x x

116 3551060008 Nguyễn Thị Thuỳ Liên 15/08/1993 Nữ 106 Vật lý học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658769208 Huynhthuyquynhme@gmail.com email x x

117 3551060009 Trương Thị Ánh Linh 20/09/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699684033 Anhlinhqn.94@gmail.com email x x

mailto:nguyenbdqn@gmail.com#
mailto:thuongttmqn@gmail.com#
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118 3551060012 Trần Thị Hạnh Nguyên 24/01/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0983041645 Hanhnguyen240194@gmail.com Gọi điện x x

119 3551060015 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/10/1994 Nữ 106 Vật lý học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01659035869 Nguyenthihongnhung11994@gmail.com

Gọi điện x x x

120 3551060018 Trần Thị Thu Phượng 01/10/1993 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979447318 Tranthithuphuong0110@gmail.com

Gọi điện x x x

121 3551060020 Phan Thị Tuyết Sang 12/12/1993 Nữ 106 Vật lý học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01659677117 Tuyetsang01659677117@gmail.com email x x

122 3551060021 Thái Bá Sĩ 16/02/1993 Nam 106 Vật lý học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01662823218 Thaibasi1993@gmail.com Gọi điện x x x

123 3551060024 Nguyễn Thị Tuyết Sương 27/10/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656659739 heo.yuny1994@gmail.com Gọi điện x x x

124 3551060022 Phan Thị Thảo Sương 09/11/1994 Nữ 106 Vật lý học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01696308660 Phanthaosuong903@gmail.com email x x

125 3551060025 Tăng Thị Hồng Thuỷ 15/03/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01634644110 thuytang1994@gmail.com email x x

126 3551060026 Phạm Thị Thuý 09/01/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0995019619 Pthuy9146@gmail.com email x x

127 3551060027 Trương Thị Hồng Trang 25/11/1994 Nữ 106 Vật lý học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964514606 Uttrang2511@gmail.com email x x

128 3451070002 Trần Hoài An 02/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0986708903  noianhchoem0203@gmail.com Điện thoại x x x

129 3451070005 Thái Thiên Ân 26/11/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1266793158 thaithienana3@gmail.com Điện thoại x x x

130 3451070013 Trang Đình Cương 22/02/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674264158 trangdinhcuong@gmail.com Điện thoại x x x

131 3451070014 Trần Anh Dũng 29/07/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973960300  Anhdung9351@gmail.com Điện thoại x x

132 3451070018 Nguyễn Thanh Dương 15/11/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1659082536 mrduong1511@gmail.com Điện thoại x x x

133 3451070028 Nguyễn Tiến Hồng 04/12/1992 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639207414 nguyentienhong92@gmail.com Điện thoại x

134 3451070037 Đoàn Vũ Long 28/07/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905465875 vulong1718@gmail.com Điện thoại x x x

135 3451070036 Trần Phi Long 12/07/1992 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967264 tranphilongdkt34@gmail.com Điện thoại x x x

136 3451070038 Võ Quang Luân 05/09/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1642724952 voquangluan93@gmail.com Điện thoại x x x

137 3451070039 Nguyễn Hữu Luận 26/11/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1667911086 nguyenhuuluan1002@gmail.com Điện thoại x

138 3451070041 Mai Lực 01/01/1991 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1695313761 mailucdkt@gmail.com Điện thoại x

139 3451070058 Lê Đình Quãng 23/02/1992 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1696286811 dinhquangdkt1992@gmail.com Điện thoại x x x

140 3451070060 Nguyễn Văn Quyết 10/10/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659104774 quyetdkt1993@gmail.com Điện thoại x x x

141 3451070065 Nguyễn Văn Sỹ 20/09/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984288647  ongkedh1993@gmail.com Điện thoại x x x

mailto:noianhchoem0203@gmail.com#
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142 3451070073 Nguyễn Đức Tiên 07/07/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658949749 nguyenductien107@gmail.com Điện thoại x x x

143 3451070076 Đặng Phước Tiến 27/04/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1287612175 dangphuoctiendl@gmail.com Điện thoại x x x

144 3451070080 Nguyễn Thanh Tịnh 15/01/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677985101 tinhsumo1993@gmail.com Điện thoại x x x

145 3451070081 Huỳnh Công Toàn 30/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659466301 toanhuynh300393@gmail.com Điện thoại x x x

146 3451070087 Nguyễn Hữu Tú 21/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1666804558 huutudkt@gmail.com Điện thoại x

147 3451070088 Huỳnh Sơn Tùng 21/09/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643221696 Sontungbd93@gmail.com Điện thoại x x x

148 3451070067 Đinh Công Thịnh 25/02/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 983225034 thinhty2502@gmail.com Điện thoại x x x

149 3451070069 Nguyễn Đình Thoa 07/07/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673689897 hinhbongcuatoi1993@gmail.com Điện thoại x x x

150 3451070072 Bùi Văn Thức 11/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988039311 thucqnam@gmail.com Điện thoại x

151 3451070082 Phạm Nguyễn Minh Trí 03/01/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0932435489  bminhtri03@gmail.com Điện thoại x x x

152 3451070083 Trần Đình Trọng 02/10/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698529041 dinhtrong.info@gmail.com Điện thoại x x x

153 3451070095 Nguyễn Thái Vũ 10/07/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1693078587 thaivu2525@gmail.com Điện thoại x x x

154 3451070097 Hồ Thành Vương 21/08/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1685467808 kotkala101@gmail.com Điện thoại x x x

155 3451070096 Nguyễn Đăng Vương 22/09/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658968033 dangvuongktd@gmail.com Điện thoại x x x

156 3551070002 Đặng Minh Bình 09/02/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0975232019 minhbinh9294@gmail.com Điện thoại x x x

157 3551070010 Võ Ngọc Công 20/08/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01636508113 ngoccong2008@gmail.com Điện thoại x x

158 3551070011 Hồ Văn Cương 13/04/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0982979171 cuongkythuatdien@gmail.com Điện thoại x x x

159 3551070013 Đào Văn Cường 19/11/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962656447 daovancuong1911942@gmail.com Điện thoại x x x

160 3551070006 Nguyễn Thanh Châu 02/06/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01666228363 nguyenchau2060@gmail.com Điện thoại x x x

161 3551070007 Đặng Hoàng Chinh 29/07/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962662536 hoangchinhktd@gmail.com Điện thoại x x x

162 3551070009 Hồ Thanh Chương 12/10/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0972375105 thanhchuongdkt@gmail.com Điện thoại x x x

163 3551070008 Ploong Chương 04/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01659526214 chuong.qnu@gmail.com Điện thoại x x

164 3551070018 Phạm Trần Trùng Dương 22/04/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0976766841 duong565dkt@gmail.com Điện thoại x x x

165 3551070019 Lê Quốc Đạt 02/11/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01673360895 lequodatdhqn@gmail.com Điện thoại x x x
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166 3551070021 Thới Hải Đăng 11/12/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 962663320 dangqnudkt@gmail,com Điện thoại x x x

167 3551070023 Đào Viết Gia 01/10/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0978339536  phuocgiaddt35@gmail.com Điện thoại x

168 3551070025 Trần Nam Giao 10/08/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01202590866 namgiao93@gmail.com Điện thoại x

169 3551070027 Nguyễn Tấn Hân 15/04/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01219728046 nguyentanhan1994@gmail.com Điện thoại x x x

170 3551070029 Đỗ Văn Hiền 10/01/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01688816192 hiencar@gmail.com Điện thoại x x x

171 3551070032 Trần Trọng Hiếu 20/08/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01656912058 trantronghieu1994@gmail.com Điện thoại x x x

172 3551070030 Trương Anh Hiếu 24/10/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0978275724 truonganhhieu94@gmail.com Điện thoại x x x

173 3551070034 Lương Phước Minh Hoàng 18/02/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01634542687 luongphuocminhhoang@gmail.com Điện thoại x

174 3551070035 Lê Văn Hội 20/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0974547853  levanhoi200694@gmail.com Điện thoại x x x

175 3551070037 Bùi Duy Kha 08/04/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0979678413  buiduykha84@gmail.com Điện thoại x x x

176 3551070042 Trần Gia Khuê 06/04/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01649479443 giakhue1994@gmail.com Điện thoại x x x

177 3551070045 Trịnh Văn Lanh 02/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01658967653 trinhvanlanh07@gmail.com Điện thoại x

178 3551070047 Nguyễn Văn Lên 24/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01679130139 lenthiendkt@gmail.com Điện thoại x x x

179 3551070049 Chế Văn Linh 22/10/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01658969522 chevanlinh72@gmail.com Điện thoại x x x

180 3551070050 Lê Văn Linh 15/11/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0972817604 vanlinhqt93@gmail.com Điện thoại x x x

181 3551070056 Bùi Minh Lực 25/01/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01676133103 minhluc2501@gmail.com Điện thoại x

182 3551070059 Lê Bá Lượng 02/09/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0987441463 baluong2993@gmail.com Điện thoại x x x

183 3551070064 Triệu Văn Ngọc 12/08/1992 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01649881886  trieuvanngoc92@gmail.com Điện thoại x x x

184 3551070065 Nguyễn Đức Nhã 01/01/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0971070350 ducnhadkt@gmail.com Điện thoại x x x

185 3551070066 Lê Văn Nhàn 24/11/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962662872 nhanktdk35@gmail.com Điện thoại x x x

186 3551070068 Nguyễn Sinh Nhật 27/05/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0969820355 Trinhthienan01@gmail.com Điện thoại x x

187 3551070070 Nguyễn Công Phi 28/11/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 984055517 nguyencongphiktdk35b@gmail.com Điện thoại x x x

188 3551070071 Lâm Hữu Phúc 02/11/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0984195211 lamhuuphuc1219@gmail.com Điện thoại x x

189 3551070073 Nguyễn Hữu Phước 13/05/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0979135094 nguyenhuuphuoc994@gmail.com Điện thoại x x x
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190 3551070074 Nguyễn Văn Phước 10/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01659152201 phuocnguyenw@gmail.com Điện thoại x x x

191 3551070076 Đặng Đình Phương 09/11/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0988194729 elvis200070@gmail.com Điện thoại x x x

192 3551070075 Nguyễn Duy Phương 13/01/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01659809456 phuongdktk35a@gmail.com Điện thoại x x x

193 3551070081 Nguyễn Tiến Quang 25/10/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0978546596 Tienquangdkt@gmail.com Điện thoại x x x

194 3551070077 Trương Ngọc Quang 28/02/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0973771625 ngocquang282@gmail.com Điện thoại x x x

195 3551070083 Lê Trường Quân 18/07/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01676471656 lequan656@gmail.com Điện thoại x x x

196 3551070085 Lê Anh Quốc 06/10/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0975156176 leanhquoc0610@gmail Điện thoại x x x

197 3551070096 Nguyễn Tiên 29/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0985901046 Ksnt1994@gmail.com Điện thoại x x x

198 3551070097 Nguyễn Văn Tiến 13/11/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01684055215 prettyworld94@gmail.com Điện thoại x x x

199 3551070100 Đặng Minh Toàn 07/05/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01667260388 toandkt35@gmail.com Điện thoại x x x

200 3551070101 Phan Văn Toàn 06/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0975332643 phanvantoan6694@gmail.com Điện thoại x x x

201 3551070114 Đinh Công Tuân 13/10/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01227211017 dctuandkt35a@gmail.com Điện thoại x

202 3551070119 Lê Văn Tùng 09/05/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0932487100 Myantrihai@yahoo.com Điện thoại x x x

203 3551070120 Ngô Văn Tùng 16/07/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0932563194 nvtungdkt@gmail.com Điện thoại x x x

204 3551070118 Nguyễn Thạch Tùng 10/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962662973 nguyenthachtungdkt@gmail.com Điện thoại x x x

205 3551070088 Võ Công Thành 20/08/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1685330489 vocongthanhdhqn@gmail.com Điện thoại x

206 3551070093 Nguyễn Hữu Thọ 13/07/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01667909377 thothien1993@gmail.com Điện thoại x x x

207 3551070103 Phạm Minh Trí 14/11/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01652271803 mtridkt@gmail.com Điện thoại x

208 3551070104 Nguyễn Đăng Trình 10/02/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0973384903 Trinhdkt35@gmail.com Điện thoại x x x

209 3551070110 Dương Việt Trung 16/09/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962656481 duongviettrung.qnu@gmail.com Điện thoại x x x

210 3551070108 Hồ Nhật Trung 06/09/1991 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01695357323 honhattrungktd35b@gmail.com Điện thoại x x x

211 3551070109 Nguyễn Phương Trung 23/03/1993 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1647596957 nguyenphuongtrung2303@gmail.com Điện thoại x x x

212 3551070111 Đỗ Nhật Trứ 20/03/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0978747981 donhattru@gmail.com Điện thoại x x x

213 3551070112 Hứa Quốc Trường 20/02/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01658968311 quoctruongk35@gmail.com Điện thoại x
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214 3551070123 Nguyễn Thanh Viên 02/06/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01696153039 nguyenthanhviendhqn@gmail.com Điện thoại x x x

215 3551070124 Nguyễn Quốc Việt 15/02/1994 Nam 107 CNKT Điện - Điện tử 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01659636918 quocvietnguyendhqn@gmail.com Điện thoại x x x

216 3051080007 Nguyễn Đình Chấp 26/09/1989 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 chapndqn@gmail.com email x

217 3051080017 Trần Sơn Giang 19/12/1988 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 giangtsqn@gmail.com email x

218 3051080042 Nguyễn Văn Phúc 06/01/1988 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 phucnvqn@gmail.com email x

219 3251080103 Phùng Châu Phong 10/01/1991 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 phongpcqn@gmail.com email x

220 3251080165 Phạm Anh Tuấn 29/10/1991 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tuanpaqn@gmail.com email x

221 3351080002 Trần Bình 16/11/1990 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 binhtranqn@gmail.com email x

222 3351080150 Nguyễn Phạm Bá Trung 01/07/1992 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 trungnpbqn@gmail.com email x

223 3451080002 Lê Quốc Bửu 16/08/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967409 nikibuu93@gmail.com Điện thoại x x x

224 3451080005 Nguyễn Chí Đạt 29/05/1992 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984047640 chidat2905@gmail.com Điện thoại x x x

225 3451080006 Đoàn Ngọc Hà 27/04/1992 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 969768840 ha.vtk34@gmai.com Điện thoại x x

226 3451080014 Hoàng Vũ Long 16/04/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647247279 vulong9xqn@gmail.com Điện thoại x x x

227 3451080022 Bùi Xuân Nguyên 25/08/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632686665 xUoYaYe@gmail.com Điện thoại x

228 3451080020 Phan Trần Nguyên 14/07/1992 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987731767 nguyenphantran140792@gmail.com Điện thoại x x x

229 3451080030 Nguyễn Quốc Tỉnh 10/11/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968401403 quoctinh_tk93@yahoo.com Điện thoại x x x

230 3451080029 Nguyễn Đức Anh Thoại 02/02/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989592629 anhthoai.dtvt34@gmail.com Điện thoại x x x

231 3451080034 Phạm Quốc Trực 20/04/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1693114925 satthucanvuong107@gmail.com Điện thoại x x x

232 3551080003 Trương Quang Hảo 07/06/1993 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1676803186 Điện thoại x x x

233 3551080004 Phan Thanh Hậu 29/07/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1667299165 Điện thoại x x x

234 3551080005 Trần Công Huy 12/06/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1654734751 Điện thoại x

235 3551080006 Nguyễn Thế Kiên (Lt) 11/06/1991 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 962663070 Điện thoại x x x

236 3551080007 Huỳnh Thị Bích Liễu 16/07/1994 Nữ 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1694413479 Điện thoại x

237 3551080009 Nguyễn Thị Họa My 22/12/1994 Nữ 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 mynthqn@gmail.com email x x x
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238 3551080011 Phạm Thị Phượng 05/04/1994 Nữ 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1634026747 Điện thoại x

239 3551080016 Nguyễn Thành Sang 22/09/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1658511402 Điện thoại x x x

240 3551080023 Nguyễn Thanh Tú 27/08/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1644097380 Điện thoại x x x

241 3551080024 Nguyễn Minh Tự 16/04/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1654268204 Điện thoại x x x

242 3551080018 Cao Văn Phúc Thiện 26/02/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1659315461 Điện thoại x x x

243 3551080019 Nguyễn Thị Kim Thoa 20/10/1994 Nữ 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1656223245 Điện thoại x

244 3551080020 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 20/08/1994 Nữ 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1648360305 Điện thoại x x x

245 3551080025 Trương Quang Vinh 01/06/1994 Nam 108 CNKT Điện tử truyền thông 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1678297164 Điện thoại x

246 3051120192 Phạm Văn Hùng 03/06/1987 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 vanhungcnxd@gmail.com email x

247 3051120057 Nguyễn Hồ Hưng 28/09/1989 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 Hohung@gmail.com email x

248 3051120066 Nguyễn Tuấn Kiệt 07/03/1989 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nguyenkiet112@gmail.com email x

249 3151120045 Nguyễn Văn Nhựt 01/01/1988 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 nhatvan112@gmail.com email x

250 3251120101 Nguyễn Văn Nhân 17/07/1990 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 vannhanqn@gmail.com email x

251 3251120135 Nguyễn Thành Tướng 17/07/1990 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 thanhtuong@gmail.com email x

252 3351120023 Nguyễn Văn Hậu 12/11/1990 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 haunguyen@gamil.com email x

253 3351120057 Đoàn Thế Đông Nguyên 01/02/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 dongnguyenqn@gmail.com email x

254 3351120061 Tăng Hồng Phát 20/02/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 phattang2gmail.com email x

255 3351120108 Nguyễn Đức Toản 06/12/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 ductoandhqn@gmail.com email x

256 3351120093 Lê Quang Thỏa 14/04/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 quangthoaqn@gmail.com email x

257 3451120001 Nguyễn Công Trường An 22/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986695572 truonganxdk34@gmail.com Điện thoại x

258 3451120013 Hồ Phước Cầm 26/03/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967301315 kudoodx@gmail.com Điện thoại x x x

259 3451120024 Phạm Văn Danh 15/09/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985993221  kamriace@gmail.com Điện thoại x x x

260 3451120025 Nguyễn Trường Dân 10/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968933036 qn0968933036@gmail.com Điện thoại x

261 3451120031 Nguyễn Thanh Đăng 04/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 979541358 Điện thoại x
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262 3451120041 Lê Văn Hiếu 21/12/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967153 lvh.xd34@gmail.com Điện thoại x x x

263 3451120044 Nguyễn Văn Học 10/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682410070 boyquay1011@gmail.com Điện thoại x x x

264 3451120049 Phan Viết Hưng 10/06/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1224441639 Vhungphan.cnktxdk34b@gmail.com Điện thoại x

265 3451120052 Nguyễn Văn Khánh 15/05/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202690336 Nguyenvankhanh.cnktxdk34@gmail.com Điện thoại x x x

266 3451120051 Trần Bình Khánh 28/10/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978664324 bkhanh11@gmail.com Điện thoại x x x

267 3451120056 Nguyễn Đức Khoa 19/01/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962656494 khoaxd34b@gmail.com Điện thoại x

268 3451120060 Nguyễn Thành Liêm 24/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986680647  liemgia2402@gmail.com Điện thoại x

269 3451120062 Võ Phi Linh 18/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1696211767  linhvo6211@gmail.com Điện thoại x x x

270 3451120065 Nguyễn Thành Lộc 19/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1679248579 hayyeuanhnhe.nguyenthanhloc@gmail.com Điện thoại x x x

271 3451120066 Mai Khánh Lợi 27/07/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1677386987 maikhanhloi1@gmail.com Điện thoại x x x

272 3451120068 Nguyễn Thành Luân 07/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1644824072 nguoiquaduong37@gmail.com Điện thoại x

273 3451120069 Trần Thiên Luân 01/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687787695 Điện thoại x x x

274 3451120073 Cao Thanh Mạnh 17/12/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1659140318 xdcaomanh@gmail.com Điện thoại x x x

275 3451120075 Nguyễn Văn Mạnh 10/06/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658968366 nguyenvanmanhxda34@gmail.com Điện thoại x x

276 3451120079 Lê Văn Nam 22/04/1991 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636177514 deconso1991@gmail.com Điện thoại x x x

277 3451120083 Bùi Ngô Lê Đình Nhân 20/07/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659105096 Dinhnhanxdk34b@gmail.com Điện thoại x

278 3451120087 Nguyễn Như 02/09/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668774309 ngnhuxd34a@gmail.com Điện thoại x

279 3451120089 Trần Quốc Oai 20/01/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1665793875 Tranoaixaydung34@gmail.com Điện thoại x

280 3451120093 Trần Minh Phong 09/01/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 934876865 tranphong2891@gmail.com Điện thoại x

281 3451120092 Trịnh Đình Phong 10/03/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658967267 trinhdinhphong103@gmail.com Điện thoại x

282 3451120096 Nguyễn Hữu Phúc 27/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662051768 hphucpc@gmail.com Điện thoại x x x

283 3451120098 Nguyễn Tấn Phước 20/07/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633440585 nguyentanphuocxdk34a@gmail.com Điện thoại x x x

284 3451120100 Nguyễn Xuân Phương 06/03/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658156989 xuanphuongxda@gmail.com Điện thoại x x x

285 3451120107 Nguyễn Văn Quân 04/08/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982418699 quanxaydungk34a@gmail.com Điện thoại x x x
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286 3451120109 Lê Trung Quí 24/04/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667312630 Trungqui24@gmail.com Điện thoại x x x

287 3451120108 Trần Ngọc Quí 23/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694959742 ngocandqui@gmail.com Điện thoại x

288 3451120112 Lê Minh Quốc 03/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935316111 ks.minhquoc@gmail.com Điện thoại x

289 3451120113 Nguyễn Đức Quý 25/01/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658482044 ducquy0101@gmail.com Điện thoại x x x

290 3451120114 Nguyễn Tấn Quỳnh 10/12/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659140355 Nguyentanquynh2017@gmail.com Điện thoại x

291 3451120122 Đoàn Quang Sơn 20/12/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658967313 vuotquathachthuc102@gmail.com Điện thoại x x x

292 3451120142 Lê Thanh Tiên 14/07/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 977572850 lethanhtienqnu@gmail.com Điện thoại x x x

293 3451120155 Phan Thanh Tuân 10/01/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1645694345 Điện thoại x x x

294 3451120163 Nguyễn Ngọc Tuấn 24/04/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974561096 nguyenngoctuan.2016@gmail.com Điện thoại x x x

295 3451120159 Trần Hoàng Tuấn 15/07/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973677319 Điện thoại x x x

296 3451120164 Trần Quang Tuấn 03/01/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968594  tuankukutonba@gmail.com Điện thoại x x x

297 3451120167 Đinh Công Tuyền 07/07/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 989590681 changtraipleyku92.cpr@gmail.com Điện thoại x x x

298 3451120126 Nguyễn Bá Thanh 22/06/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658967386 nguyenbathanh11@gmail.com Điện thoại x x x

299 3451120128 Nguyễn Viết Thạo 25/10/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634714747 thaonguyendhqn1993@gmail.com Điện thoại x

300 3451120129 Võ Quốc Thắng 30/04/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01634 379 892 qthang102@gmail.com Điện thoại x x x

301 3451120131 Nguyễn Văn Thân 15/09/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986707940 thanvan1509@gmail.com Điện thoại x x x

302 3451120135 Nguyễn Anh Thơ 05/09/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654915067 nguoila286@gmail.com Điện thoại x x x

303 3451120149 Phạm Quang Trung 21/05/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975770593 phamtrung0593@gmail.com Điện thoại x x x

304 3451120172 Đỗ Văn Việt 01/01/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986703233 tiplythong@gmail.com Điện thoại x

305 3451120175 Trần Minh Vũ 01/03/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986504086 minhvu131993@gmail.com Điện thoại x x x

306 3451120177 Trần Quốc Vũ 20/10/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1649798414 tranquocvu.1992@gmail.com Điện thoại x x x

307 3451120184 Bùi Linh Vương 15/01/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665343235  linhvuong77@gmail.com Điện thoại x x x

308 3451120186 Lương Quang Vương 20/06/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1687863647 Điện thoại x x x

309 3451120191 Hà Văn Xiện 30/04/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676116804 havanxien@gmail.com Điện thoại x x x
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310 3451120192 Trần Ngọc Xinh 21/09/1992 Nam 112 CNKT Xây dựng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988046753 ngocxinh.tran.12@gmail.com Điện thoại x

311 3451120193 Lê Anh Xuân 03/12/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 971144900  leanhxuan012@gmail.com Điện thoại x

312 3551120002 Trần Duy An 21/12/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1686694554 Điện thoại x x x

313 3551120004 Bùi Nguyên Ánh 12/02/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1687779439 buinguyenanh94@gmail.com Điện thoại x x x

314 3551120005 Võ Văn Bảy 10/01/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1672409485 vovannam94@gmail.com Điện thoại x

315 3551120006 Võ Thị Búp 28/07/1994 Nữ 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01635094906 bupvothi@gmail.com Điện thoại x

316 3551120007 Đỗ Văn Cầu 20/05/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1636622353 dovancau90@gmail.com Điện thoại x x x

317 3551120010 Võ Văn Chính 10/04/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 962612320 chinhlaanhboy2015@gmail.com Điện thoại x x x

318 3551120011 Trần Thanh Chương 09/04/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0989507909 trathanhchuongttc@gmail.com Điện thoại x x x

319 3551120018 Trương Tiến Dũng 19/10/1987 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1657065753 tiendungtruong1987@gmail.com Điện thoại x x x

320 3551120029 Đào Minh Hải 10/01/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01677817617 Điện thoại x x x

321 3551120030 Nguyễn Văn Hân 15/03/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01676131450 nhoxquebaokevutruong@gmail.com Điện thoại x x x

322 3551120036 Nguyễn Ngọc Hoài 06/03/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 962663291 1590cuocsongcuatoi@gmail.com Điện thoại x x x

323 3551120037 Ngô Minh Hoàn 30/10/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1654384370 baphoan1994@gmail.com Điện thoại x x x

324 3551120038 Lê Thịnh Hoằn 01/06/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01659214259 hoanbinhquy@gmail.com Điện thoại x x x

325 3551120043 Lâm Văn Hùng 06/05/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 979265446 lamvanhungxd@gmail.com Điện thoại x x x

326 3551120040 Nguyễn Phước Hùng 29/06/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1633833282 phuochung328@gmail.com Điện thoại x x x

327 3551120042 Ung Tấn Hùng 19/09/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1649521749 ungtanhung@gmail.com Điện thoại x x x

328 3551120044 Nguyễn Hoàng Hưng 19/11/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 982570362 nguyenhoanghung893@gmail.com Điện thoại x x x

329 3551120047 Trần Tấn Hữu 18/05/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 934737951 trantanhuuxd35b@gmail.com Điện thoại x x x

330 3551120053 Ung Nho Kiều 11/09/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1678880087 ungnhokieudhqn@gmail.com Điện thoại x

331 3551120058 Trần Thị Trúc Linh 18/11/1994 Nữ 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0982762442 Linh.ili.Pika.4444@gmail.com Điện thoại x

332 3551120059 Trần Vũ Linh 18/04/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1202229692 tranvulinhxdk35b@gmail.com Điện thoại x

333 3551120064 Nguyễn Hữu Lộc 12/09/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1692503985 nguyenhuuloc985332@gmail.com Điện thoại x
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334 3551120067 Hàng Thanh Lợi 15/03/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 966642749 hangthanhloixd@gmail.com Điện thoại x x x

335 3551120066 Trần Tấn Lợi 17/03/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1682788499 tanloiquynhon@gmail.com Điện thoại x

336 3551120070 Phạm Công Lưu 02/02/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01642719255 congluu2294@gmail.com Điện thoại x x x

337 3551120071 Lê Văn Lý 21/06/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 979295693 tailieuxd2106@gmail.com Điện thoại x x x

338 3551120076 Võ Thiện Minh 28/12/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0988555051 thienminhv@gmail.com Điện thoại x x

339 3551120078 Nguyễn Đức Mỹ (Lt) 04/09/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01658968314 ducmyqn@gmail.com Điện thoại x x x

340 3551120090 Dương Phú Ninh 10/11/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01636542592 duongphuninh@gmail.com Điện thoại x x x

341 3551120091 Phạm Xuân Nở 24/03/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 974614519 xuannoxd35@gmail.com Điện thoại x

342 3551120080 Nguyễn Đình Nghiệp 12/03/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1694545978 nguyendinhnghiep12031994@gmail.com Điện thoại x

343 3551120088 Đoàn Tấn Nhực 21/02/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01699088952 Chuaxaydasap@gmail.com Điện thoại x

344 3551120097 Lê Văn Phi 07/06/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01666398560 levanphi070626@gmail.com Điện thoại x x x

345 3551120104 Phan Đình Phùng 01/05/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 968265925 phandinhphung.1994@gmail.com Điện thoại x

346 3551120118 Lê Quang Song 26/04/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0984058733 lequangsong1994@gmail.com Điện thoại x x x

347 3551120122 Nguyễn Tấn Sung 12/06/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962662890 sumsesu1993@gmail.com Điện thoại x x x

348 3551120125 Nguyễn Văn Tài 16/12/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962662643 vantaiqnu@gmail.com Điện thoại x x

349 3551120130 Nguyễn Anh Tân 19/09/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 982565143 nguyenanhtanxdqn35@gmail.com Điện thoại x

350 3551120149 Nguyễn Văn Minh Tiến 09/11/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 963304730 nguyenvanmjnhtjen@gmail.com Điện thoại x x x

351 3551120150 Bùi Quang Tịnh 28/10/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01658968307 buiquangtinh1993@gmail.com Điện thoại x

352 3551120166 Võ Công Tuấn 24/08/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0974397161 vocongtuan1@gmail.com Điện thoại x

353 3551120142 Ngô Thị Xuân Thi 11/11/1994 Nữ 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01674530800 xuanthi1194@gmail.com Điện thoại x

354 3551120146 Hồ Văn Thuận 09/04/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1692666363 hothuanxd@gmail.com Điện thoại x x x

355 3551120155 Đỗ Thế Triều 18/06/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0973344347 Điện thoại x

356 3551120156 Nguyễn Xuân Trinh 06/02/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1688777527 xuantrinhxd62@gmail.com Điện thoại x x x

357 3551120162 Nguyễn Thành Trung 08/04/1993 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01666019298 Nguyethanhtrungxdk35a@gmail.com Điện thoại x
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358 3551120179 Hà Nguyên Vĩ 10/04/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962662644 Vithemen94@gmail.com Điện thoại x

359 3551120183 Nguyễn Hữu Ý 03/12/1994 Nam 112 CNKT Xây dựng 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0964561481 huuyce@gmail.com Điện thoại x x x

360 3452020011 Trần Thanh Hải 29/01/1993 Nam 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 965807650 Điện thoại x

361 3552020001 Đặng Văn Bi 02/04/1994 Nam 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664790928 bid8019@gmail.com Điện thoại x x x

362 3552020002 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/01/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01242346868 congchuayuri94@gmail.com Điện thoại x

363 3552020003 Nguyễn Văn Chung 13/05/1994 Nam 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0964114977 gauiumeocon@gmail.com Điện thoại x x x

364 3552020004 Nguyễn Thị Hồng Diễm 16/02/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01652770522 hongdiemth35@gmail.com Điện thoại x

365 3552020005 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 26/01/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694593390 mdiem7421@gmail.com Điện thoại x x x

366 3552020007 Đặng Thị Phương Dung 29/07/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699233079 myluck359@gmail.com Điện thoại x x

367 3552020009 Hà Thị Duyên 15/08/1993 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0935474440 haduyen7777@gmail.com Điện thoại x

368 3552020008 Phan Thị Kiều Duyên 01/03/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01696224861 kieuduyen2101@gmail.com Điện thoại x x

369 3552020012 Lương Thị Hà 21/07/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659214209 haluong209@gmail.com Điện thoại x

370 3552020011 Võ Thị Bích Hà 08/06/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653259911 bichhahoak35@gmail.com Điện thoại x

371 3552020014 Lê Thị Hiền 16/04/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663225 honhuhien164@gmail.com Điện thoại x x x

372 3552020017 Đỗ Thị Thanh Hồng 25/06/1992 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659175659 thanhhong2506@gmail.com Điện thoại x x x

373 3552020020 Nguyễn Thị Huệ 02/06/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659214513 nguyenthihue12e123@gmail.com Điện thoại x x

374 3552020019 Tạ Thị Như Huệ 25/02/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016  0965512228  tathinhuhue.k35@gmail.com Điện thoại x x x

375 3552020021 Lê Thị Chiêu Huyên 21/09/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01685394978 lechieuhuyen1994@gmail.com Điện thoại x x x

376 3552020022 Bùi Thị Thu Huyền 16/08/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962200048 Điện thoại x x x

377 3552020024 Nguyễn Thị Cẩm Lệ 10/02/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674037519 Điện thoại x x x

378 3552020026 Bùi Thị Yến Loan 20/01/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673504817 yenloan20011994@gmail.com Điện thoại x x x

379 3552020027 Trần Thị Hoàng Long 16/02/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678148479 tranthihoanglong162@gmail.com Điện thoại x x x

380 3552020028 Lê Thị Lời 04/02/1993 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695325514 lethiloiqnu@gmail.com Điện thoại x x x

381 3552020029 Đỗ Thị Tuyết Mai 11/04/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664567964 tuyetmaidhqn@gmail.com Điện thoại x x x
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382 3552020031 Bùi Thị Ni Na 08/06/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01645973876 heoconnina@gmail.com Điện thoại x x x

383 3552020032 Tô Đình Nam 26/10/1993 Nam 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659214224 todinhnam1@gmail.com Điện thoại x x x

384 3552020043 Trần Thị Nữ 05/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988076678 tranthinu300@gmail.com Điện thoại x

385 3552020034 Hoàng Thị Nga 12/04/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962653928 hnga0855@gmail.com Điện thoại x x x

386 3552020033 Nguyễn Thị Hồng Nga 25/04/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01639177972 ngahoang972@gmail.com Điện thoại x x

387 3552020035 Quảng Thị Kim Ngân 24/02/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01652037731 quangthikimngan@gmail.com Điện thoại x x x

388 3552020036 Huỳnh Duy Nguyên 14/08/1993 Nam Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658967296 huynhduynguyen1993@gmail.com Điện thoại x x x

389 3552020037 Nguyễn Nhị Minh Nhân 16/08/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01889526846 nguyennhiminhnhan1994@gmail.com Điện thoại x

390 3552020039 Hồ Thị Yến Nhi 02/04/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674351822 hothiyennhi94@gmail.com Điện thoại x x x

391 3552020038 Trương Thị Vương Nhi 27/08/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677800504 vuongnhi1994@gmail.com Điện thoại x x x

392 3552020040 Nguyễn Thị Mộng Nhung 25/10/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01636631751 mongnhung9999@gmail.com Điện thoại x x x

393 3552020041 Lê Quỳnh Như 29/03/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677958290 quynhnhu0394kute@gmail.com Điện thoại x x

394 3552020042 Nguyễn Thuỳ Như 14/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676120440 nguyenthuynhuqnu@gmail.com Điện thoại x

395 3552020045 Tạ Thị Phú 10/09/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649898347 phuthi1009@gmail.com Điện thoại x x x

396 3552020044 Võ Kim Phú 09/08/1993 Nam Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01694777172 kimphuqnn@gmail.com Điện thoại x

397 3552020048 Lê Thị Y Phụng 28/12/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01206126025 yphung281294@gmail.com Điện thoại x x

398 3552020047 Nguyễn Đoàn Tiểu Phụng 28/02/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693940997 tieuphunghoak35@gmail.com Điện thoại x x x

399 3552020050 Trịnh Đình Quốc 21/06/1994 Nam 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664995253 trinhdinhquock35@gmail.com Điện thoại x x x

400 3552020051 Nguyễn Thị Lệ Quyên 10/10/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984604933 tocxubaby94@gmail.com Điện thoại x x

401 3552020052 Phan Hoàng Sa 20/03/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696710386 saphan44@gmail.com Điện thoại x x

402 3552020053 Dương Thị Sử 16/09/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0978263184 duongsu1609@gmail.com Điện thoại x x x

403 3552020054 Hồ Anh Tám 20/08/1993 Nam Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0981877113 anhtam200893@gmail.com Điện thoại x x x

404 3552020055 Nguyễn Thị Tâm 20/10/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01663843056 nguyenthitam221194@gmail.com Điện thoại x x x

405 3552020064 Huỳnh Duy Tin 16/09/1994 Nam 202 Hóa học (Lt) 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01634614064 tinhuynh1609@gmail.com Điện thoại x x x
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STT Mã SV Họ và tên

406 3552020065 Nguyễn Thị Thanh Toại 07/01/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0988511785 thanhtoai7194@gmail.com Điện thoại x x

407 3552020066 Lê Thị Thanh Tồn 04/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658967929 lethithanhtonbd@gmail.com Điện thoại x x

408 3552020073 Lê Anh Tú 10/06/1994 Nam 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653009140 leanhtu1994chem@gmail.com Điện thoại x x x

409 3552020075 Nhữ Thị Thanh Tuyền 22/01/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0982352969 nhuthithanhtuyen@icloud.com Điện thoại x x x

410 3552020076 Phạm Thị Thanh Tuyền 19/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01225434560 tuyenphamyolo1905@gmail.com Điện thoại x

411 3552020077 Lê Thị Mỹ Tuyết 12/02/1993 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01655058815 lethimytuyet93@gmail.com Điện thoại x x x

412 3552020056 Nguyễn Thu Thảo 21/10/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963050474 nguyenthuthao216@gmail.com Điện thoại x x

413 3552020057 Bùi Thị Thắm 02/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663415 buithamthu94@gmail.com Điện thoại x x x

414 3552020059 Nguyễn Thị Minh Thu 05/03/1992 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658144 minhthuqn0302@gmail.com Điện thoại x

415 3552020060 Đồng Thị Thanh Thuý 14/09/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649015207 thanhthuydong1994@gmail.com Điện thoại x x x

416 3552020061 Nguyễn Thị Thuý 28/09/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653259376 Điện thoại x

417 3552020062 Nguyễn Thị Hồng Thức 20/01/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636245262 Điện thoại x x x

418 3552020063 Đặng Thị Thương 26/01/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658198544 dangnamquynhon@gmail.com Điện thoại x x x

419 3552020067 Nguyễn Thị Minh Trang 22/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659160833 Gakondt94@gmail.com Điện thoại x x x

420 3552020068 Trần Thị Nhật Trâm 11/08/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663414  nhattram94@gmail.com Điện thoại x x

421 3552020070 Lâm Thanh Trí 21/08/1994 Nam 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0986428051 lamthanhtrihoa35@gmail.com Điện thoại x x x

422 3552020071 Kiều Thị Thanh Trúc 20/12/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0982910718 kieutruckt@gmail.com Điện thoại x

423 3552020072 Ngô Quang Trung 05/04/1994 Nam 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0966954647 bapngo71@gmail.com Điện thoại x

424 3552020078 Nguyễn Hà Uyên 16/12/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01647898986 nghuyenhhk35@gmail.com Điện thoại x x x

425 3552020079 Đinh Thị Hồng Vân 22/03/1993 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0967193954 dinhthihongvan9322@gmail.com Điện thoại x x

426 3552020080 Võ Thị Kim Vân 10/04/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699132266 kimvanth35@gmail.com Điện thoại x x

427 3552020081 Châu Tấn Vinh 08/10/1994 Nam 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01655426171 chautanvinh1994@gmail.com Điện thoại x x x

428 3552020082 Nguyễn Văn Vinh 10/01/1994 Nam 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695000037 nguyenvanvinhk35qnu@gmail.com Điện thoại x x x

429 3552020084 Nguyễn Thị Tường Vy 04/04/1994 Nữ 202 Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01657687671 tuongvychuchoa@gmail.com Điện thoại x x x
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430 3552020085 Nguyễn Thị Hồ Xuân 16/06/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01688442528 hoxuan160694@gmail.com Điện thoại x x x

431 3552020086 Trịnh Thị Thanh Yên 02/05/1994 Nữ 202 Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985156910 trinhthithanhyenbs@gmail.com Điện thoại x

432 3352030149 Phạm Trần Quang Tuấn 28/10/1992 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tuanptqqn@gmail.com email x

433 3552030001 Giang Đức Anh 24/12/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663171 ducanhqldd35a@gmail.com Gọi điện x x x

434 3552030002 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978081307 ngocanh270294@gmail.com Gọi điện x x

435 3552030003 Trịnh Thị Ngọc Ánh 15/11/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 966592931 Ngocanhtrinh.1511@gmail.com Gọi điện x x x

436 3552030004 Huỳnh Công Bảo 01/10/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1222504241  huynhcongbao110@gmail.com Gọi điện x x x

437 3552030005 Nguyễn Thị Thu Cúc 22/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977213880 nguyenthicuc22194@gmail.com Gọi điện x x x

438 3552030006 Nguyễn Thị Ngọc Diểm 18/03/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698192959 ngocdiemqn1994@gmail.com Gọi điện x x x

439 3552030007 Phạm Thị Dung 15/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962658141 phamdung15021994@gmail.com Gọi điện x x x

440 3552030008 Khiếu Vũ Anh Dũng 09/07/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978626751 anhdungqldd@gmail.com Gọi điện x x x

441 3552030011 Phạm Tuấn Đạt 04/10/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1638566116 phamtuandatk35a@gmail.com Gọi điện x x x

442 3552030010 Trần Duy Đạt 26/09/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648203503 ckcuteiuvkdethuong@gmail.com Gọi điện x x x

443 3552030013 Hồ Nguyễn Mỹ Hạnh 16/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 903094235 myhanh16021994@gmail.com Gọi điện x x x

444 3552030014 Hứa Thị Thu Hằng 20/03/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962654770 huahang.qldd@gmail.com email x x

445 3552030015 Nguyễn Thị Thu Hằng 04/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989897455  thuhang4194@gmail.com Gọi điện x x x

446 3552030016 Nguyễn Bảo Hân 15/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658492269 nguyenbaohan150194@gmail.com

Gọi điện x x x

447 3552030017 Dương Thị Thanh Hiền 30/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964170207 hienduong1994@gmail.com Gọi điện x x x

448 3552030018 Võ Duy Hiển 10/12/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678928355 duyhien1012@gmail.com Gọi điện x x x

449 3552030021 Nguyễn Châu Hoà 08/12/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696228389  nguyenchauhoa0812@gmail.com Gọi điện x x x

450 3552030022 Phạm Quốc Hoà 12/06/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 934941411 mrhoa1206@gmail.com Gọi điện x x x

451 3552030025 Huỳnh Văn Hoài 17/09/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674967972 vanhoai94qn@gmail.com Gọi điện x x x x

452 3552030024 Phạm Thị Hoài 15/04/1993 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694938547 hoaipham157@gmail.com email x x

453 3552030027 Lê Thị Thu Hồng 20/10/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648725059 thuhong94gl@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:tuanptqqn@gmail.com#
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454 3552030028 Đàm Văn Hùng 02/05/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675390365 damcaohung@gmail.com Gọi điện x x x

455 3552030029 Lê Văn Hùng 15/02/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0969007176 94vanhung@gmail.com Gọi điện x x x

456 3552030030 Đặng Thị Như Huyền 15/11/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0985206081 huyendang151194@gmail.com Gọi điện x x x

457 3552030031 Trần Thị Huyền 21/03/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696613977 tranhuyen21031994@gmail.com Gọi điện x x x

458 3552030032 Trần Ngọc Hưng 15/06/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01638646424 Reustran1900@gmail.com Gọi điện x x x

459 3552030033 Lê Kim Hương 20/05/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 985302694 Lekimhuongdc35@gmail.com Gọi điện x x x

460 3552030034 Đỗ Hữu Kha 04/02/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01676804836 mr.ga2025@gmail.com Gọi điện x x x

461 3552030035 Nguyễn Thị Lâm 01/10/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202783102  nguyenthilam01101994@gmail.com

Gọi điện x x x

462 3552030036 Nguyễn Thị Ái Linh 02/03/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682395549 linhlinhak1994@gmail.com Gọi điện x x x

463 3552030037 Phan Thị Ngọc Linh 02/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676042595 ngoklinh.2.t@gmail.com email x

464 3552030038 Phùng Thị Thuý Linh 08/08/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648249739  Linhps123@gmail.com Gọi điện x x x

465 3552030039 Trần Bá Lộc 20/11/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962656502 Tranbaloc1610@gmail.com Gọi điện x x x

466 3552030040 Võ Thị Lợi 29/08/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979340400 nhobannhieu2908@gmail.com Gọi điện x x x

467 3552030041 Hà Kim Luyến 20/04/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985992690 Kimluyenkhin200494@gmail.com

Gọi điện x x x

468 3552030042 Nguyễn Đức Lương 26/01/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1655933097 nguyenducluong94@gmail.com Gọi điện x x x

469 3552030043 Nguyễn Thị Bích Ly 11/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016  0962356948 Bichly1102@gmail.com  Gọi điện x x x

470 3552030044 Nguyễn Thị Diễm Ly 12/12/1993 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695431134 lynguyen121293@gmail.com Gọi điện x x x

471 3552030045 Nguyễn Thanh Minh 02/01/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644662015 nguyenthanhminhdhqn@gmail.com

Gọi điện x x x

472 3552030047 Bùi Trà My 21/06/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984103626 p3p0nsmile@gmail.com Gọi điện x x x

473 3552030046 Võ Hiểu My 10/11/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0973393397 hieumyvo@gmail.com Gọi điện x x x

474 3552030065 Võ Thị Mi Ni 02/09/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 973429279 Vothimini1994@gmail.com  Gọi điện x x x

475 3552030049 Nguyễn Thị Thanh Ngà 14/09/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01668772124 nguyenthithanhngaqn94@gmail.com

Gọi điện x x x

476 3552030051 Dương Thị Mộng Ngọc 24/07/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01652860516 Mongngoc2248@gmail.com Gọi điện x x x

477 3552030052 Huỳnh Ngọc Nguyễn 12/06/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626290133 ngocnguyentt94@gmail.com Gọi điện x x x
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478 3552030054 Hồ Nữ Nhân 03/05/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1227799434  honunhanqn@gmail.com Gọi điện x x x

479 3552030055 Nguyễn Thành Nhân 28/05/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696262214 nguyenthanhnhan_qn@yahoo.com 

Gọi điện x x x

480 3552030056 Huỳnh Thị Thuý Nhất 21/03/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978458690  huynhthuynhat@gmail.com Gọi điện x x x

481 3552030059 Đào Huỳnh Yến Nhi 02/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973482713 Daohuynhyennhi@gmail.com  Gọi điện x x x

482 3552030058 Lê Thị Hà Nhi 08/10/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962657294 Hanhi52@yahoo.com Gọi điện x x x

483 3552030057 Phạm Thị Ái Nhi 02/09/1993 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0981576117 phamnhi29.np@gmail.com Gọi điện x x x

484 3552030060 Trần Yến Nhi 15/08/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966547919 trannhii1994@gmail.com Gọi điện x x x

485 3552030062 Ngô Thị Mỹ Nhung 01/10/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01655957422 my nhung.qnu.edu@gmail.com email x x

486 3552030063 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 04/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962519255 nguyenthimynhung94@gmail.com

Gọi điện x x x

487 3552030064 Siu H' Như 21/11/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01676886227 bongcolau2111@gmail.com Gọi điện x x x

488 3552030066 Nguyễn Linh Phi 19/01/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658275823 Nhendoc9x@gmail.com Gọi điện x x x

489 3552030067 Nguyễn Hữu Phúc 22/11/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01685480373 Huuphuc942211@gmail.com Gọi điện x x x

490 3552030068 Mai Trần Thị Y Phục 17/07/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964855749 yphuc17071994@gmail.com Gọi điện x x x

491 3552030069 Lê Phi Phụng 29/12/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0969815009 lephiphung8888@gmail.com Gọi điện x x x

492 3552030070 Đinh Bá Phương 22/03/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01636037240 Phuongdc35@gmail.com Gọi điện x x x

493 3552030071 Nguyễn Thị Huyền Phương 08/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016  0964666964 Hoaxuquangnguyen1992@gmail.com

Gọi điện x x x

494 3552030073 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 12/06/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01686469298 ngocquynh126@gmail.com Gọi điện x x x

495 3552030074 Nguyễn Thị Hồng Sa 26/10/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672244426 hongsa2610@gmail.com email x x

496 3552030075 Lý Văn Sâm 18/01/1991 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678219387 Lyvansam00@gmail.com Gọi điện x x  x

497 3552030076 Vương Thị Hồng Sen 20/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968293 Hongsen.qldd35@gmail.com Gọi điện x x x

498 3552030078 Rmah Sưng 05/10/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1679055214  Rmahsung90@gmail.com Gọi điện x x x x

499 3552030079 Nguyễn Tấn Tài 23/10/1992 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693716648 nguyentantai1992kh@gmail.com Gọi điện x x x

500 3552030080 Nguyễn Thành Tâm 07/08/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1628511179 Nguyenthanhtam.qnu@gmail.com 

Gọi điện x x x

501 3552030081 Từ Ngọc Tân 22/11/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663372 ngockylan1994@gmail.com Gọi điện x x x
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502 3552030096 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 19/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636259814 nguyenthicamtiencoi1994@gmail.com

Gọi điện x x x

503 3552030097 Lê Thanh Tiến 30/09/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01629814945 Lethanhtienqldd@gmail.com Gọi điện x x x

504 3552030098 Trần Cao Tín 08/02/1992 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976516250 caotin14@gmail.com Gọi điện x x x

505 3552030099 Trần Kỳ Tính 14/07/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01695059226 trankytinh77@gmail.com Gọi điện x x x

506 3552030111 Hoàng Bá Tuấn 03/03/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0986813081 hbttuan03@gmail.com Gọi điện x x x

507 3552030112 Trương Thị Thuý Tuyền 09/09/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976744142 thuytuyen0909@gmail.com Gọi điện x x x

508 3552030082 Từ Duy Thạch 26/02/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975169313 duythachtu@gmail.com Gọi điện x x x

509 3552030084 Nguyễn Thị Thu Thảo 14/01/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0972179755 thuthaodlqn94@gmail.com Gọi điện x x x

510 3552030083 Quảng Thị Phương Thảo 29/09/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935330179  zenshulla85@gmail.com Gọi điện x x x x

511 3552030085 Nguyễn Kim Thi 21/05/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962664401  nguyenkimthi94@gmail.com Gọi điện x x x

512 3552030086 Nguyễn Thị Phương Thi 10/07/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658967933 nguyenthiphuongthi100794@gmail.com

Gọi điện x x x

513 3552030088 Nguyễn Văn Tho 24/08/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01675299272 muoithoqn@hgmail.com Gọi điện x x x

514 3552030089 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964071702 Kimthoa.170294@gmail.com Gọi điện x x x

515 3552030090 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 18/05/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1697725668  ngocthoa1805@gmail.com Gọi điện x x x

516 3552030091 Nguyễn Thị Thôi 20/12/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664565461 Nguyenthithoiqldd@gmail.com email x x

517 3552030092 Phạm Thị Thu 05/10/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647357466  thu.phamthi94@gmail.com Gọi điện x x x x

518 3552030093 Trần Thị Thu 05/08/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979388137 thutranqldd35@gmail.com Gọi điện x x x

519 3552030094 Trương Văn Thuận 01/05/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967878101 Truongvanthuan0105@gmail.com Gọi điện x x x

520 3552030095 Hà Thị Xuân Thuý 20/11/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672363112 xuanthuy110294@gmail.com email x x

521 3552030100 Nguyễn Thị Trang 23/08/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0972757585 Trangminxu94@gmail.com Gọi điện x x x

522 3552030101 Nguyễn Quốc Trạng 03/11/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016  01668072055 trang94la@gmail.com Gọi điện x x x

523 3552030102 Siu - H' Tranh 25/06/1992 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968262 Siuhtranh@gmail.com Gọi điện x x x x

524 3552030103 Nguyễn Thị Hà Trâm 16/06/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657511072  Hatram1606qn@gmail.com Gọi điện x x x

525 3552030104 Đặng Hữu Trí 10/07/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0968903528 triqldd123@gmail.com Gọi điện x x x
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526 3552030105 Nguyễn Trọng Trí 14/09/1993 Nam 203 Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016  01636911028 meoden352@gmail.com  Gọi điện x x x

527 3552030106 Lương Thị Mỹ Trinh 14/02/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976230224 mytrinh94dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

528 3552030107 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12/05/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963301742 Thanhtruyen2712@gmail.com Gọi điện x x x

529 3552030108 Nguyễn Khánh Trình 16/08/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01688511299 cuquaynecung@gmail.com email x x

530 3552030110 Thẩm Thanh Trưởng 20/12/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676805007 thamthanhtruongdhqn@gmail.com

Gọi điện x x x

531 3552030113 Võ Thanh Vinh 15/12/1994 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972969017  vothanhvinh94@gmail.com Gọi điện x x x

532 3552030116 Lê Duy Vy 10/02/1992 Nam 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678347024 leduyvy10021992@gmail.com Gọi điện x x x x

533 3552030117 Lê Thị Mỹ Xuân 27/04/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693863766 yeumotnguoithatkho8848@gmail.com

Gọi điện x x x

534 3552030119 Cao Thị Hồng Xương 19/03/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695224429 hongxuong19394@gmail.com Gọi điện x x x

535 3552030120 Tô Thị Hồng Yến 19/09/1994 Nữ 203 Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976011947 Tothihongyen1994@gmail.com Gọi điện x x x

536 3552040001 Trần Thanh Bình 26/04/1993 Nam 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962628422 binhdhqn1994@gmail.com Gọi điện x x x

537 3552040003 Nguyễn Thị Kim Lai 10/06/1994 Nữ 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686301258 lainguyendltn35@gmail.com email x x

538 3552040009 Đặng Thị Nữ 26/04/1994 Nữ 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968330 dangthinuk35@gmail.com Gọi điện x x x

539 3552040005 Phạm Thị Nga 01/01/1994 Nữ 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693886320 phamngadltnk35@gmail.com Gọi điện x x x

540 3552040006 Trần Trọng Nghĩa 26/03/1994 Nam 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657314 cucchatlaanh01@gmail.com
 Gọi điện x x x x

541 3552040011 Nguyễn Thị Phượng 06/06/1994 Nữ 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675319789 po060693@gmail.com Gọi điện x x x

542 3552040010 Nguyễn Thị Ái Phượng 14/02/1994 Nữ 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985025889 aiphuong.nguyen.apn@gmail.com Gọi điện x x x

543 3552040012 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 15/09/1994 Nữ 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985848829 quynh15091994@gmail.com Gọi điện x x x

544 3552040015 Lê Duy Thoại 10/04/1994 Nam 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669618896 giotdang10041994@gmail.com Gọi điện x x x

545 3552040016 Nguyễn Lê Vĩ 16/08/1994 Nam 204 Địa lý tự nhiên 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683973795 nguyenlevi.dltn.@gmail.com Gọi điện x x x

546 3352050115 Nguyễn Văn Tiến 25/02/1991 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tiennvqn@gmail.com email x

547 3452050008 Đoàn Công Đương 19/11/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667962904 cudu.quangnam93@gmail.com Gọi điện x x x

548 3452050012 Đặng Văn Hoành 10/11/1990 Nam 205 CNKT Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967680 hoanhcnhk34@gmail.com email x

549 3452050015 Nguyễn Văn Khánh 16/04/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978467643 vankhanhcnh34@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:tiennvqn@gmail.com#
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550 3452050025 Đinh Phúc Nguyên 02/06/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962008943 phucnguyencnhhk34@gmail.com email x

551 3452050028 Huỳnh Ngọc Pháp 02/10/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1699679442 ngocphapdx@gmail.com Gọi điện x x x

552 3452050032 Nguyễn Thanh Sơn 02/09/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 979553728 thanhSoncnh@gmail.com Gọi điện x x x

553 3452050044 Nguyễn Văn Tỉnh 20/02/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659104838 nguyenvantinh20021993@gmail.com

Gọi điện x x x

554 3452050038 Trần Ngọc Thiện 16/10/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1694538539 ngocthien20121993@gmail.com email x x

555 3452050047 Nguyễn Thủy Triều 20/08/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1653557367 tideavipmail@gmail.com email x

556 3452050055 Ngô Tấn Vũ 27/03/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988038927 ngotanvu27@gmail.com email x x

557 3552050002 Nguyễn Thái Chánh 20/11/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01685594616 nguyenthaichanh@gmail.com Gọi điện x x x

558 3552050003 Hoàng Thị Mỹ Chi 11/07/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01645909068 chihoang1107@gmail.com Gọi điện x x x

559 3552050004 Nguyễn Văn Chương 08/07/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01666492400 noibuontrongtoi@gmail.com Gọi điện x x x

560 3552050005 Huỳnh Ngọc Danh 06/03/1993 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01685175044 mr.ngocdanh@gmail.com email x

561 3552050006 Huỳnh Văn Danh 01/01/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01659896275 vandanh205cnh@gmail.com email x

562 3552050008 Đặng Đại 16/12/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01664588408 dangdai94@gmail.com Gọi điện x x x

563 3552050012 Trần Thị Hồng 16/05/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01202580702 hongcnhk35@gmail.com email x

564 3552050015 Văn Thị Khánh Li 22/04/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01686710433 vankhanhli94@gmail.com Gọi điện x x x

565 3552050017 Lê Thị Kim Ly 10/12/1993 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0975623147 lethikimly93@gmail.com  Gọi điện x x x

566 3552050021 Phạm Thị Hoàng Oanh 15/04/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01696439967 hoangoanh121407@gmail.com email x x

567 3552050023 Nguyễn Ngọc Quyền 31/12/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962663319 nguyenngocquyen.94@gmail.com email x

568 3552050028 Nguyễn Thị Linh Thâm 09/09/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01694191358 nguyenlinhtham94py@gmail.com email x x

569 3552050029 Tô Đình Thi 10/08/1992 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962655615 todinhthi.dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

570 3552050030 Nguyễn Hoàng Thiện 17/04/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01699676473 nghoangthien12345@gmail.com Gọi điện x x x

571 3552050032 Nguyễn Văn Thu 14/12/1994 Nam 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01683498877 thunguyen949@gmail.com Gọi điện x x x

572 3552050033 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 17/12/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01678656092 thuynguyen171293@gmail.com Gọi điện x x x

573 3552050034 Trần Thị Thanh Thuý 26/11/1993 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01642730886 Gọi điện x x
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574 3552050036 Nguyễn Thuỳ Trang 01/12/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 0962614003 thuytrangnguyen728@gmail.com Gọi điện x x

575 3552050037 Đặng Thị Tú Trinh 01/12/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01654291672 tutrinh0112@gmail.com Gọi điện x x x

576 3552050039 Nguyễn Thị Thanh Vân 15/03/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01227488593 18091994van@gmail.com email x

577 3552050040 Nguyễn Thụy Oanh Vũ 10/06/1994 Nữ 205 CNKT Hóa học 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 01633012320 nguyenthuyoanhvu@gmail.com Gọi điện x x x

578 3453020058 Nguyễn Tấn Toàn 12/06/1992 Nam 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905430203 Gọi điện x x x

579 3453020059 Lê Trần Trang 04/06/1993 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658969869 Trantrang1993@gmail.com Gọi điện x x x

580 3553020002 Huỳnh Thị Thuý Chi 24/08/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964747762 Gọi điện x x

581 3553020003 Trần Thị Dung 23/05/1993 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962487579 Gọi điện x x x

582 3553020005 Hồ Quang Định 03/08/1994 Nam 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 973070670 Gọi điện x x x

583 3553020006 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 10/12/1992 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676085062 Gọi điện x x x

584 3553020007 Trần Thị Mỹ Hạnh 03/12/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976543345 Gọi điện x x

585 3553020009 Hoàng Thị Mỹ Hiền 18/10/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635457004 Gọi điện x x

586 3553020012 Phạm Thị Hoài 05/02/1994 Nữ 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962654763 Gọi điện x x x

587 3553020014 Bùi Minh Hội 25/08/1993 Nam 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976511752 Gọi điện x x

588 3553020016 Phạm Văn Hùng 19/05/1994 Nam 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1667463359 Gọi điện x x x

589 3553020017 Võ Thị Thuý Kiều 22/11/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962624181 Gọi điện x x x

590 3553020019 Đặng Thị Ngọc Lập 08/08/1994 Nữ 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 888345543 Gọi điện x x

591 3553020022 Lê Thị Lệ 23/05/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693593831 Gọi điện x x

592 3553020021 Trần Thị Mỹ Lệ 24/02/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649023078 Gọi điện x x x

593 3553020023 Phạm Thị Thanh Loan 03/06/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648341304 Gọi điện x x x

594 3553020025 Trịnh Thị Hằng Na 09/06/1994 Nữ 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698061305 Gọi điện x x x

595 3553020030 Nguyễn Thị Hồng Ny 03/10/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683111760 Gọi điện x x x

596 3553020027 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29/10/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905744016 Gọi điện x x x

597 3553020028 Võ Thị Minh Nguyệt 11/09/1993 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676050756 Gọi điện x x
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598 3553020029 Lê Thị Cẩm Nhung 13/03/1994 Nữ 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658254938 Gọi điện x x x

599 3553020032 Nguyễn Thị Minh Tâm 23/11/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0165 896 8269 Gọi điện x x x

600 3553020042 Nguyễn Thị Thuý Tiên 17/08/1994 Nữ 302 Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978970917 Gọi điện x x x

601 3553020048 Nguyễn Đức Tuyến 02/10/1994 Nam 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633023454 Gọi điện x x x

602 3553020033 Hồ Từ Thanh 30/09/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688894497 Gọi điện x x

603 3553020034 Phạm Thị Thành 30/09/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666511649 Gọi điện x x x

604 3553020038 Lê Thị Thuỳ 05/05/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674340094 Gọi điện x x x

605 3553020041 Trần Thị Thuý 09/02/1993 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653926 Gọi điện x x x

606 3553020040 Trần Thị Thuý 10/12/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653375289 Gọi điện x x x

607 3553020045 Trương Thị Hà Trang 29/10/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 921432243 Gọi điện x x x

608 3553020047 Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 10/01/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642619127 Gọi điện x x

609 3553020049 Ngô Thị Ái Vi 16/06/1994 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645080403 ngothiaivi.bio@gmail.com Gọi điện x x x

610 3553020051 Trương Vi Vi 02/10/1993 Nữ 302 Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1289941274 Gọi điện x x x

611 3553030001 Giáp Thị Thuý Diệu 16/07/1994 Nữ 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699108466 Giapthithuydieu@gmail.com Gọi điện x x x

612 3553030003 Đào Thị Cẩm Hội 01/08/1994 Nữ 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645844375 Gọi điện x x x

613 3553030005 Vũ Thị Ngân 21/03/1994 Nữ 303 Nông học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935392362 Gọi điện x x

614 3553030006 Hà Thanh Nguyên 18/07/1994 Nam 303 Nông học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1626236427 Gọi điện x x x

615 3553030007 Nguyễn Hữu Quốc 30/06/1994 Nam 303 Nông học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1696509594 Gọi điện x x x

616 3553030008 Mạc Văn Tân 02/02/1994 Nam 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696758806 Gọi điện x x x

617 3553030012 Phạm Hữu Tiền 06/08/1994 Nam 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677426739 Gọi điện x x x

618 3553030013 Hà Trọng Toàn 20/04/1994 Nam 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695813878 Gọi điện x x x

619 3553030010 Lương Thị Thắm 09/06/1994 Nữ 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664950269 Luongthammam1994@gmail.com Gọi điện x x x

620 3553030011 Nguyễn Cảnh Thương 09/06/1994 Nam 303 Nông học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658444526 Gọi điện x x x

621 3354010285 Nguyễn Vũ Bảo 18/06/1992 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 baonvqn@gmail.com email x

mailto:ngothiaivi.bio@gmail.com#
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622 3354010013 Ngô Thị Xuân Diệu 09/01/1992 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 dieuntxqn@gmail.com email x

623 3354010328 Võ Duy Đông 17/12/1991 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 dongvdqn@gmail.com email x

624 3354010345 Trần Như Trung Hiếu 16/11/1992 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 hieutntqn@gmail.com email x

625 3354010641 Souksavath Manibod 05/10/1991 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 manibodlao@gmail.com email x

626 3354010644 Chanthavy Phoumya 23/10/1991 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 phoumyalao@gmail.com email x

627 3454010029 Nguyễn Thành Danh 04/02/1992 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01686 927 127 ntdanh1992@gmail.com Gọi điện x x x

628 3454010042 Nguyễn Thị Thùy Dung 22/01/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 dungnttqn@gmail.com email x

629 3454010044 Nguyễn Quốc Dũng 07/10/1992 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 938001343 ngquocdung92@gmail.com Gọi điện x x x

630 3454010050 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 19/08/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
Huynhmyduyen1908@gmail.com email x

631 3454010054 Nguyễn Thùy Duyên 11/11/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
thuyduyen1193@gmail.com email x

632 3454010085 Nguyễn Thị Hoa Hậu 08/06/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hoahau.nl@gmail.com email x

633 3454010098 Hồ Thị Hiếu 25/06/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hieuhtqn@gmail.com email x

634 3454010120 Đoàn Tiên Huân 30/03/1991 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1682321060 hdoantien@gmail.com email x

635 3454010139 Trần Duy Khanh 07/07/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985774397 tranduykhanh77@gmail.com Gọi điện x x x

636 3454010178 Nguyễn Tấn Lực 16/01/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975631096 ngtanluc1993@gmail.com Gọi điện x x x

637 3454010208 Trần Thị Tuyết Ngân 16/04/1992 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 972464565 tuyetngan16@gmail.com Gọi điện x x x

638 3454010272 Nguyễn Văn Quyền 29/03/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979 856 788 Gọi điện x

639 3454010356 Nguyễn Thị Minh Tiền 24/07/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694054580 Gọi điện x

640 3454010339 Lê Thị Thanh Thuý 22/12/1991 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686896085 lethanhthuy381@gmail.com Gọi điện x x x

641 3454010342 Trần Thị Thu Thuý 10/12/1992 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968909579 Tranthuthuygl26@gmail.com Gọi điện x x x

642 3454010347 Trần Thị Vĩnh Thư 22/09/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648340797 tramvv2011@gmail.com Gọi điện x x x

643 3454010399 Trương Thị Trúc 10/02/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tructtqn@gmail.com email x

644 3454010435 Nguyễn Thái Vương 20/12/1991 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694925288 Gọi điện x

645 3454010448 Lê Thị Kim Yến 27/05/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 984804861 lesbian2705@gmail.com email x x

mailto:dieuntxqn@gmail.com#
mailto:dongvdqn@gmail.com#
mailto:hieutntqn@gmail.com#
mailto:manibodlao@gmail.com#
mailto:phoumyalao@gmail.com#
mailto:dungnttqn@gmail.com#
mailto:hieuhtqn@gmail.com#
mailto:tructtqn@gmail.com#


Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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646 3554010003 Phạm Thị Ngọc Ánh 01/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202481886 Gọi điện x

647 3554010004 Phạm Thị Hoàng Âu 25/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652123218 hoangau45@gmail.com Gọi điện x x x

648 3554010005 Nguyễn Văn Bình 24/10/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686583080 nguyenvanbinh743@gmail.com Gọi điện x x x

649 3554010006 Hồ Bảo Chánh 12/01/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658176 hobaochanh.vina@gmail.com Gọi điện x x x

650 3554010008 Nguyễn Hoàng Thảo Chi 03/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676704367 thaochinguyen310@gmail.com Gọi điện x x x

651 3554010010 Đặng Thị Hồng Danh 23/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976788145 hongdanhdang@gmail.com Gọi điện x x x

652 3554010011 Lê Thị Mỹ Danh 23/01/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0968366405 lethimydanh231@gmail.com Gọi điện x x x

653 3554010014 Đặng Vương Thuý Diễm 04/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664556963 Gọi điện x

654 3554010013 Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm 19/12/1992 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698702222 ngocdiemk35a@gmail.com Gọi điện x x x

655 3554010015 Nguyễn Minh Diệp 12/03/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654679136 Gọi điện x

656 3554010016 Lê Thị Diệu 24/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644741108 lethidieuqn113@gmail.com Gọi điện x x x

657 3554010017 Hồ Thị Thanh Dịu 20/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666977845 Gọi điện x x x

658 3554010021 Đỗ Thị Thuý Dung 20/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666418024 Gọi điện x

659 3554010020 Hồ Thị Dung 22/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976157844 thaonguyen939393@gmail.com email x

660 3554010018 Lê Thị Mỹ Dung 29/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962654798 dungtranle91@gmail.com email x

661 3554010019 Lê Thị Thanh Dung 01/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658035849 Dungle29031994@gmail.com Gọi điện x x x

662 3554010022 Nguyễn Phúc Dũng 03/07/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687804580 Gọi điện x x x

663 3554010023 Nguyễn Ngọc Duy 30/04/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644685390 ngocduy.7906@gmail.com email x

664 3554010025 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 08/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 971044083 huynhduyen08@gmail.com Gọi điện x x x

665 3554010026 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01626515939 nguyenduyendhqn@gmail.com Gọi điện x x x

666 3554010027 Phan Thị Mỹ Duyên 05/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687768086 phanmyduyenqa94@gmail.com Gọi điện x x x

667 3554010029 Vũ Thị Nô En 13/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674968247 Gọi điện x x x

668 3554010033 Nguyễn Thị Thu Hà 01/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648371950 pin24091994@gmail.com email x

669 3554010032 Phạm Thị Thanh Hà 26/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698439421 Gọi điện x
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670 3554010036 Nguyễn Văn Hải 16/08/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 563854168 Gọi điện x x x

671 3554010034 Phạm Thị Thanh Hải 06/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633852912 Gọi điện x

672 3554010037 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 13/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1665244906 Gọi điện x

673 3554010038 Trương Thị Hạnh 29/07/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01676767295 Thuongdai1717@gmail.com Gọi điện x x x

674 3554010044 Nguyễn Thị Hằng 26/11/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664625921 Gọi điện x x x

675 3554010042 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 18/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1207961973 Gọi điện x

676 3554010039 Phạm Thị Lệ Hằng 03/05/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 903478406 phamlehang.93@gmail.com email x x

677 3554010046 Võ Thị Hằng 20/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658709946 vohang1007@gmail.com Gọi điện x x x

678 3554010045 Võ Thị Hằng 04/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643249431 Gọi điện x

679 3554010047 Bùi Thị Mỹ Hậu 24/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978523192 Gọi điện x x x

680 3554010049 Thái Văn Hậu 23/02/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975902315 haunga3phuninh@gmail.com Gọi điện x x x

681 3554010050 Bùi Long Hiếu 10/04/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0986799412 Hieutruong123bd@gmail.com Gọi điện x x x

682 3554010053 Đinh Thị Hiếu 19/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687833533 dinhthihieu111924@gmail.com Gọi điện x x x

683 3554010052 Lâm Thanh Hiếu 24/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 995380562 Gọi điện x

684 3554010054 Nguyễn Thị Hiếu 24/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 942240794 Gọi điện x

685 3554010051 Trần Thị Minh Hiếu 03/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 hieuttmqn@gmail.com email x

686 3554010057 Nguyễn Hồ Mỹ Hoa 22/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1217776948 Gọi điện x

687 3554010055 Phạm Thị Bích Hoa 12/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644575237 Gọi điện x

688 3554010056 Võ Thị Kiều Hoa 10/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968263 Kieuhoavo94@gmail.com Gọi điện x x x

689 3554010059 Nguyễn Thị Khánh Hoà 18/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01638868819 nguyenkhanhhoa0999@gmail.com

Gọi điện x x x

690 3554010061 Lê Vũ Tấn Học 07/01/1991 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 906847844 Gọi điện x x x

691 3554010062 Trần Thị Hồng 20/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648553891 Gọi điện x x x

692 3554010063 Tô Thị Mỹ Huệ 17/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696781323 Gọi điện x x x

693 3554010064 Dương Văn Hùng 16/04/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979724022 Duongvanhung16493@gmail.com Gọi điện x x x
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694 3554010066 Trần Thị Thảo Huyên 10/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687508711 Tranthaohuyen94@gmail.com Gọi điện x x x

695 3554010067 Võ Thị Mỹ Huyền 17/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1666876292 Gọi điện x x x

696 3554010069 Đỗ Minh Hưng 04/04/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 97322129 dominhhung@gmail.com email x

697 3554010070 Nguyễn Xuân Hưng 22/08/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699930727 nguyenxuanhung94@gmail.com Gọi điện x x x

698 3554010072 Nguyễn Thị Thanh Hương 13/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656140224 Gọi điện x x x

699 3554010073 Phạm Thị Thanh Hương 05/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1275304289 Gọi điện x x x

700 3554010071 Tô Thị Kim Hương 20/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 913719383 tothikimhuong94@gmail.com email x

701 3554010075 Ngô Hoàng Nhật Kha 09/09/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669398574 Gọi điện x x x

702 3554010076 Trần Nguyễn Chương Khánh 20/07/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 977112204 chuongkhanh94@gmail.com Gọi điện x x x

703 3554010077 Dương Đình Khoa 23/09/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962663192 khoaluluy2309@gmail.com Gọi điện x x x

704 3554010078 Hồ Thị Thuý Khoa 25/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 907532129 hothithuykhoa25@gmail.com Gọi điện x x x

705 3554010079 Mạch Văn Khôi 26/08/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987354592 machvankhoi94@gmail.com email x

706 3554010081 Mông Thị Lành 15/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656671657 Lanhnho94@gmail.com Gọi điện x x x

707 3554010083 Trần Văn Liêm 17/11/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692866553 Gọi điện x x x

708 3554010082 Võ Thị Thanh Liêm 28/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699980794 Gọi điện x x x

709 3554010084 Trương Thị Mỹ Liên 02/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643952955 Gọi điện x x x

710 3554010088 Bùi Lê Mỹ Linh 14/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679050364 Gọi điện x x x

711 3554010087 Huỳnh Thị Hồng Linh 18/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653589817 huynhhonglinh18081994@gmail.com email x

712 3554010091 Nguyễn Huỳnh Phương Linh 03/11/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629623950 nguyenhuynhphuonglinh@gmail.com email x

713 3554010089 Trần Thị Mỹ Linh 20/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 963055919 tranthmylinh0803@gmail.com Gọi điện x x x

714 3554010095 Nguyễn Thành Lưu 20/06/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658967964 Nguyenthanhluu630@gmail.com Gọi điện x x x

715 3554010096 Lê Thị Lựu 13/03/1992 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963349650 leluuqtkd@gmail.com Gọi điện x x x

716 3554010100 Cao Thị Mỹ Ly 10/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684426177 Gọi điện x x x

717 3554010101 Nguyễn Thị Thảo Ly 01/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962655610 Thaolynguyen0112@gmail.com email x
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718 3554010103 Trần Thị Xuân Ly 06/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656034385 tranthixuanlyk35b@gmail.com Gọi điện x x x

719 3554010102 Võ Thị Ly 11/08/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684345576 Gọi điện x x x

720 3554010104 Phạm Ngọc Phương Mai 15/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985532950 phuongmaipham94@gmail.com email x

721 3554010108 Nguyễn Hải Minh 04/12/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644690667 trandung8642@gmail.com email x

722 3554010109 Trương Thị Thanh Minh 29/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1223502793 Gọi điện x

723 3554010111 Lê Kiều My 01/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1673980500 tramy79qtkd.qnu@gmail.com Gọi điện x x x

724 3554010110 Lê Trương Huyền My 10/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963260864 Lekieumy1810@gmail.com email x

725 3554010112 Trần Thị Trà My 19/07/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648365749 letruonghuyenmy@gmail.com Gọi điện x x x

726 3554010114 Huỳnh Thị Mỵ 10/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0943239610 Huynhmy1235@gmail.com email x

727 3554010113 Nguyễn Thị Hồng Mỵ 02/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627503459 Gọi điện x

728 3554010146 Đào Thị Hồng Nữ 04/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652457367 lethiainu0103@gmail.com email x

729 3554010147 Nguyễn Thị Nữ 01/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976443623 Gọi điện x

730 3554010116 Đào Thị Thanh Nga 03/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 977289026 Gọi điện x x x

731 3554010117 Huỳnh Thị Nga 02/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699819072 huynhthinga020394@gmail.com Gọi điện x x x

732 3554010118 Lê Thị Nga 04/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649562196 lenga4494@gmail.com email x

733 3554010119 Nguyễn Thị Thiên Nga 15/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629614744 Gọi điện x

734 3554010120 Nguyễn Thị Ngà 05/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972303651 nguyenthnga0501@gmail.com Gọi điện x x x

735 3554010123 Hồ Thị Kim Ngân 10/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643019268 Gọi điện x x x

736 3554010121 Nguyễn Thị Bảo Ngân 06/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658052803 Gọi điện x

737 3554010124 Nguyễn Thị Thu Ngân 19/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1222555904 Gọi điện x

738 3554010126 Nguyễn Thị Hữu Nghĩa 02/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648369050 Penkaka0304@gmail.com Gọi điện x x x

739 3554010127 Nguyễn Bảo Ngọc 22/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654585802 nguyenbaongoc221194@gmail.com

Gọi điện x x x

740 3554010128 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 25/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976261130 ngoc.ninky@gmail.com Gọi điện x x x

741 3554010129 Phạm Thị Mỹ Ngọc 20/05/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674259942 Gọi điện x
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742 3554010130 Võ Thị Mỹ Ngọc 13/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1215111403 Gọi điện x x x

743 3554010131 Vũ Thị Ngọc 12/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655940170 Gọi điện x x x

744 3554010132 Đoàn Như Nguyện 17/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672243997 Gọi điện x

745 3554010133 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 16/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1674809124 Gọi điện x x x

746 3554010134 Ngô Thị Hồng Nhạn 08/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658138998 truongbaonhan1@gmail.com Gọi điện x x x

747 3554010136 Đào Thị Mỹ Nhân 28/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988841006 ngothihongnhan123@gmail.com Gọi điện x x x

748 3554010137 Võ Thị Ái Nhi 16/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nhivtaqn@gmail.com email x x x

749 3554010141 Nguyễn Thị Kim Nhung 24/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686455119 Gọi điện x

750 3554010142 Phạm Thị Tuyết Nhung 05/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633492436 Gọi điện x

751 3554010140 Trần Thị Hồng Nhung 20/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968360 tranthihongnhungqtkd35a@gmail.com email x

752 3554010144 Tô Thuỳ Như 13/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636701542 Gọi điện x x x

753 3554010149 Lâm Thị Tường Oanh 19/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676649466 lamtuongoanh1001@gmail.com Gọi điện x x x

754 3554010151 Trần Thị Phi 08/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692968376 Gọi điện x

755 3554010152 Huỳnh Kỳ Phúc 18/10/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 995380824 Gọi điện x

756 3554010153 Nguyễn Huỳnh Ngũ Phụng 14/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974026018 nguyenhuynhnguphung94.qnu@gmail.com

Gọi điện x x x

757 3554010157 Lê Thị Trúc Phương 22/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206305442 Gọi điện x

758 3554010154 Nguyễn Bích Phương 18/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698028723 nguyenbichphuong18091994@gmail.com email x

759 3554010156 Nguyễn Thị Phương 29/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0983663974 phuongnguyen29081994@gmail.com email x

760 3554010155 Nguyễn Thị Bích Phương 20/01/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935838780 Gọi điện x

761 3554010159 Nguyễn Thị Trúc Phương 14/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666874433 Gọi điện x x x

762 3554010160 Trịnh Văn Phương 10/03/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972369423 Gọi điện x x x

763 3554010161 Ngô Phạm Bích Phượng 02/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986961938 Linhphuong1811@gmail.com Gọi điện x x

764 3554010163 Nguyễn Linh Phượng 18/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 906451678 bichphuong0209@gmail.com Gọi điện x x x

765 3554010164 Nguyễn Thị Phượng 28/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683260651 Gọi điện x

mailto:nhivtaqn@gmail.com#
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766 3554010166 Huỳnh Thanh Quang 01/03/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1687770301 huynhthanhquang@gmail.com Gọi điện x x x

767 3554010165 Trần Minh Quang 18/04/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982920657 minhquang180493@gmail.com Gọi điện x x x

768 3554010167 Lê Kim Quàng 20/01/1992 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1666403047 Gọi điện x

769 3554010170 Hoàng Xuân Quý 17/05/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667066995 Gọi điện x

770 3554010169 Hồ Thị Ngọc Quý 21/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0966297732 hothingocquyqn@gmail.com Gọi điện x x x

771 3554010173 Trương Thị Tố Quyên 05/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01652152077 Gọi điện x x x

772 3554010175 Phạm Tuyết Sang 18/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648621108 tuyetsangpham@gmail.com email x

773 3554010174 Trần Thị Ngọc Sang 15/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1289443060 Gọi điện x

774 3554010177 Võ Minh Sơn 25/10/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658993277 Gọi điện x

775 3554010178 Ngô Thị Sương 20/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0983730224 Ngosuong94@gmail.com Gọi điện x x x

776 3554010181 Hồ Thị Tâm 27/12/1992 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 972498139 Hotam2712@gmail.com Gọi điện x x x

777 3554010180 Huỳnh Thành Tâm 24/06/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 098298 377 bomleu2406@gmail.com Gọi điện x x x

778 3554010210 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 24/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659781690 Tienk35a@gmail.com Gọi điện x x x

779 3554010211 Huỳnh Công Tín 24/09/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979558311 Gọi điện x x x

780 3554010212 Nguyễn Công Tín 01/01/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676106931 tinnguyen94dk@gmail.com Gọi điện x x x

781 3554010213 Trần Trọng Nghĩa Tín 01/12/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636243587 trantntin@gmail.com Gọi điện x x x

782 3554010214 Lê Thị Tình 15/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636761187 Gọi điện x x x

783 3554010215 Nguyễn Thị Tốt 02/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1265692990 Gọi điện x x x

784 3554010241 Huỳnh Thị Cẩm Tú 10/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638600019 Gọi điện x

785 3554010243 Nguyễn Hoàng Tuấn 08/11/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646440598 nguyenhoangtuan@h999@gmail.com

Gọi điện x x x

786 3554010244 Huỳnh Như Tùng 15/08/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673838324 nhutung119@gmail.com Gọi điện x x x

787 3554010247 Bùi Thị Tuyền 20/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684488058 Gọi điện x x x

788 3554010246 Ngô Thị Thanh Tuyền 16/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652611199 Gọi điện x

789 3554010248 Nguyễn Thanh Tuyến 02/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962799571 nguyenthanhtuyen7171@gmail.com

Gọi điện x x x
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790 3554010249 Lê Thị Ánh Tuyết 22/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973230104 Leanhtuyet.qtkd@gmail.com Gọi điện x x x

791 3554010250 Nguyễn Thị Tuyết 08/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646713876 Gọi điện x x x

792 3554010251 Phan Thị Thu Tuyết 08/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935294314 Gọi điện x

793 3554010183 Dương Thị Thái 21/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636193938 Gọi điện x

794 3554010186 Ngô Thị Kim Thanh 15/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 906433212 ngothikimthanh@gmail.com email x

795 3554010185 Trần Thị Cẩm Thanh 26/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962654797 camthanhtran94@gmail.com Gọi điện x x x

796 3554010190 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636036427 Gọi điện x x x

797 3554010189 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659799344 Gọi điện x x x

798 3554019002 Nguyễn Thu Thảo 28/09/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 933955679 nguyenthuthao2809@gmail.com Gọi điện x x x

799 3554010191 Thái Thu Thảo 10/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674500563 thao.rarahkt94@gmail.com email x

800 3554010188 Trần Thị Dạ Thảo 27/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0905390064 Thuthao160194@gmai.com email x

801 3554010193 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thamnthqn@gmail.com email x x x

802 3554010192 Nguyễn Thị Hồng Thắm 20/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988351425 Gọi điện x x x

803 3554010194 Thái Phúc Thịnh 06/09/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01659140646 thaiphucthinhdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

804 3554010195 Nguyễn Thị Thu 15/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659083267 Nguyenthithu94.qtkd@gmail.com Gọi điện x x x

805 3554010196 Trần Thị Thuỳ 16/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676120377 Gọi điện x

806 3554010200 Phạm Thị Thu Thuỷ 28/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687613767 Gọi điện x

807 3554010201 Võ Thị Thu Thuỷ 01/01/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687863982 Gọi điện x

808 3554010203 Ngô Thị Thuý 23/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983794672 thuykenly23061994@gmail.com email x

809 3554010202 Nguyễn Thị Kim Thuý 10/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652397821 Gọi điện x

810 3554010204 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 20/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685058016 Gọi điện x x x

811 3554010208 Huỳnh Thị Lệ Thương 08/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694718884 Gọi điện x

812 3554010207 Nguyễn Thị Hoài Thương 24/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654599165 Gọi điện x

813 3554010209 Phạm Thị Lệ Thương 25/04/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633314702 phamthilethuong93@gmail.com email x

mailto:thamnthqn@gmail.com#
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814 3554010216 Lê Thị Quỳnh Trang 05/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
luuthuytrangqn@gmail.com email x x x

815 3554010217 Lương Hữu Thuỳ Trang 05/06/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202591017 luonghuuthuytrang@gmail.com Gọi điện x x x

816 3554010218 Lưu Thị Thuỳ Trang 30/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 902219021 lethiquynhtrang511@gmail.com Gọi điện x x x

817 3554010219 Lê Thị Ngọc Trâm 03/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 971628477 lengoctram28193@gmail.com email x x

818 3554010220 Bùi Huyền Trân 23/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668840644 tranbh@flcquynhon.com.vn Gọi điện x x x

819 3554010221 Vũ Minh Trí 21/11/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688440941 Gọi điện x x x

820 3554010222 Đinh Thị Kiều Trinh 13/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632068002 Gọi điện x x x

821 3554010227 Lê Thị Tú Trinh 25/12/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673985365 Gọi điện x

822 3554010228 Lương Thị Việt Trinh 02/04/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669918451 thuong0973908328@gmail.com email x

823 3554010223 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 20/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654679118 Gọi điện x x x

824 3554010226 Trần Thị Thu Trinh 25/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202774500 Gọi điện x x x

825 3554010225 Trần Thị Thu Trinh 18/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 906577859 ttttrinh94@gmail.com Gọi điện x x x

826 3554010224 Văn Thị Phương Trinh 22/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697949018 Gọi điện x x x

827 3554010230 Đặng Nhật Trình 16/09/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693052827 dangnhattrinh@gmail.com Gọi điện x x x

828 3554010229 Thái Đăng Trình 17/02/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663350 petrusdangtrinh@gmail.com email x

829 3554010233 Đặng Thị Kim Trúc 16/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672610938 Gọi điện x

830 3554010234 Hồ Thị Như Trúc 12/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648561619 Gọi điện x x x

831 3554010235 Từ Bửu Trung 19/04/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986235381 Tubuutrung@gmail.com Gọi điện x x x

832 3554010236 Trần Văn Trực 25/11/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676373726 tranvantruc25251325@gmail.com Gọi điện x x x

833 3554010239 Huỳnh Quang Trường 07/01/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657285 truonghuynhgian@gmail.com Gọi điện x x x

834 3554010237 Võ Cao Trường 30/04/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645585412 caotruong300494@gmail.com Gọi điện x x x

835 3554010240 Võ Quang Trường 29/10/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935412456 Voquangtruong89@gmail.com Gọi điện x x x

836 3554010254 Bùi Thị Thu Út 28/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648880543 Gọi điện x

837 3554010259 Nguyễn Thị Nga Văn 23/02/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667670049 Gọi điện x x x
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838 3554010263 Hoàng Thị Thuý Vân 22/03/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698980840 Thuyvanhoang747@gmail.com email x

839 3554010262 Lê Thị Vân 02/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636184764 Gọi điện x x x

840 3554010264 Đặng Thẩm Vấn 15/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658350280 Gọi điện x

841 3554010266 Lê Thị Tường Vi 16/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1225558724 Gọi điện x x x

842 3554010265 Trần Thị Hoài Vi 19/04/1993 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655592681 Gọi điện x x x

843 3554010267 Lê Thị Ngọc Vin 10/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01655934448 Lengocvin.ts@gmail.com Gọi điện x x x

844 3554010269 Phan Huy Vũ 31/07/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935421999 huyvu35c@gmail.com Gọi điện x x x

845 3554010272 Lại Vi Vương 02/07/1994 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 vuonglvqn@gmail.com email x x x

846 3554010275 Lê Thị Tường Vy 25/08/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1208114645 Gọi điện x

847 3554010276 Trần Thị Vũ Vy 29/05/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974557032 tranthivuvy2905@gmail.com Gọi điện x x x

848 3554010278 Hà Hồng Vỹ 15/01/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968403 Gọi điện x

849 3554010277 Trần Hoài Vỹ 20/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672437105 Gọi điện x

850 3554010279 Trần Thị Thanh Xuân 10/11/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 xuantttqn@gmail.com email x

851 3554010280 Lê Văn Xung 19/01/1993 Nam 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984814915 Gọi điện x x x

852 3554010281 Phan Thuỳ Như Ý 28/10/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659836454 Phanthuynhuy88@gmail.com Gọi điện x x x

853 3554010283 Đinh Thị Yến 12/09/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696267822 Gọi điện x x x

854 3554010282 Trần Thị Ngọc Yến 25/07/1994 Nữ 401 Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654822137 Gọi điện x x x

855 3254030175 Hà Minh Phúc 16/06/1991 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 phuchmqn@gmail.com Online x

856 3354030007 Nguyễn Thành Đạt 29/05/1992 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 datntqn@gmail.com Online x

857 3454030059 Nguyễn Thị Hoằng 13/10/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1646760122 Hoangnguyen131093@gmail.com Gọi điện x x x

858 3454030097 Nguyễn Lê Long 29/01/1993 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01677777099 (chú)  nguyenlelong06789@gmail.com Gọi điện x x x

859 3454030130 Phạm Thị Thu Nhi 22/12/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1206224121 phamnhipy93@gmail.com email x

860 3454030143 Chế Trần Phước 23/04/1993 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0904 595 793 phuoctran0234@gmail.com Gọi điện x x x

861 3454030201 Nguyễn Anh Tuấn 02/01/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982947965 nguyenchanhuy1994@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:vuonglvqn@gmail.com#
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STT Mã SV Họ và tên

862 3454030174 Thái Thị Thu Thuỷ 08/10/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985 805 239 thaithuy0810@gmail.com Online x x x

863 3454030181 Lữ Thị Thanh Trà 10/11/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1669786936 luthithanhtra@gmail.com Gọi điện x x x

864 3454030215 Phạm Thị Ái Vy 29/02/1992 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988009947 aivy2902@gmail.com Gọi điện x x x

865 3554030001 Ngô Tuấn Anh 27/01/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636514779 Gọi điện x

866 3554030002 Nguyễn Vân Anh 27/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664678132 Gọi điện x

867 3554030003 Nguyễn Thị Báu 21/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979513858 nguyenthbau.ktdt35a@gmail.com Gọi điện x x x

868 3554030005 Huỳnh Thị Thu Cẩm 30/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663145 huynhthithucamktdt35@gmail.com

Gọi điện x x x

869 3554030006 Lê Nữ Kiều Châu 27/11/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655701687 lenukieuchau@gmail.com Online x x x

870 3554030008 Trần Đức Danh 10/02/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1694079425 Gọi điện x

871 3554030014 Đào Thị Tố Diễm 18/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632471049 Gọi điện x

872 3554030012 Đặng Thị Diễm 10/08/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986719270 Gọi điện x

873 3554030011 Đặng Thị Diễm 27/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963122218 dangthidiem259@gmail.com Gọi điện x x x

874 3554030013 Lê Thị Diễm 10/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905384879 Gọi điện x x x

875 3554030010 Nguyễn Phạm Kiều Diễm 20/11/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962658201 kieudiem9398@gmail.com Online x x x

876 3554030009 Phan Bích Diễm 24/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 946311631 diemphan.24101994@gmail.com Gọi điện x x x

877 3554030015 Phan Ngọc Diện 14/02/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699467585 Gọi điện x

878 3554030016 Nguyễn Nữ Hoàng Ngọc Diệp 05/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979459385 ngocdiep.nguyen1994@gmail.com

Gọi điện x x x

879 3554030017 Nguyễn Nguyễn Bảo Dung 26/02/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1214569331 Gọi điện x x x

880 3554030018 Nguyễn Thị Phương Dung 23/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1645417603 Gọi điện x x x

881 3554030019 Phan Lê Anh Đào 15/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1262984892 Gọi điện x

882 3554030020 Nguyễn Tấn Đạt 21/01/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1208080116 Gọi điện x

883 3554030022 Đoàn Thị Thu Giang 02/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676224452 Gọi điện x x x

884 3554030024 Đinh Thị Hồng Hải 25/06/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655409199 honghaikt35@gmail.com Gọi điện x x x

885 3554030025 Đặng Thị Hồng Hạnh 05/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674892276 Gọi điện x
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886 3554030027 Phan Thị Mỹ Hằng 10/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1655906998 Gọi điện x

887 3554030029 Trần Thị Hằng 20/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654945097 Gọi điện x x x

888 3554030028 Trần Thị Thanh Hằng 19/10/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1662432985 Gọi điện x

889 3554030033 Lê Thị Thu Hiền 17/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645588477 Gọi điện x

890 3554030032 Nguyễn Thị Hiền 13/04/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649152785 Gọi điện x x x

891 3554030030 Nguyễn Thị Thanh Hiền 17/10/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699016664 hienqnu@gmail.com Gọi điện x x

892 3554030031 Trần Thanh Hiền 15/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905308567 thanhhienqnu@gmail.com Online x x x

893 3554030034 Nguyễn Thị Hiệp 14/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686556960 Gọi điện x x x

894 3554030035 Cao Thị Hoa 02/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683932169 Gọi điện x x x

895 3554030037 Trần Thị Mỹ Hoài 01/04/1992 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629357961 Gọi điện x

896 3554030038 Đào Đức Hoàng 16/08/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 936080270 Gọi điện x x x

897 3554030039 Võ Thị Huệ 24/07/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985384829 Gọi điện x x x

898 3554030040 Thái Văn Hùng 14/07/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655236010 Gọi điện x x x

899 3554030041 Kiều Quốc Huy 27/05/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659339780 Gọi điện x

900 3554030042 Nguyễn Thị Hoàng Huyên 30/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1642093807 Gọi điện x x x

901 3554030044 Trần Thị Hương 15/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665756318 Gọi điện x

902 3554030045 Nguyễn Thị Mỹ Kim 17/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1685751718 Gọi điện x x x

903 3554030046 Trần Văn Lâm 28/04/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665770658 tranlamqn05@gmail.com Gọi điện x x x

904 3554030047 Võ Triệu Vũ Lâm 24/08/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697802779 Gọi điện x x x

905 3554030048 Huỳnh Tấn Lập 29/06/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664000641 Huynhlap29n@gmail.com Online x x x

906 3554030049 Phạm Thị Lê 15/03/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01652460528 phamthile150394@gmail.com Gọi điện x x x

907 3554030050 Trần Thị Liên 10/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974754360 tranlien.dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

908 3554030051 Trần Thị Liễu 25/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636780215 tranlieu255@gmail.com Gọi điện x x x

909 3554030052 Trần Nhật Diệu Linh 16/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0964239310 Gọi điện x x x
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910 3554030053 Lê Thành Luân 19/04/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01675488929 luanvbabd@gmail.com Gọi điện x x x

911 3554030056 Nguyễn Thị Mai Ly 15/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694908920 lylynguyen_0812@yahoo.com Gọi điện x x x

912 3554030057 Nguyễn Thị Ni Ly 01/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0979105728 nguyenthinily1483@gmail.com Gọi điện x x x

913 3554030058 Nguyễn Thị Ngọc Mai 17/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01686612732 zoinguyen6@gmail.com email x

914 3554030060 Nguyễn Thị Ý Mi 08/09/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663342  canhtieuyeu@gmail.com email x

915 3554030077 Hà Thị Mỹ Nữ 29/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667231376 hanu2912@gmail.com Gọi điện x x

916 3554030078 Lê Thị Mỹ Nữ 24/07/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697661792 lethimynu.qn1993@gmail.com email x

917 3554030076 Trần Thị Hoa Nữ 16/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672541746 hoanu.py.1994@gmail.com Gọi điện x x x

918 3554030079 Hoàng Thị Kiều Nương 02/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648880865 hoangkieunuong1994@gmail.com

Gọi điện x x x

919 3554030080 Lê Thị Hằng Ny 19/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01652121961 tikbanhcoso@gmail.com Gọi điện x x x

920 3554030061 Lê Thị Hồng Ngà 11/02/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962663141 Gọi điện x x x

921 3554030064 Đặng Xuân Ngân 22/03/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1653365422 Gọi điện x x x

922 3554030063 Lê Thị Thuý Ngân 22/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636540214 thuyngankt35@gmail.com Gọi điện x x x

923 3554030062 Trần Châu Bích Ngân 24/10/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01228757507 bichngan717299@gmail.com email x

924 3554030065 Trương Thị Bảo Nghi 31/07/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672456612 baonghi3107@gmail.com Gọi điện x x x

925 3554030066 Nguyễn Trọng Nghĩa 21/05/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633293782 Trongnghia.ktdt@gmail.com Gọi điện x x x

926 3554030068 Trần Thị Thảo Nguyên 24/09/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 974727097 Gọi điện x

927 3554030070 Lê Thị Minh Nhi 23/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663406 Khuyetnhyy@gmail.com Gọi điện x x x

928 3554030073 Nguyễn Thị Nhi 20/09/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0935.263325 Gọi điện x x

929 3554030069 Nguyễn Thị Lệ Nhi 25/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962613197 Ntlenhi.qn@gmail.com email x

930 3554030071 Phạm Thị Nhung Nhi 10/07/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673657870 phamthinhungnhi@gmail.com Gọi điện x x x

931 3554030081 Nguyễn Thị Pha 22/02/1992 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973206224 fathnguyen22@gmail.com Gọi điện x x x

932 3554030083 Nguyễn Văn Phong 16/07/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669853763 nvphonggl@gmail.com Gọi điện x x x

933 3554030084 Nguyễn Hoài Phú 18/10/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0981197297 thichbinhyen123@gmail.com Gọi điện x x x
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934 3554030085 Trần Đình Phúc 12/09/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968941979 dinhphuchoaihao94@gmail.com Online x x x

935 3554030086 Nguyễn Thị Trúc Qui 26/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0961180139 nguyenthitrucquy771@gmail.com Gọi điện x x x

936 3554030087 Nguyễn Kim Quy 21/01/1993 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01659214205 buithihoakt5cdbd@gmail.com Gọi điện x x x

937 3554030089 Vũ Thị Quyên 20/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626430860 vuthiquyen20011994@gmail.com Gọi điện x x x

938 3554030090 Đinh Ngọc Xuân Quỳnh 10/03/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 987087730 Gọi điện x x x

939 3554030094 Trần Thị Sương 10/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962664372 suongtranthi1994@gmail.com Online x x x

940 3554030095 Nguyễn Đăng Tân 17/11/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658967965 dangtan17111994@gmail.com email x

941 3554030096 Nguyễn Văn Tân 13/12/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626233887 polokikt2@gmail.com Gọi điện x x x

942 3554030097 Nguyễn Thị Hồng Tẩn 27/07/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656856799 nguyenthihongtan93@gmail.com email x

943 3554030126 Nguyễn Thị Cảnh Tiên 10/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0972301177 canhtien1011@gmail.com Gọi điện x x

944 3554030127 Võ Thị Thuỷ Tiên 12/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0983045716 vothithuytien1208@gmai.com Gọi điện x x x

945 3554030128 Thái Minh Tiến 05/08/1993 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 961325315 Thaiminhtien93@gmail.com Gọi điện x x x

946 3554030130 Ung Tiến 06/01/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966389153 ungtien111@yahoo.com.vn Gọi điện x x x

947 3554030132 Đỗ Quốc Tín 20/03/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962664322 quoctin102@gmail.com email x

948 3554030131 Huỳnh Hữu Tín 01/03/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977541727 huutinqn94@gmail.com Online x x x

949 3554030133 Võ Trung Tín 03/06/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673447477 tinvo36@gmail.com Gọi điện x x x

950 3554030151 Huỳnh Thị Tú 20/03/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649083171 tuhuynhqnu@gmail.com Gọi điện x x x

951 3554030152 Huỳnh Anh Tuấn 20/01/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01696022496 tuandu201@gmail.com Gọi điện x x x

952 3554030153 Ngô Thị Tuyết 26/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975016364 ngotuyet7794@gmail.com Gọi điện x x x

953 3554030154 Phạm Thị Tuyết 18/03/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973002369 Tuyetpham18394@gmail.com Gọi điện x x x

954 3554030155 Trần Thị Thanh Tư 10/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1228107281 Gọi điện x x x

955 3554030099 Lê Thị Thu Thanh 02/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678599369 thuthanh261994@gmail.com Online x x x

956 3554030100 Mai Thị Yến Thanh 10/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01685.372911 Gọi điện x

957 3554030098 Ngô Thị Thanh 16/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963339904 thanhngo1606@gmail.com Gọi điện x x x
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958 3554030105 Đinh Thị Phương Thảo 28/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01677400068 dinhthiphuongthao280894@gmail.com Online x x x

959 3554030107 Đỗ Thị Thảo 10/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648310875 dothao2309@gmail.com email x

960 3554030101 Nguyễn Thị Bích Thảo 28/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979535000 thaodt0125@gmail.com Gọi điện x x x

961 3554030106 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/08/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664121128 thanhthaonguyen218@gmail.com Gọi điện x x x

962 3554030108 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976186127 thuthao100194@gmail.com Gọi điện x x x

963 3554030103 Nguyễn Trần Hương Thảo 04/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1633010804 Gọi điện x x x

964 3554030109 Phan Thị Thu Thảo 22/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01648341114 phthao222@gmail.com email x

965 3554030110 Nguyễn Minh Thắng 24/02/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634060878 minhthangnguyen94@gmail.com Gọi điện x x x

966 3554030111 Nguyễn Vũ Thân 16/01/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653616143 southstar035@gmail.com Gọi điện x x

967 3554030112 Nguyễn Hoàng Thi Thi 20/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01663717673 nguyenhoangthithi206@gmail.com

Gọi điện x x x

968 3554030113 Nguyễn Toàn Thịnh 30/04/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648758985 toanthinh98531@gmail.com Gọi điện x x x

969 3554030114 Phạm Thị Thơm 10/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01642349621 muaroiquangbinh94@gmail.com Gọi điện x x x

970 3554030116 Lê Thị Kim Thu 26/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962619125 lethikimthu9414@gmail.com Gọi điện x x x

971 3554030117 Nguyễn Lệ Thuỳ 26/09/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962664354 lethuyktdt35b@gmail.com Online x x x

972 3554030120 Nguyễn Nữ Thu Thuỷ 09/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673796641 nguyennuthuthuy@gmail.com Gọi điện x x x

973 3554030118 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 28/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632381149 Nguyenthithanhthuy28041994@gmail.com

Gọi điện x x x

974 3554030122 Đỗ Thị Thanh Thuý 05/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962656427 thanhthuyktdtk35@gmail.com Gọi điện x x

975 3554030121 Phạm Thị Ngọc Thuý 10/03/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676957321 ngocthuy1003@gmail.com Gọi điện x x x

976 3554030124 Đặng Hồng Thương 04/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662190752 thuongdangspc@gmail.com email x

977 3554030125 Nguyễn Thị Ngọc Thương 16/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676959594 ngocthuong94@.gmail.com Gọi điện x x x

978 3554030137 Lê Thị Trang 20/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689659079 trangthi2194@gmail.com Gọi điện x x x

979 3554030135 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/09/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 965067015 trangheokt@gmail.com Online x x x

980 3554030138 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 07/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0963075761 i.nguyentrang@gmail.com Gọi điện x x x

981 3554030139 Lê Thị Bích Trâm 29/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964220452 tramlektdt94@gmail.com Online x x x
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982 3554030140 Trần Thị Ngọc Trâm 12/04/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639758376 tramtran12494@gmail.com Gọi điện x x x

983 3554030142 Nguyễn Hữu Trí 12/01/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 977864594 Gọi điện x x x

984 3554030143 Phạm Hữu Trí 18/06/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962664352 phamhuutri180694@gmail.com email x

985 3554030147 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 02/07/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 868015415 nguyenthituyettrinh58@gmail.com

Gọi điện x x x

986 3554030146 Trần Thiên Trinh 11/10/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688384299 thientrinhga@gmail.com Online x x x

987 3554030145 Võ Thị Mai Trinh 02/09/1993 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0936034182 maitrinhqnu@gmail.com Gọi điện x x x

988 3554030148 Diệp Thiên Trúc 07/06/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663158 diepthientruc@gmail.com Gọi điện x x x

989 3554030150 Nguyễn Thị Phú Trương 01/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935298221 Gọi điện x

990 3554030156 Nguyễn Thị Út 07/01/1993 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979354623 nguyenthiut@gmail.com Gọi điện x x x

991 3554030157 Ngô Tú Uyên 03/09/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01643399455 bapcoi.un@gmail.com Online x x x

992 3554030161 Nguyễn Thị Vân 25/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695.884649 Gọi điện x

993 3554030160 Nguyễn Thị Vân 26/02/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649664417 nguyenvan26021994@gmail.com Gọi điện x x x

994 3554030158 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/10/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1639289766 Gọi điện x

995 3554030159 Phạm Thị Hồng Vân 27/11/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1252004594 Gọi điện x x x

996 3554030162 Phạm Thị Thanh Vi 24/01/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663143 vipham40@gmail.com Gọi điện x x x

997 3554030164 Hà Thị Hồng Viên 20/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662943 hahongvien94@gmail.com Gọi điện x x x

998 3554030165 Nguyễn Đức Việt 08/07/1994 Nam 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0967801134 vietnguyen1437@gmail.com Gọi điện x x x

999 3554030166 Trần Thế Vinh 06/09/1994 Nam 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648094548 vuhoaiduy2608@gmail.com email x

1000 3554030167 Trần Thị Vọng 15/08/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653228478 tranthivong94@gmail.com Gọi điện x x x

1001 3554030170 Nguyễn Thị Tường Vy 30/03/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985163698 tuongvysh94@gmail.com Gọi điện x x x

1002 3554030169 Trương Nữ Thảo Vy 20/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 918392182 Gọi điện x x x

1003 3554030172 Lê Nhật Ý 16/05/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 905490981 Gọi điện x

1004 3554030171 Trương Thị Minh Ý 21/09/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01679064696 Truongthiminhy219@gmail.com Gọi điện x x x

1005 3554030174 Hoàng Thị Yến 04/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1655939103 Gọi điện x
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1006 3554030173 Trần Kim Yến 04/12/1994 Nữ 403 Kinh tế 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962655650 kimyendhqn0211@gmail.com Online x x x

1007 3254040201 Huỳnh Anh Tuấn 11/02/1991 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tuanhaqn@gmail.com email x

1008 3354040032 Nguyễn Thị Hà 08/04/1992 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 hantqn@gmail.com email x

1009 3354040512 Hồ Văn Nguyên 20/08/1992 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 553918276 Gọi điện x x

1010 3354040220 Nguyễn Thị Thu Thơ 24/01/1992 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 905666177 Gọi điện x x x

1011 3354040283 Phan Thị Thu Yến 02/02/1992 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 984521997 Gọi điện x x

1012 3454040101 Hà Thị Thu Hiền 01/07/1993 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648365165 httt1488@gmail.com Gọi điện x

1013 3454040231 Thân Thị Kim Ngân 07/05/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974791773 thanthikimngan75@gmail.com Gọi điện x x x

1014 3454040251 Trần Thị Thanh Nhàn 15/08/1992 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1665856467 Gọi điện x x

1015 3454040303 Mai Thị Phượng 15/10/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963746419 maithiphuong151093@gmail.com Gọi điện x

1016 3454040464 Nguyễn Phúc Tuấn 14/08/1993 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202278749 cuteokoconguoiyeu@gmail.com Gọi điện x

1017 3554040001 Nguyễn Đức An 13/12/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653616179 nguyenducanqn@gmail.com Gọi điện x x x

1018 3554040003 Lê Thị Ngọc Anh 24/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974023146 Anhnho0408@gmail.com Gọi điện x x

1019 3554040002 Phan Thị Mỹ Anh 28/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642803254 phanthimyanh2808@gmail.com Gọi điện x x x

1020 3554040004 Hoàng Thị Ngọc Ánh 17/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983282579 hoangngocanh170994@gmail.com

Gọi điện x x x

1021 3554040005 Nguyễn Ngọc Bảo 12/06/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659303801 ngocbaoqnu@gmail.com Gọi điện x x x

1022 3554040006 Lê Thị Ngọc Biên 06/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01626.792636 lengocbien4@gmail.com Gọi điện x

1023 3554040007 Huỳnh Thị Bình 29/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962646326 huynhbinh297@gmail.com Gọi điện x

1024 3554040009 Võ Thị Cẩm 20/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654270137 Gọi điện x x

1025 3554040016 Mai Thị Bích Cương 06/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986029625 Gọi điện x x

1026 3554040011 Nguyễn Minh Châu 14/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979528477 chauoggy@gmail.com Gọi điện x x x

1027 3554040012 Nguyễn Ngọc Phương Châu 08/04/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1689966018 pchau8494@gmail.com Gọi điện x x x

1028 3554040010 Phan Bảo Châu 04/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634345180 Gọi điện x x x

1029 3554040014 Nguyễn Quỳnh Chi 22/08/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679024685 Gọi điện x x

mailto:tuanhaqn@gmail.com#
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STT Mã SV Họ và tên

1030 3554040013 Trần Thị Ngọc Chi 25/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1243843519 Gọi điện x x x

1031 3554040018 Nguyễn Hoàng Diễm 11/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668119382 Hoangdiem1103@gmail.com Gọi điện x x x

1032 3554040019 Nguyễn Thị Diễm 06/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663287  diemnguyenktqn@gmail.com Gọi điện x x x

1033 3554040020 Nguyễn Thị Diệu 01/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696985369 songngu1294@gmail.com Gọi điện x x x

1034 3554040021 Phạm Thị Thu Diệu 22/12/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 901165821 thudieu2212@gmail.com Gọi điện x

1035 3554040026 Cao Thị Thuỳ Dung 06/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664428905 Gọi điện x x

1036 3554040027 Dương Thị Thuỳ Dung 13/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686972819 Gọi điện x x x

1037 3554040023 Lương Thị Mỹ Dung 21/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984879045 Gọi điện x x x

1038 3554040025 Nguyễn Thị Dung 20/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694895430 Gọi điện x x x

1039 3554040024 Nguyễn Thị Thanh Dung 21/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675302383 huongmydung@gmail.com Gọi điện x x x

1040 3554040028 Phan Lê Thuỳ Dung 17/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649266337 Gọi điện x x x

1041 3554040029 Trương Thị Thuỳ Dung 20/11/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962822034 thuydung20111993@gmail.com Gọi điện x x x

1042 3554040031 Hoàng Văn Dũng 01/10/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1692003434  hoangdungqn1512@gmail.com Gọi điện x x x

1043 3554040030 Nguyễn Tiến Dũng 20/03/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668712497 Gọi điện x x

1044 3554040032 Nguyễn Trần Thanh Duy 19/05/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 duynttqn@gmail.com email x x x

1045 3554040035 Biện Thị Kiều Duyên 19/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687583566 kieuduyen2019@gmail.com Gọi điện x x x

1046 3554040036 Đoàn Thị Mỹ Duyên 10/10/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679505986 Gọi điện x x

1047 3554040033 Nguyễn Hoàng Duyên 01/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935911110 Gọi điện x x x

1048 3554040037 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654467921 Gọi điện x x

1049 3554040038 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686721459 duyennguyen173@gmail.com Gọi điện x x x

1050 3554040043 Trần Thị Tố Duyên 02/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692294417 tranthitoduyen@gmail.com Gọi điện x x x

1051 3554040042 Võ Thị Duyên 05/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672471342 Gọi điện x x

1052 3554040034 Võ Thị Hồng Duyên 01/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988600195 duyensmile.qn94@gmail.com Gọi điện x x x

1053 3554040044 Diệp Anh Đạt 04/05/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987418767 diepanhdat1993@gmail.com Gọi điện x

mailto:duynttqn@gmail.com#
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1054 3554040045 Trần Hoàng Đạt 02/02/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676082954 Gọi điện x x x

1055 3554040046 Phạm Như Điệp 04/04/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978123007 xdiephihi04041994@gmail.com Gọi điện x x x

1056 3554040047 Phan Thị Trường Giang 18/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988717491 truonggiang18011994@gmail.com

Gọi điện x x x

1057 3554040049 Dương Thị Hà 04/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966545088 duongthiha0606@gmail.com Gọi điện x x

1058 3554040052 Hồ Thị Thu Hà 24/07/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976816200 hothithuha2407@gmail.com Gọi điện x x x

1059 3554040050 Huỳnh Thị Hà 16/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 934900659 Huynhthihaqnu@gmail.com Gọi điện x x x

1060 3554040051 Nguyễn Thị Hà 02/06/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1663436751 Gọi điện x x

1061 3554040048 Nguyễn Thị Ngọc Hà 17/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659861459 ngocha94kt@gmail.com Gọi điện x x

1062 3554040053 Phạm Thị Thu Hà 03/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674267229 Gọi điện x x

1063 3554040054 Đặng Thị Bích Hạnh 17/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984116539 bichanhdang94@gmail.com Gọi điện x x x

1064 3554040058 Lê Thị Hạnh 15/05/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 933498534 leonahanh@gmail.com Gọi điện x x x

1065 3554040056 Lương Thị Mỹ Hạnh 26/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202123507 luonghanh2608@gmail.com Gọi điện x x x

1066 3554040055 Nguyễn Thị Bích Hạnh 07/03/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647730245 hanhbich93@gmail.com Gọi điện x

1067 3554040057 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675787871 nguyenthimyhanhkt757871@gmail.com

Gọi điện x x

1068 3554040059 Trần Thị Hạnh 06/08/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968332 hanh6893@gmail.com Gọi điện x

1069 3554040060 Dương Hồng Hảo 30/06/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1657791896 Gọi điện x x

1070 3554040061 Đỗ Mỹ Hảo 08/07/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 977947074 Gọi điện x x x

1071 3554040062 Huỳnh Nguyên Thu Hảo 30/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972236027 huynhnguyenthuhaoktqnu@gmail.com

Gọi điện x x x

1072 3554040069 Hoàng Thị Thu Hằng 24/01/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698875989 thuhangquynhon@gmail.com Gọi điện x

1073 3554040063 Lê Thị Duy Hằng 15/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654343635 lehang1594@gmail.com Gọi điện x x x

1074 3554040070 Lê Thị Thu Hằng 04/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646264110 lethithuhang0406@gmail.com Gọi điện x x x

1075 3554040065 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 05/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662891 nguyenthimyhangkt35c@gmail.com

Gọi điện x x

1076 3554040067 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644605519 nguyenthithanhhang01644605519@gmail.com

Gọi điện x

1077 3554040064 Phạm Thị Lệ Hằng 14/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967601330 lehangkt35c@gmail.com Gọi điện x x x
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1078 3554040068 Trần Thị Hằng 25/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677755585 hangmjnhon160594@gmail.com Gọi điện x x x

1079 3554040071 Trương Lê Thuý Hằng 06/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964354099 truonglethuyhang6194@gmail.com

Gọi điện x

1080 3554040072 Ngô Thị Hồng Hân 12/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643586377 ngothihonghandhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1081 3554040074 Nguyễn Thị Hiên 03/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646199048 nguyenthihien.pc.334@gmail.com

Gọi điện x x x

1082 3554040079 Nguyễn Phan Thảo Hiền 26/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1218741111 thaohien.nguyen94@gmail.com Gọi điện x x x

1083 3554040077 Nguyễn Thị Minh Hiền 07/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696457561 nguyenthiminhhien0169@gmail.com

Gọi điện x x x

1084 3554040076 Phạm Thị Diệu Hiền 21/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685129519 phamthidieuhien1994@gmail.com

Gọi điện x

1085 3554040082 Trần Thị Hiền 06/08/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968334 thuhien6893@gmail.com Gọi điện x x x

1086 3554040081 Trần Thị Hiền 26/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664084429 moamoa.23091994@gmail.com Gọi điện x x x

1087 3554040084 Trần Thị Thu Hiền 18/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978185340 heosusu94@gmail.com Gọi điện x

1088 3554040083 Võ Thị Hiền 28/05/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 984886783 vohienqt94@gmail.com Gọi điện x x x

1089 3554040078 Võ Thị Ngọc Hiền 10/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636234453 Vongochien1004@gmail.com Gọi điện x x x

1090 3554040086 Đoàn Minh Hiếu 14/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 934851895 doanhieu14394@gmail.com Gọi điện x x x

1091 3554040087 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 20/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652803186 Gọi điện x x

1092 3554040088 Nguyễn Thị Thu Hiếu 22/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627060178 nguyenthithuhieukt35c@gmail.com

Gọi điện x x x

1093 3554040085 Nguyễn Vũ Hồng Hiếu 28/01/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1627060178 honghieu@gmail.com Gọi điện x x x

1094 3554040090 Nguyễn Thị Hoa 16/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653184299 diemdung299@gmail.com Gọi điện x x x

1095 3554040089 Nguyễn Thị Như Hoa 03/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635656149 nhuhoanguyenpk@gmail.com Gọi điện x x x

1096 3554040092 Trần Thị Minh Hội 04/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979297271 nhoxinh0410@gmail.com Gọi điện x x x

1097 3554040093 Lê Thị Nhật Hồng 24/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636330178 nhathong240694@gmail.com Gọi điện x x x

1098 3554040094 Nguyễn Thị Thanh Hồng 23/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986277749 nhox2306@gmail.com Gọi điện x x x

1099 3554040095 Trần Thị Huế 18/07/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1642875545 tranhuekt18071994@gmail.com Gọi điện x x x

1100 3554040097 Lưu Thị Huệ 25/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977821423 luuhuekt35a@gmail.com Gọi điện x x x

1101 3554040098 Phạm Thị Huệ 18/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983790146 phamhuepc@gmail.com Gọi điện x x x
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1102 3554040096 Phạm Thị Ngọc Huệ 21/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634956547 ngochue2553@gmail.com Gọi điện x x x

1103 3554040100 Trần Văn Hùng 03/07/1993 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645639363 Vanhung.3.7.1993@gmail.com Gọi điện x x x

1104 3554040101 Phạm Thị Mai Huyền 06/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664563182 maihuyen6594@gmail.com Gọi điện x x x

1105 3554040102 Trương Thị Thanh Huyền 18/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659986295 thanhhuyentruong1994@gmail.com

Gọi điện x x x

1106 3554040103 Nguyễn Nhật Mai Hương 27/11/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 975608246 maihuong2794@gmail.com Gọi điện x x x

1107 3554040105 Nguyễn Thị Thu Hương 06/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674989556 nguyenthithuhuong351@gmail.com

Gọi điện x x x

1108 3554040104 Phan Thị Ngọc Hương 04/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683852844 Gọi điện x x x

1109 3554040107 Võ Thị Hồng Hường 15/05/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985376978 honghuongkute155@gmail.com Gọi điện x x x

1110 3554040108 Trần Thị Ngọc Hướng 05/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659214207 Ngochuonghc@gmail.com Gọi điện x x x

1111 3554040113 Nguyễn Thị Vân Kiều 22/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665212105 kieunguyenk35@gmail.com Gọi điện x x

1112 3554040110 Nguyễn Huỳnh Kha 10/10/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654278498 Gọi điện x x

1113 3554040111 Nguyễn Kim Khánh 13/09/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 868406099 Gọi điện x x x

1114 3554040112 Nguyễn Khiếu 10/04/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663243 nguyenkhieuk35e@gmail.com Gọi điện x x x

1115 3554040114 Võ Thị Xuân Lam 21/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653905705 Gọi điện x x

1116 3554040115 Mai Thị Lan 20/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689506174 mailanketoank35eqnu@gmail.com

Gọi điện x x x

1117 3554040116 Nguyễn Thị Xuân Lan 25/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662110860 Gọi điện x x x

1118 3554040117 Hồ Thị Kim Liên 01/09/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655635 Kimlien46.qnu@gmail.com Gọi điện x x x

1119 3554040118 Trần Thị Kim Liên 02/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674203100 kimlien940201@gmail.com Gọi điện x x x

1120 3554040122 Đỗ Thị Thuỳ Linh 08/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966654106 dothuylinh303@gmail.com Gọi điện x x x

1121 3554040120 Lê Thuỵ Mỹ Linh 16/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1224421246 lelinh929@gmail.com Gọi điện x

1122 3554040123 Nguyễn Trúc Linh 10/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972050203 truclinh@gmail.com Gọi điện x

1123 3554040121 Trần Thị Ngọc Linh 25/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1243843519 Gọi điện x x x

1124 3554040124 Đoàn Thị Bích Loan 06/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988256380 Doanthibichloan94@gmail.com Gọi điện x x x

1125 3554040125 Phan Thị Thanh Lưu 02/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972050203 phanluu2594@gmail.com Gọi điện x x x
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STT Mã SV Họ và tên

1126 3554040127 Lương Thị Ly 20/08/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689785580 Luongly2008@gmail.com Gọi điện x x x

1127 3554040126 Nguyễn Thị Ga Ly 13/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972716364 Ntgaly94dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1128 3554040128 Nguyễn Thị Hoa Lý 26/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663310 hoaly94@gmail.com Gọi điện x x x

1129 3554040131 Nguyễn Thị Mai 13/12/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662870 nguyenthimaidck35@gmail.com Gọi điện x x x

1130 3554040130 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985908641 nt.ngocmai106@gmail.com Gọi điện x x x

1131 3554040129 Trần Thị Bích Mai 26/10/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669646010 bichmai93@gmail.com Gọi điện x

1132 3554040133 Phạm Thị Minh 26/06/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978004073 sinhvienphamminh2606@gmail.com

Gọi điện x x x

1133 3554040134 Ksor H' Mơi 24/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673959369 moiks1994dhqn@gmail.com Gọi điện x

1134 3554040138 Giả Ngọc Tường My 20/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696579890 giangoctuongmy@gmail.com Gọi điện x x x

1135 3554040137 Nguyễn Tiểu My 06/05/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 966739153 nguyentieumygl@gmail.com  Gọi điện x

1136 3554040135 Trịnh Thị Diễm My 15/07/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1642369943 ttdmy94@gmail.com Gọi điện x x x

1137 3554040140 Bùi Thị Ngọc Mỹ 17/07/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658562856 buithingocmy177@gmail.com Gọi điện x

1138 3554040139 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 15/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988473081 hoangmy154@gmail.com Gọi điện x x x

1139 3554040141 Nguyễn Thị Hoài Nam 12/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677189659 nguyenthihoainam77@gmail.com Gọi điện x x x

1140 3554040182 Lê Thị Kim Nở 20/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1969224821 Gọi điện x x x

1141 3554040185 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 19/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962654803 tuyetnu94@gmail.com Gọi điện x x x

1142 3554040183 Trần Thị Mỹ Nữ 15/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662926 tranthimynu1234@gmail.com Gọi điện x x x

1143 3554040186 Trà Thị Ny 10/12/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962654790 Trathiny@gmail.com Gọi điện x x

1144 3554040142 Trần Thị Diễm Nga 20/10/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1674258659 huynhlap29n@gmail.com Gọi điện x x x

1145 3554040145 Đặng Thị Minh Ngà 03/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983790146 dangthiminhnga031194@gmail.com

Gọi điện x x x

1146 3554040146 Nguyễn Thị Ngân 22/11/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 975946749 ngannguyen2211bd@gmail.com Gọi điện x

1147 3554040148 Phan Tuyết Ngân 04/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659.463346 Gọi điện x x x

1148 3554040150 Nguyễn Hữu Nghĩa 10/03/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1654506041 Gọi điện x x x

1149 3554040149 Trương Thị Ái Nghĩa 12/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978589865 truongnghia1994@gmail.com Gọi điện x x x
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1150 3554040152 Huỳnh Thị Ngoan 14/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626878968 Gọi điện x x x

1151 3554040158 Hoàng Phước Ngọc 08/02/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 973580198 hoangphuocngoc@gmail.com Gọi điện x x x

1152 3554040157 Lê Phương Hồng Ngọc 20/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655631 hongngockt35a@gmail.com Gọi điện x x x

1153 3554040153 Ngô Lê Bảo Ngọc 01/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674038163 ngolebaongocdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1154 3554040154 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 25/03/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1655899422 nguyenhoangbaongoc422@gmail.com

Gọi điện x x

1155 3554040160 Nguyễn Thị Ngọc 29/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664815572 Gọi điện x x

1156 3554040156 Phan Thị Diễm Ngọc 20/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648359528 phanthidiemngoc94@gmail.com Gọi điện x x

1157 3554049001 Trịnh Thị Bích Ngọc 24/06/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636223280 bichngoc.ketoan93@gmail.com Gọi điện x x x

1158 3554040155 Võ Bích Ngọc 04/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988340289 Vbngoc94@gmail.com Gọi điện x x x

1159 3554040162 Lê Thảo Nguyên 22/05/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1288623232 nguyenle220593@gmail.com Gọi điện x

1160 3554040163 Lê Thị Thảo Nguyên 12/06/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962627570 tranna888@gmail.com Gọi điện x x x

1161 3554040161 Phan Thị Hồng Nguyên 28/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978735066 phannguyen281094@gmail.com Gọi điện x x x

1162 3554040165 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 15/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 907410657 Gọi điện x x x

1163 3554040164 Trần Thị Ánh Nguyệt 19/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655977877 Gọi điện x x

1164 3554040166 Trần Thị Mỹ Nguyệt 01/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935296643 trannguyet1494@gmail.com Gọi điện x x x

1165 3554040168 Huỳnh Thị Nhi 02/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649785786 Gọi điện x x

1166 3554040170 Lâm Yến Nhi 18/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678886669 nhikara91@gmail.com Gọi điện x

1167 3554040169 Lê Thị Nhi 10/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987262788 lenhi1091994@gmail.com Gọi điện x

1168 3554040171 Lê Thị Nhị 10/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674724840 Gọi điện x x x

1169 3554040172 Nguyễn Thị Hồng Nho 10/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687146782 hongnhonhope@gmail.com Gọi điện x x x

1170 3554040175 Bùi Thị Hồng Nhung 16/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636264046 Gọi điện x x x

1171 3554040180 Lê Thị Tuyết Nhung 02/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683255566 lenhungk35@gmail.com Gọi điện x x x

1172 3554040176 Ngô Lê Hồng Nhung 10/01/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1223728970 ngolehongnhungkt35@gmail.com Gọi điện x x x

1173 3554040178 Nguyễn Thị Nhung 24/08/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684582016 nguyennhungketoan35c@gmail.com

Gọi điện x x
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STT Mã SV Họ và tên

1174 3554040174 Nguyễn Thị Hà Nhung 27/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962517000 hanhungheo@gmail.com Gọi điện x x x

1175 3554040179 Trần Thị Nhung 10/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649498451 Gọi điện x x x

1176 3554040173 Trần Thị Ái Nhung 04/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638203400 tranthiainhung277@gmail.com Gọi điện x x

1177 3554040177 Võ Thị Hồng Nhung 25/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989795729 vohongnhung194@gmail.com Gọi điện x x x

1178 3554040188 Phạm Thị Hoàng Oanh 11/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655425689 hoangoanh1107qnu@gmail.com Gọi điện x x x

1179 3554040189 Hoàng Gia Phát 13/09/1993 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 966617643 hoangphatgl13@gmail.com Gọi điện x x x

1180 3554040191 Trần Trương Lê Phi 03/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1255997041 truongleqn94@gmail.com Gọi điện x x x

1181 3554040192 Văn Thị Ngọc Phối 12/09/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962636905 ngocphoi.van93@gmail.com Gọi điện x x x

1182 3554040194 Phan Thanh Phúc 04/11/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978505398 phuckb94@yahoo.com Gọi điện x x

1183 3554040193 Võ Gia Phúc 04/07/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977596508 giaphuc1207@gmail.com Gọi điện x x

1184 3554040195 Võ Thị Phúc 12/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665421473 Gọi điện x x x

1185 3554040196 Lê Thị Kim Phụng 20/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663608 phungle201192@gmail.com Gọi điện x x x

1186 3554040197 Vũ Hoàng Phước 24/05/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 985920156 vuhoangphuoc94@gmail.com Gọi điện x x x

1187 3554040203 Hồ Thị Phương 03/12/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982623243 teamthang10@gmail.com Gọi điện x x x

1188 3554040199 Nguyễn Thị Hà Phương 08/12/1993 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 989865739 haphuongkt08@gmail.com Gọi điện x x x

1189 3554040204 Nguyễn Thị Trường Phương 28/11/1992 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977945881 truongphuong281192@gmail.com Gọi điện x x x

1190 3554040200 Trần Thị Hoài Phương 11/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 969529469 Gọi điện x x x

1191 3554040202 Trịnh Thị Mai Phương 19/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 912499132 maiphuong1368@gmail.com Gọi điện x x x

1192 3554040201 Võ Thị Kim Phương 23/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973678501 kimphuongqn94@gmail.com Gọi điện x x

1193 3554040206 Nông Thị Kim Phượng 10/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968184533 kimphuongqnu@gmail.com Gọi điện x x x

1194 3554040208 Nguyễn Thị Phượng 12/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01633240518 phuongnguyen1241994@gmail.com

Gọi điện x x

1195 3554040207 Nguyễn Thị Thanh Phượng 14/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635954005 visaodem94@gmail.com Gọi điện x x x

1196 3554040209 Trần Thị Phượng 25/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659699596 phuongtranqnu@gmail.com Gọi điện x x x

1197 3554040205 Trần Thị Bích Phượng 02/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968249267 Bichphuong24194@gmail.com Gọi điện x x x
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1198 3554040210 Trần Thị Qua 08/12/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962517054 tranthiqua93@gmail.com Gọi điện x x x

1199 3554040211 Nguyễn Đăng Quang 27/01/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674603014 nguyendangquang1994@yahoo.com

Gọi điện x x x

1200 3554040212 Trần Thị Thanh Quế 19/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962613184 trungga15@gmail.com Gọi điện x x x

1201 3554040213 Võ Thị Qui 26/11/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01689759375 voqui928@gmail.com Gọi điện x x x

1202 3554040214 Võ Thị Thanh Quí 25/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935304468 Qui.vo.kcc@gmail.com Gọi điện x x x

1203 3554040215 Bùi Thị Lệ Quyên 12/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663442 helenbui1994@gmail.com Gọi điện x x x

1204 3554040221 Đoàn Thị Tố Quyên 26/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01206158995 toquyen260794@gmail.com  Gọi điện x x x

1205 3554040222 Hồ Thị Xuân Quyên 06/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988347459 quyenquyen.ak94@gmail.com Gọi điện x x

1206 3554040220 Huỳnh Ngô Tịnh Quyên 26/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662652788 quyenhuynh261194@gmail.com Gọi điện x x x

1207 3554040218 Lê Thuý Quyên 16/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962658137 lethuyquyen160794@gmail.com Gọi điện x x x

1208 3554040217 Nguyễn Thị Quyên 06/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688602648 nguyenquyenqnu@gmail.com Gọi điện x

1209 3554040219 Nguyễn Thị Thuý Quyên 09/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639756467 thuyquyen994.dhqn@gmail.com Gọi điện x x

1210 3554040223 Nguyễn Thị Á Quỳnh 17/08/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1683262799 Nquynhk35@gmail.com Gọi điện x

1211 3554040224 Phạm Như Quỳnh 26/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966271451 Phamnhuquynh2607@gmail.com Gọi điện x x x

1212 3554040225 Phạm Thị Xuân Quỳnh 12/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662464843 quynh9462@gmail.com Gọi điện x x x

1213 3554040226 Trần Y Quỳnh 26/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962654780 crystaltran94abc@gmail.com Gọi điện x x x

1214 3554040227 Võ Thị Thanh Riêng 07/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674259534 Thanhriengvo@gmail.com Gọi điện x x x

1215 3554040228 Nguyễn Thị Thuý Sang 15/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654301104 nguyenthuysang94@gmail.com Gọi điện x x x

1216 3554040229 Trần Thị Sâm 28/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698563044 samtrankt35@gmail.com Gọi điện x x x

1217 3554040231 Nguyễn Thị Son 09/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973567652 Gọi điện x x x

1218 3554040230 Thái Thị Mi Son 24/03/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1287084819 thaithimison@gmail.com Gọi điện x x x

1219 3554040232 Nguyễn Thị Ngọc Sương 25/12/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1652701268 suongnkd@gmail.com Gọi điện x x x

1220 3554040234 Mai Thị Hồng Tài 02/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206159008 maithihongtai22@gmail.com Gọi điện x

1221 3554040233 Nguyễn Ngọc Đắc Tài 05/05/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697161047 dactai551993@gmail.com Gọi điện x x x
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1222 3554040236 Đinh Thị Thanh Tâm 20/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978731183 thanhtamdhqn2004@gmail.com Gọi điện x x x

1223 3554040237 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972342365 thanhtam29qnu@gmail.com Gọi điện x x x

1224 3554040235 Phạm Thị Mỹ Tâm 05/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979440801 tamphamkt94@gmail.com Gọi điện x x x

1225 3554040238 Vũ Thị Tâm 03/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01662.145190 Gọi điện x x x

1226 3554040239 Đặng Thị Tập 16/12/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968340 tapdang1993@gmail.com Gọi điện x x x

1227 3554040240 Võ Thị Tây 03/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962643734 letay030294@gmail.com Gọi điện x x

1228 3554040302 Trần Cẩm Tiên 11/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669283922 trancamtien994@gmail.com Gọi điện x

1229 3554040303 Nguyễn Thị Thanh Tiền 11/06/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935380616 thanhtien.nguyen116@gmail.com Gọi điện x x x

1230 3554040304 Nguyễn Tiến 20/03/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684559548 tiennguyen20031994@gmail.com Gọi điện x x x

1231 3554040307 Hoàng Thị Tình 20/12/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676313375 hoangtinhdhqn94@gmail.com Gọi điện x

1232 3554040308 Lê Đình Tỉnh 23/01/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663590 ledinhtinh23011994@gmail.com Gọi điện x x x

1233 3554040336 Đàng Thị Cẩm Tú 19/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01645002382 Dangthicamtu197@gmail.com Gọi điện x x x

1234 3554040337 Hà Ngọc Tuấn 08/09/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693083141 kt.tuanha@gmail.com Gọi điện x x x

1235 3554040338 Nguyễn Thiên Tuệ 02/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 902230931 thientuenguyen22@gmail.com Gọi điện x

1236 3554040340 Hồ Thị Thuý Tuyền 20/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0935520959 teamthang10@gmail.com Gọi điện x x x

1237 3554040339 Lê Thị Tuyền 03/09/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664625393 Gọi điện x x x

1238 3554040341 Nguyễn Thị Kim Tuyến 20/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982561796 kimtuyenk35b@gmail.com Gọi điện x x x

1239 3554040342 Trần Thị Ngọc Tuyết 15/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01634843166 ttngoctuyet94@gmail.com Gọi điện x x x

1240 3554040242 Lương Thị Thanh Thanh 15/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696147399 thanhthanh.qn1503@gmail.com Gọi điện x x x

1241 3554040244 Nguyễn Thị Thanh 15/11/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986230493 nguyenthanh15111993@gmail.com

Gọi điện x

1242 3554040243 Nguyễn Thị Thanh 10/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687490465 Gọi điện x x x

1243 3554040245 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 16/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664544782 nguyentuyetthanh160794@gmail.com

Gọi điện x x x

1244 3554040241 Phạm Thị Hải Thanh 23/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989605227 Gọi điện x x x

1245 3554040250 Đoàn Thị Phương Thảo 06/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683727983 doanphuongthao6494@gmail.com

Gọi điện x x x
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1246 3554040251 Huỳnh Thị Phương Thảo 27/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1216685998 phuongthao858@gmail.com Gọi điện x x x

1247 3554040247 Lê Nguyễn Hương Thảo 11/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1216007870 lethao1094@gmail.com Gọi điện x x x

1248 3554040253 Mai Thanh Thảo 25/03/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978691603 thaomai025@gmail.com Gọi điện x x

1249 3554040258 Ngô Thị Thảo 25/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967331 thaongokt25@gmail.com Gọi điện x x x

1250 3554040259 Nguyễn Thị Thảo 03/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686252361 nguyenthithao030194@gmail.com

Gọi điện x x x

1251 3554040260 Nguyễn Thị Thảo 20/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688234578 nguyenthithao@gmail.com Gọi điện x

1252 3554040261 Nguyễn Thị Thảo 20/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 965150009 nguyenthao.qnu93@gmail.com Gọi điện x x x

1253 3554040248 Nguyễn Thị Lệ Thảo 02/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964814811 trongsanghienlanhladay@gmail.com

Gọi điện x x

1254 3554040255 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/03/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652430725 saobiendhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1255 3554040254 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686830847 nguyenthithanhthao1206@gmail.com

Gọi điện x x x

1256 3554040256 Phan Thị Thanh Thảo 01/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968312 phanthao94qnu@gmail.com Gọi điện x x x

1257 3554040264 Trần Thị Thu Thảo 17/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697295346 thuthao1701.bitis@gmail.com Gọi điện x x x

1258 3554040263 Trần Thị Thu Thảo 24/04/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968526168 tranthithuthao240494@gmail.com

Gọi điện x

1259 3554040265 Trịnh Thị Thu Thảo 12/08/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674810085 thaotrinh1208@gmail.com Gọi điện x

1260 3554040266 Trương Thị Thu Thảo 29/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 945832868 truongthithuthao81@gmail.com Gọi điện x x x

1261 3554040249 Võ Thị Loan Thảo 17/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967993 loanthao1994@gmail.com Gọi điện x x x

1262 3554040252 Võ Thị Phương Thảo 06/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963316566 blackyul.gg@gmail.com Gọi điện x x

1263 3554040267 Võ Thị Thu Thảo 10/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988035032 vothaodhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1264 3554040268 Lê Thị Hồng Thắm 21/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968295 teamthang10@gmail.com Gọi điện x x x

1265 3554040269 Phan Thị Thất 10/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01685071894 Phanthithat41@gmail.com Gọi điện x x x

1266 3554040270 Nguyễn Thị Anh Thi 21/07/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962654804 anhthinguyen21072107@gmail.com

Gọi điện x x x

1267 3554040271 Hoàng Văn Thiêm 26/11/1994 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01635771578 hoangvanthiem2611@gmail.com Gọi điện x x x

1268 3554040274 Thời Thị Mỹ Tho 21/02/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1699525312 Gọi điện x x

1269 3554040275 Trần Thị Kim Thoa 13/11/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01627301621 kimtugia12@gmail.com Gọi điện x x
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1270 3554040278 Nguyễn Thị Thơ 26/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642800158 Gọi điện x x

1271 3554040277 Nguyễn Thị Hồng Thơ 28/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663238 nguyenhongtho280994@gmail.com

Gọi điện x x x

1272 3554040279 Nguyễn Thị Thời 05/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645378705 nguyenthithoik35e@gmail.com Gọi điện x x x

1273 3554040281 Nguyễn Thị Hồng Thu 12/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689638070 Gọi điện x x

1274 3554040283 Phạm Thị Xuân Thu 23/03/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01222527396 xuanthu.pham.kcc@gmail.com Gọi điện x x x

1275 3554040284 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 08/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693375177 Gọi điện x x x

1276 3554040290 Dương Thu Thuỷ 02/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633888605 Gọi điện x x x

1277 3554040291 Đỗ Thị Thu Thuỷ 16/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972967897 pollydokb94@gmail.com Gọi điện x x x

1278 3554040285 Huỳnh Thị Hồng Thuỷ 10/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685960669 huynhthuy285@gmail.com Gọi điện x

1279 3554040292 Lại Thu Thuỷ 18/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688493269 laithuthuy180194@gmail.com Gọi điện x x x

1280 3554040288 Lê Thị Thuỷ 10/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636541782 lethithuy102dhqn@gmail.com Gọi điện x

1281 3554040293 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 11/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1229422202 nththuthuy@gmail.com Gọi điện x x x

1282 3554040289 Phạm Thị Thuỷ 05/11/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 934828303 Gọi điện x x

1283 3554040286 Phan Thị Thanh Thuỷ 01/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648410388 phanthithanhthuy30121994@gmail.com

Gọi điện x

1284 3554040287 Trương Thị Thanh Thuỷ 20/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967643 thanhthuytruong@gmail.com Gọi điện x x x

1285 3554040294 Lương Thị Minh Thư 24/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645942220 luongminhthu94@gmail.com Gọi điện x x x

1286 3554040296 Huỳnh Thị Thanh Thương 01/06/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1262774363 thuonghuynh.kt35c@gmail.com Gọi điện x

1287 3554040295 Nguyễn Thị Kim Thương 11/11/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979909053 kimthuong053@gmail.com Gọi điện x x x

1288 3554040298 Nguyễn Thị Thanh Thương 12/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962615736 thanhthuong.dhqn.94@gmail.com Gọi điện x x x

1289 3554040297 Nguyễn Thị Thanh Thương 17/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962613202 thanhthuong331@gmail.com Gọi điện x x x

1290 3554040299 Nguyễn Thị Xuân Thương 24/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1286109335 xuanthuongk35c@gmail.com Gọi điện x

1291 3554040301 Nguyễn Yến Thy 11/10/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676066417 Gọi điện x x x

1292 3554040310 Trương Thị Lâm Trà 18/10/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697224354 truongthilamtra@gmail.com Gọi điện x x x

1293 3554040315 Đặng Thị Thu Trang 26/06/1993 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657633827 dangthutrangdhqn@gmail.com Gọi điện x x x
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1294 3554040314 Lâm Thị Thiên Trang 02/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968178697 tranglamak94@gmail.com Gọi điện x x x

1295 3554040316 Lê Thị Thuỳ Trang 10/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655653 lethithuytrang10494@gmail.com Gọi điện x x x

1296 3554040311 Trần Thị Minh Trang 23/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967208424 minhtrang23494@gmail.com Gọi điện x

1297 3554040317 Đinh Thị Bích Trâm 21/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1223547632 Gọi điện x x x

1298 3554040318 Nguyễn Thị Bích Trâm 01/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664350039 Gọi điện x x x

1299 3554040319 Nguyễn Thị Bích Trâm 29/12/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674060058 Gọi điện x x

1300 3554040320 Nguyễn Thị Diệu Trâm 08/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674448366 Gọi điện x x

1301 3554040321 Nguyễn Thị Ngân Trâm 26/03/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1672884312 nguyenngantram260394@gmail.com 

Gọi điện x x x

1302 3554040323 Dương Huệ Trân 22/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968282188 duonghuetran@gmail.com Gọi điện x x x

1303 3554040325 Trịnh Thị Thuỷ Triều 01/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663033 begaosuki@gmail.com Gọi điện x x x

1304 3554040329 Dương Tố Trinh 11/12/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1692782708 Gọi điện x x

1305 3554040326 Đỗ Thị Mỹ Trinh 09/08/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666477029 dothimytrinh9494@gmail.com Gọi điện x

1306 3554040327 Hồ Phương Trinh 17/01/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976408802 Gọi điện x x

1307 3554040330 Lê Thị Tuyết Trinh 07/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968272 hasaheo58@gmail.com Gọi điện x x x

1308 3554040328 Nguyễn Thị Thuỳ Trinh 30/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677383081 Gọi điện x x x

1309 3554040331 Phan Thị Tuyết Trinh 13/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683861945 Gọi điện x x x

1310 3554040334 Đào Thị Truyền 19/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636768539 Daotruyen94@gmail.com Gọi điện x x x

1311 3554040335 Trần Đình Trường 10/01/1993 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 963184423 Gsdhqn1001@gmail.com Gọi điện x x x

1312 3554040347 Dương Thị Kim Vân 05/07/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978058677 duongvan571994@gmail.com Gọi điện x x

1313 3554040349 Nguyễn Thị Vân 12/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686196973 Gọi điện x x

1314 3554040351 Lê Thị Hồng Vi 15/06/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202527037 Gọi điện x x

1315 3554040350 Phạm Nguyễn Hoài Vi 07/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696308840 hoaivi74@gmail.com Gọi điện x x x

1316 3554040356 Huỳnh Thanh Việt 16/06/1993 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 viethtqn@gmail.com email x x

1317 3554040354 Trần Nguyễn Ái Việt 20/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962664383 trannguyenaivietdhqn@gmail.com

Gọi điện x

mailto:viethtqn@gmail.com#


Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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1318 3554040357 Trịnh Minh Vũ 18/08/1994 Nam 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663002550 minhvukb1881994@gmail.com Gọi điện x x x

1319 3554040358 Trần Minh Vương 25/03/1992 Nam 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1222501233 Gọi điện x x

1320 3554040359 Hà Tường Vy 18/09/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01688402655 havy1094@gmail.com Gọi điện x x x

1321 3554040360 Lâm Tường Vy 02/02/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 909783619 lamvy0202@gmail.com Gọi điện x x x

1322 3554040361 Võ Thị Như Ý 27/08/1993 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 964279461 Gọi điện x x x

1323 3554040362 Võ Thị Như Ý 12/06/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1668984006 Gọi điện x x x

1324 3554040363 Nguyễn Thị Minh Yên 12/10/1994 Nữ 404 Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698797050 Gọi điện x x

1325 3554040366 Đặng Thị Yến 19/05/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655934386 Gọi điện x x x

1326 3554040364 Hoàng Thị Hải Yến 16/11/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643327039 Gọi điện x x x

1327 3554040365 Huỳnh Kim Yến 26/04/1994 Nữ 404 Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01682153126 yenhuynh747@gmail.com Gọi điện x x x

1328 3354050449 Nguyễn Bích Duyên 01/10/1992 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 duyennbqn@gmail.com Online x

1329 3354050165 Nguyễn Thanh Luân 30/12/1991 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 luanntqn@gmail.com Online x

1330 3354050366 Nay Tin 19/02/1992 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tinnayqn@gmail.com Online x

1331 3354050396 Phạm Quang Bảo Tuấn 05/07/1987 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tuanpqbqn@gmail.com Online x

1332 3454050002 Phạm Thị Trường An 10/08/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977538213 phamthitruongan.93@gmail.com Gọi điện x x x

1333 3454050012 Nguyễn Công Bình 30/08/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678217914 changkungdethuong@gmail.com Gọi điện x x x

1334 3454050017 Trần Nhân Cang 09/08/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01275 681 270 Gọi điện x

1335 3454050040 Trần Nhị Khánh Duy 09/09/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968972379 khanhduykbang@gmail.com Gọi điện x x x

1336 3454050055 Nguyễn Tống Hoài Đức 11/02/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1644294717 redhoai@gmail.com email x

1337 3454050066 Trần Thị Thu Hà 10/04/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0.1655827946 tranthithuha104@gmail.com Gọi điện x x x

1338 3454050070 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/09/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 982200707 nguyenthihonghanh999@gmail.com Gọi điện x x x

1339 3454050072 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 04/08/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964224859 Hanhnguyen10847@gmail.com Gọi điện x x x

1340 3454050095 Mai Thế Hiệp 02/02/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973182324 ut.hiep93@gmail.com Gọi điện x x x

1341 3454050107 Trương Ngọc Hoàng 23/03/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677646565 ngochoang.tcnh34e@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:duyennbqn@gmail.com#
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1342 3454050113 Nguyễn Thị Linh Huệ 26/04/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 934876406 linhhue93wh@gmail.com Gọi điện x x x

1343 3454050119 Đặng Hữu Huy 05/08/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016  01213322711 huyzxczxc99@gmail.com Gọi điện x x x

1344 3454050134 Nguyễn Thị Khuyên 10/09/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967190 nthikhuyen@gmail.com email x

1345 3454050165 Lê Thùy Linh 25/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01653 538 671 lethuylinh251093@gmail.com Gọi điện x x x

1346 3454050175 Võ Xuân Lợi 01/07/1991 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 loivxqn@gmail.com email x x x

1347 3454050176 Đặng Thanh Luật 20/02/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 luatdtqn@gmail.com Online x

1348 3454050200 Lê Thị Quỳnh Nga 20/05/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649 698 342 Quynhnga2005gl@gmail.com email x

1349 3454050203 Dương Kiều Ngân 14/09/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 976446393 Duongkieungan140493@gmail.com Gọi điện x x x

1350 3454050207 Võ Trịnh Đình Nghĩa 03/07/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652398727 Votrinhdinhnghia@gmail.com Gọi điện x x x

1351 3454050220 Võ Thị Ánh Nguyệt 11/09/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0905609200 Gọi điện x

1352 3454050232 Nguyễn Hữu Xuân Nhi 10/03/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935900478 nguyenhuuxuannhi@gmail.com Gọi điện x x x

1353 3454050227 Trần Thị Hiếu Nhi 20/02/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0.1275640259 Tranthihieunhi34e@Gmail.com email x

1354 3454050241 Huỳnh Mộng Nhung 25/01/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693105025 huynhmongnhung.tcnhk34b.dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1355 3454050257 Trần Hữu Phước 07/10/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 phuocthqn@gmail.com Online x

1356 3454050290 Trần Nguyễn Nhã Quân 24/09/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 trannguyennhaquan@gmail.com Online x

1357 3454050294 Huỳnh Thị Kim Quyên 05/01/1992 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 Huynhthikimquyen05011992@gmail.com Online x

1358 3454050295 Nguyễn Thị Lệ Quyên 20/12/1991 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 quyenntlqn@gmail.com Online x

1359 3454050297 Nguyễn Thúy Quyên 23/01/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 cobehattieu13@yahoo.com email x x x

1360 3454050300 Võ Hoàng Mỹ Quỳnh 09/01/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
vohoangmyquynh.1993@gmail.com Online x

1361 3454050312 Trần Trung Sỹ 04/09/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 Trungsydhqn@gmail.com email x x x

1362 3454050314 Nguyễn Thanh Tâm 20/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
nguyenthanhtam727@gmail.com email x x x

1363 3454050427 Chu Thanh Tùng 18/11/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685307205 chuthanhtung1@gmail.com Gọi điện x x x

1364 3454050330 Lê Thị Thảo 19/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
thanhthao1093@gmail.com Online x

1365 3454050322 Nguyễn Thị Bích Thảo 03/06/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thaontbqn@gmail.com Online x

mailto:loivxqn@gmail.com#
mailto:luatdtqn@gmail.com#
mailto:phuocthqn@gmail.com#
mailto:quyenntlqn@gmail.com#
mailto:thaontbqn@gmail.com#
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1366 3454050363 Hoàng Thị Diệu Thuý 26/04/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 966917157 htdthuy.tcnh34e@gmail.com Gọi điện x x x

1367 3454050364 Phạm Thị Thuý 02/01/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676391879 thuypipham@gmail.com Gọi điện x x x

1368 3454050386 Nguyễn Thị Trang 18/12/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987084849 nguyenthao@gmail.com Gọi điện x x x

1369 3454050394 Phạm Thị Thùy Trang 18/04/1990 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1677295387 melody.pham90@gmail.com Gọi điện x x x

1370 3454050397 Bùi Thị Băng Trâm 05/05/1992 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0.926662743 linnatram05@gmail.com Gọi điện x x x

1371 3454050414 Nguyễn Thị Trinh 15/07/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1679746408 Gọi điện x

1372 3454050451 Đặng Minh Vương 12/06/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1659104822 dangminhvuong34c.ak@gmail.com

Gọi điện x x x

1373 3454050450 Huỳnh Khắc Vương 10/02/1991 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0905 666 566 anh34d@gmail.com Gọi điện x x x

1374 3554050002 Võ Minh Anh 02/01/1992 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1.645.550.949 vominhanh020192@gmail.com Gọi điện x x x

1375 3554050005 Lương Thị Bích Ánh 21/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01633425368 bichanh94@gmail.com Gọi điện x x x

1376 3554050006 Phan Hữu Ân 01/09/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978446644 phanan94@gmail.com Gọi điện x x x

1377 3554050008 Huỳnh Thái Bảo 08/11/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1.666.936.752 huynhthaibaoqnu@gmail.com email x

1378 3554050009 Nguyễn Khánh Băng 15/04/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984969902 khanhbangk35e@gmail.com Gọi điện x x x

1379 3554050010 Bùi Văn Biển 14/07/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987231815 bienphulong@gmail.com email x

1380 3554050012 Lê Thị Thanh Bình 01/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01686557026 thanhbinhhuunghia@gmail.com Gọi điện x x x

1381 3554050022 Hồ Thị Kim Cúc 15/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964384473 hothikimcuc1502@gmail.com Gọi điện x x x

1382 3554050014 Bùi Thị Bích Chi 05/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694.063732 Gọi điện x

1383 3554050016 Đoàn Thị Mỹ Chi 06/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693065726 mychi0606@gmail.com Gọi điện x x x

1384 3554050017 Ngô Hoàng Quỳnh Chi 31/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01266633462 ngohoangquynhchi94@mail.com email x

1385 3554050018 Vi Thị Thanh Chi 01/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01679651646 thanhchi.TCNHK35E@gmail.com

Gọi điện x x x

1386 3554050020 Nguyễn Thị Kim Chung 29/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963964135 kimchung2906@gmail.com Gọi điện x x x

1387 3554050021 Dương Công Chức 15/08/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656888214 congchuc94@gmail.com Gọi điện x x x

1388 3554050023 Lý Thị Dân 01/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653759530 lythidandhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1389 3554050025 Hồ Ái Dung 14/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646762895 Hoaidung1407@gmail.com Gọi điện x x x
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1390 3554050026 Trần Thanh Dung 21/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1224939056 thanhdung21.11@gmail.com Gọi điện x x x

1391 3554050028 Nguyễn Hoàng Duy 20/03/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0982373391 nguyenhoangduy200394@yahoo.com.vn email x

1392 3554050032 Đặng Thị Mỹ Duyên 28/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636544428 nhanviengioi@gmail.com Gọi điện x x x

1393 3554050033 Lê Thị Mỹ Duyên 12/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01634619399 myduyen1217@gmail.com Gọi điện x x x

1394 3554050030 Phan Thị Kim Duyên 23/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963319624 duyenphan230694@gmail.com Gọi điện x x x

1395 3554050031 Trần Lê Kỳ Duyên 16/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0935292579 kyduyen1609@yahoo.com.vn Gọi điện x x x

1396 3554050036 Bùi Thuỳ Dương 17/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01208810882 gau.cass5@gmail.com email x

1397 3554050037 Nguyễn Thị Đào 24/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649559899 Daonguyen1910@gmail.com Gọi điện x x x

1398 3554050039 Nguyễn Tấn Đạt 13/09/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016  01205919296 datxuanlanh123@gmail.com Gọi điện x x x

1399 3554050038 Võ Quốc Đạt 12/08/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01695428118 dasuro94@gmail.com Gọi điện x x x

1400 3554050041 Phan Võ Thục Đoan 01/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01228999468 Gọi điện x x x

1401 3554050043 Phạm Minh Đức 03/09/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01648168448 minhducpham932014@gmail.com

Gọi điện x x x

1402 3554050044 Hồ Thị Cẩm Giang 20/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976410225 giangtcnhk35@gmail.com Gọi điện x x x

1403 3554050045 Nguyễn Thị Ánh Hà 17/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988421534 nguyenthianhhaqn@gmail.com Gọi điện x x x

1404 3554050046 Nguyễn Thị Diệu Hà 04/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672001605 nguyendieuha4694@gmail.com Gọi điện x x x

1405 3554050048 Nguyễn Thị Thu Hà 28/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646545401 nguyenthithuhaqn94@gmail.com Gọi điện x x x

1406 3554050049 Nguyễn Thị Thuý Hà 22/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01262793148 Gọi điện x

1407 3554050047 Tăng Nguyễn Hồng Hà 18/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677891806 tangnguyenhongha182@gmail.com

Gọi điện x x x

1408 3554050050 Lê Thị Hạnh 24/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985350171 lethihanhtcnhk35c@gmail.com email x

1409 3554050051 Nguyễn Thị Bích Hảo 02/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1644053425 bichhao02011994@gmail.com Gọi điện x x x

1410 3554050052 Bùi Cẩm Hằng 05/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644011213 buicamhang1994@gmail.com Gọi điện x x x

1411 3554050053 Bùi Thị Thanh Hằng 08/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639276163 Gọi điện x

1412 3554050054 Nguyễn Thanh Hằng 20/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663209 ng.thanhhang209@gmail.com Gọi điện x x x

1413 3554050059 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01693073308 Gọi điện x x x
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1414 3554050060 Nguyễn Thị Hồng Hoa Hiệp 10/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662934 honghoahiep1011@gmail.com email x

1415 3554050064 Hồ Thị Hiếu 13/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674728692 hieuho632@gmail.com email x

1416 3554050061 Nguyễn Thị Hồng Hiếu 16/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644298963 honghieu.tcnh35e@gmail.com Gọi điện x x x

1417 3554050063 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 01/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01222505383 Gọi điện x

1418 3554050062 Trần Thị Minh Hiếu 28/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962656484 tranthiminhhieu.sheep@gmail.com

Gọi điện x x x

1419 3554050067 Nguyễn Thị Hoa 20/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689235509 nguyenthihoa201094@gmail.com Gọi điện x x x

1420 3554050066 Trần Thị Kim Hoa 02/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687755399 tranthikimhoa1909@gmail.com email x

1421 3554050068 Nguyễn Thị Thuý Hoan 28/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01642047087 thuyhoan2005@gmail.com Gọi điện x x x

1422 3554050070 Nguyễn Huy Hoàng 08/02/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01688849418 Gọi điện x x x

1423 3554050069 Trần Đình Hoàng 18/09/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 965282310 trandinhhoangk35e@gmail.com Gọi điện x x x

1424 3554050072 Trần Thị Mỹ Hoàng 09/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 905514241 myhoang0904@gmail.com Gọi điện x x x

1425 3554050073 Ngân Thị Huệ 26/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653943 nganthihue.268@gmail.com Gọi điện x x x

1426 3554050077 Quảng Thị Hưng 28/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0968442065 hungquang94@gmail.com Gọi điện x x x

1427 3554050082 Lê Thị Mỹ Hường 27/07/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678165747 Lethimyhuong07@gmail.com email x x

1428 3554050084 Nguyễn Thị Hường 10/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669306219 nguyenthihuongnkt@gmail.com email x

1429 3554050091 Trần Anh Kiều 12/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672966072 trananhkieuqn94@gmail.com Gọi điện x x x

1430 3554050093 Trương Thị Phương Kiều 09/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974949815 phuongkieutcnh35@gmail.com Gọi điện x x x

1431 3554050086 Lê Thị Kha 20/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653618080 kha200294quynhon@gmail.com Gọi điện x x x

1432 3554050085 Nguyễn Thị Ly Kha 20/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973108974 lykhanguyen1778@gmail.com Gọi điện x x x

1433 3554050087 Hồ Thị Minh Khan 10/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973207363 hokhan1993@gmail.com email x

1434 3554050096 Võ Văn Lai 10/09/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983718413 vovanlai11a2c3kt@gmail.com Gọi điện x x x

1435 3554050097 Phạm Thị Thu Lài 27/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01682818119 phamthithulai94@gmail.com Gọi điện x x x

1436 3554050098 Trần Thị Ngọc Lam 07/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639450281 tranngoclam71294@gmail.com Gọi điện x x x

1437 3554050099 Lê Thị Thanh Lan 27/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01657670529 lelan032@gmail.com Gọi điện x x x
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1438 3554050103 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01643120591 conmuahong94@gmail.com Gọi điện x x x

1439 3554050104 Trần Thị Mỹ Lệ 03/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638387955 myletran3294@gmail.com Gọi điện x x x

1440 3554050106 Tạ Thị Quý Liên 10/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 972466944 quylienk35e@gmail.com Gọi điện x x x

1441 3554050109 Hoàng Thị Mỹ Linh 08/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639751556 Gọi điện x

1442 3554050112 Nguyễn Thị Linh 03/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0903849347 phamlekhanhlinh102@gmail.com email x

1443 3554050108 Phạm Lê Khánh Linh 03/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674037401 nguyenthilinhtcnh@gmail.com Gọi điện x x x

1444 3554050111 Phạm Phúc Linh 06/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962646322 Phuclinhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1445 3554050113 Lê Thị Loan 23/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984272904 lethiloan2321994@gmail.com Gọi điện x x x

1446 3554050114 Nguyễn Việt Long 15/05/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633197366 Long131594@gmail.com Gọi điện x x x

1447 3554050115 Thái Thị Mỹ Lộc 29/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655978365 Chantartoo@gmail.com Gọi điện x x x

1448 3554050124 Hồ Thị Thảo Ly 04/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698.114578 hothithaoly94@gmail.com Gọi điện x x x

1449 3554050121 Huỳnh Thị Lưu Ly 19/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 937740357 luuly1912qn@gmail.com Gọi điện x x x

1450 3554050122 Mai Ly Ly 22/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01632569268 lyly22031994@gmail.com Gọi điện x x x

1451 3554050119 Nguyễn Thị Hương Ly 05/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0976656144 Gọi điện x

1452 3554050120 Nguyễn Thị Kim Ly 11/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01683973008 chincokhu1@gmail.com Gọi điện x x

1453 3554050125 Trần Thị Thu Ly 18/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974376905 Gọi điện x

1454 3554050126 Huỳnh Ngọc Lý 04/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654410708 ngoclylyhuynh@gmail.com Gọi điện x x x

1455 3554050128 Nguyễn Thị Lý 19/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968304 Nguyenthily1904@gmail.com email x

1456 3554050127 Phan Tấn Lý 06/07/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666572081 Gọi điện x

1457 3554050131 Lê Thị Xuân Mai 02/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696463168 lethixuanmai93@gmail.com Gọi điện x x x

1458 3554050130 Trịnh Thị Mai 21/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643165287 maibg21081994@gmail.com Gọi điện x x x

1459 3554050129 Vũ Thị Ngọc Mai 26/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01646864264 vuthingocmaiqn@gmail.com Gọi điện x x x

1460 3554050132 Đặng Văn Men 16/02/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636747149 Gọi điện x

1461 3554050133 Võ Đình Minh 26/05/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 969989135 kuminhqnu@gmail.com Gọi điện x x x
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1462 3554050137 Huỳnh Ngọc My 29/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01669450037 myhunhqn1994@gmail.com Gọi điện x x x

1463 3554050136 Lý Hoài My 09/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659615175 lyhoaimy0901@gmail.com Gọi điện x x x

1464 3554050187 Dương Thị Nữ 08/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653935 Duongnu34@gmail.com email x

1465 3554050142 Cao Thị Hồng Nga 19/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962658152 hongnga7749@gmail.com Gọi điện x x x

1466 3554050145 Nguyễn Thị Nga 29/02/1992 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978656804 nganguyen29021992@gmail.com email x

1467 3554050146 Nguyễn Thị Nga 15/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663217 Gọi điện x x x

1468 3554050143 Trần Thị Mỹ Nga 28/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665905089 tranthimynga5089@gmail.com Gọi điện x x x

1469 3554050147 Trần Thị Tuyết Nga 15/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684822966 tuyetnga051094@gmail.com Gọi điện x x x

1470 3554050149 Nguyễn Thái Ngân 14/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 969552454 nguyenthinh1081990@gmail.com Gọi điện x x x

1471 3554050150 Nguyễn Thị Ngân 24/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935247706 ngannguyen0150@gmail.com Gọi điện x x x

1472 3554050151 Nguyễn Thu Ngân 24/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962062455 thungannguyen172@gmail.com Gọi điện x x x

1473 3554050153 Nguyễn Ngọc Minh Nghĩa 17/11/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01682319222 nguyenngocminhnghia@gmail.com

Gọi điện x x x

1474 3554050154 Mai Thị Bích Ngọc 05/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0973224015 maingoc5994@gmail.com email x

1475 3554050155 Trần Khánh Nguyên 07/10/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979848085 trankhanhnguyen94@gmail.com Gọi điện x x x

1476 3554050158 Lê Trọng Nguyễn 29/05/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 944616347 leenguyen29594@gmail.com Gọi điện x x x

1477 3554050161 Nguyễn Thị Nhàn 20/05/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0982310225 nguyennhanqn81@gmail.com Gọi điện x x x

1478 3554050160 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 16/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687494685 Gọi điện x

1479 3554050163 Lý Xuân Nhân 02/04/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988009071 lyxuannhan0204@gmail.com Gọi điện x x x

1480 3554050162 Trần Văn Nhân 02/02/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674616233 tranvannhan4794@gmail.com Gọi điện x x x

1481 3554050164 Nguyễn Anh Nhất 20/08/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654678911 nhat.nguyen.kcc@gmail.com Gọi điện x x x

1482 3554050168 Bùi Ngô Thảo Nhi 08/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657986700 Buingothaonhi8494@gmail.com Gọi điện x x x

1483 3554050170 Đặng Võ Thuỳ Nhi 05/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0935400188 thuynhi51194@gmail.com Gọi điện x x x

1484 3554050171 Đinh Ý Nhi 28/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0973.531147 Gọi điện x

1485 3554050165 Hồ Hạnh Nhi 25/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658968357 Gọi điện x x x
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1486 3554050167 Nguyễn Nữ Quỳnh Nhi 14/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962663428 quynhnhi140394@gmail.com Gọi điện x x x

1487 3554050172 Nguyễn Ý Nhi 20/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01673988243 nguyenynhiqn@gmail.com email x

1488 3554050174 Phạm Thị Ý Nhi 25/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 916943893 ynhi1010@gmail.com Gọi điện x x x

1489 3554050177 Phan Thị Yến Nhị 20/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699918869 Gọi điện x

1490 3554050179 Nguyễn Phượng Hồng Nhung 29/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0905491577 hongnhung290194@gmail.com Gọi điện x x x

1491 3554050180 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666586408 nhungtcnh35e@gmail.com email x

1492 3554050183 Phạm Thị Tuyết Nhung 17/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649277361 phamtuyetnhung1712@gmail.com email x

1493 3554050186 Phan Ý Như 08/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202589638 Phanynhu809@gmail.com Gọi điện x x x

1494 3554050188 Đặng Thị Kim Oanh 25/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01259717963 dangthikimoanh2511@gmail.com Gọi điện x x x

1495 3554050190 Giang Thị Ngọc Oanh 04/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964884913 giangthingocoanh@gmail.com Gọi điện x x x

1496 3554050191 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 17/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962535777 peoanhxinh994@gmail.com Gọi điện x x x

1497 3554050189 Võ Thị Kim Oanh 02/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984926584 kimoanh0204.gl@gmail.com Gọi điện x x x

1498 3554050192 Võ Thành Phát 15/10/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01685756620 thanhphat150993@gmail.com Gọi điện x x x

1499 3554050196 Nguyễn Tâm Phiến 25/11/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01655062591 nguyentamphien251194@gmail.com

Gọi điện x x x

1500 3554050198 Đinh Trương Hoàng Phú 01/01/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664535929 hoangphu0109@gmail.com Gọi điện x x x

1501 3554050201 Nguyễn Thị Phúc 01/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968353 phuc.nguyen.kcc@gmail.com Gọi điện x x x

1502 3554050200 Từ Thị Hồng Phúc 02/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01689100634 Gọi điện x x x

1503 3554050203 Vũ Văn Phúc 03/07/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674299559 nhocsocktcnhk35a@gmail.com Gọi điện x x x

1504 3554050207 Nguyễn Thị Thanh Phương 19/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01688351480 nguyenthithanhphuong0811@gmail.com

Gọi điện x x x

1505 3554050210 Nguyễn Thị Trúc Phương 10/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696749722 tphuong766@gmail.com Gọi điện x x x

1506 3554050209 Phạm Thị Thu Phương 01/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 965072552 phamthithuphuong24@gmail.com Gọi điện x x x

1507 3554050213 Nguyễn Thị Tuyết Quanh 16/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663190 tuyetquanh16694@gmail.com Gọi điện x x x

1508 3554050214 Phạm Hồng Quyên 02/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963551718 phamquyen0206@gmail.com Gọi điện x x x

1509 3554050216 Bùi Sĩ Quyền 03/01/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975357741 buisiquyentcnhk35b@gmail.com Gọi điện x x x
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1510 3554050218 Nguyễn Thị Như Quỳnh 07/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962658191 nhuquynh0703.gl@gmail.com Gọi điện x x x

1511 3554050217 Phạm Thị Kim Quỳnh 11/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676.411851 Gọi điện x x x

1512 3554050219 Phạm Thị Như Quỳnh 12/07/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976891768 quynhtcnh29@gmail.com email x x

1513 3554050220 Phạm Thị Như Quỳnh 04/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1226763500 hanquynhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1514 3554050223 Đỗ Văn Sang 03/03/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01676098622 Gọi điện x

1515 3554050222 Nguyễn Thị Sang 02/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966956454 nguyenthisang95@gmail.com email x

1516 3554050221 Thái Ngọc Sang 15/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984040732 thaingocsang55@gmail.com Gọi điện x x x

1517 3554050224 Phạm Thị Sen 06/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964907134 phamsen94@gmail.com Gọi điện x x x

1518 3554050225 Man Thị Thư Sinh 16/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0975226311 Gọi điện x x x

1519 3554050226 Ksor Minh Sơ 22/07/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935783007 ksorminhso@gmail.com Gọi điện x x x

1520 3554050227 Vũ Hoàng Sơn 18/12/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692694194 hoangson19951994@gmail.com Gọi điện x x

1521 3554050228 Huỳnh Thị Tuyết Sương 26/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659850025 suongsnow@gmail.com Gọi điện x x x

1522 3554050229 Nguyễn Văn Tài 02/01/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0983163486 tinguyn442@gmail.com Gọi điện x x x

1523 3554050230 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1232156676 thanhtam190594@gmail.com Gọi điện x x x

1524 3554050231 Phạm Thị Tân 22/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962658138 tanpham22394@gmail.com Gọi điện x x x

1525 3554050280 Nguyễn Thị Tiền 05/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206157695 nguyenthitien58@gmail.com Gọi điện x x x

1526 3554050281 Đồng Ngô Nhật Tiến 20/03/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984793977 litila26@gmail.com Gọi điện x x x

1527 3554050283 Đặng Thành Tín 15/10/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01676318574 dangthanhtinkb@gmail.com Gọi điện x x x

1528 3554050282 Nguyễn Đức Tín 12/05/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0977135757 ductin1412@gmail.com Gọi điện x x x

1529 3554050284 Nguyễn Trung Tín 05/08/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656868395 nguyentrungtindhqn@gmail.com Gọi điện x x x

1530 3554050285 Lê Thị Tình 28/08/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988691062 Lethitinh28081993@gmail.com Gọi điện x x x

1531 3554050286 Nguyễn Thị Tình 12/04/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677423480 Gọi điện x

1532 3554050287 Đặng Minh Tính 24/12/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01633.697698 Gọi điện x x x

1533 3554050321 Phạm Thị Ngọc Tú 10/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676129993 ngoctupham20111994@gmail.com

Gọi điện x x x
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1534 3554050322 Trương Thị Thanh Tú 27/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0906524564 truongthanhtu2710@gmail.com Gọi điện x x x

1535 3554050325 Đinh Nguyễn Thanh Tùng 17/10/1991 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1673760036 nhockool1193@gmail.com Gọi điện x x x

1536 3554050326 Trần Thị Thuỷ Tuyên 29/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694040016 tranthuytuyen296@gmail.com  Gọi điện x x x

1537 3554050328 Hứa Thị Tuyết 09/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963349625 huatuyet090494@gmail.com Gọi điện x x x

1538 3554050234 Đinh Nguyễn Bích Thảo 12/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0983177433 thaope12894@gmail.com Gọi điện x x x

1539 3554050244 Đinh Thị Thảo 15/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 901902922 dinhthaospqn@gmail.com Gọi điện x x x

1540 3554050246 Hứa Thị Thu Thảo 07/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663306 huathithuthao94@gmail.com Gọi điện x x x

1541 3554050247 Lê Thị Thu Thảo 02/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01696876063 thuthao.tt830@gmail.com Gọi điện x x x

1542 3554050245 Ngô Thị Thảo 16/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656961719 thaongo16061994@gmail.com email x

1543 3554050235 Nguyễn Thị Bích Thảo 09/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01635064745 Gọi điện x x x

1544 3554050239 Nguyễn Thị Phương Thảo 07/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653947 nguyenthiphuongthaopc@gmail.com

Gọi điện x x x

1545 3554050240 Nguyễn Trần Phương Thảo 06/10/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626513599 duagang0610@gmail.com email x x

1546 3554050241 Phạm Thị Phương Thảo 20/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979668482 yuyu.20294@gmail.com Gọi điện x x x

1547 3554050248 Thân Thị Thu Thảo 17/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01665282229 thaothan17894@gmail.com Gọi điện x x x

1548 3554050236 Trần Thị Bích Thảo 15/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973690204 Gọi điện x x x

1549 3554050242 Trương Nguyễn Phương Thảo 26/03/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634282457 truongnguyenphuongthaoqn.94@gmail.com

Gọi điện x x x

1550 3554050251 Đặng Thị Kim Thi 12/03/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654971984 kimthi1203@gmail.com Gọi điện x x x

1551 3554050255 Đặng Ngọc Thịnh 18/02/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01696050215 dangngocthinh@gmail.com Gọi điện x x x

1552 3554050257 Nguyễn Thị Xuân Thọ 22/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695131477 ntxuantho@gmail.com Gọi điện x x x

1553 3554050258 Huỳnh Thị Kim Thoa 02/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665348924 huynhthoatcnh35d@gmail,com Gọi điện x x x

1554 3554050261 Phan Thị Thanh Thơ 17/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935977503 pttt.qnu@gmail.com Gọi điện x x x

1555 3554050260 Võ Thị Mộng Thơ 21/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658444668 mongtho21061994@gmail.com Gọi điện x x x

1556 3554050264 Lê Thị Thu 13/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968313 lethu13021994@gmail.com Gọi điện x x x

1557 3554050262 Ngô Kiều Thu 04/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0968888327 yaeeven94@gmail.com Gọi điện x x x
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1558 3554050263 Văn Thái Phương Thu 15/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974534094 phuongthu715@gmail.com Gọi điện x x x

1559 3554050266 Phan Thị Hồng Thuỷ 08/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968285 phanthihongthuy0808@gmail.com email x

1560 3554050268 Lê Thị Anh Thư 19/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976967983 anhthu.dodo@gmail.com Gọi điện x x x

1561 3554050271 Trần Thị Minh Thư 19/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 961140279 thutran.xs@gmail.com Gọi điện x x x

1562 3554050273 Đoàn Thị Hoài Thương 16/03/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964327509 hoaithuongchupah@gmail.com Gọi điện x x x

1563 3554050277 Nguyễn Ngọc Thương 12/11/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976122890 thonguyen278@gmail.com Gọi điện x x x

1564 3554050290 Hồ Thị Huyền Trang 30/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649567499 htrang308@gmail.com Gọi điện x x x

1565 3554050298 Huỳnh Thị Thuỳ Trang 07/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974921707 huynhthuytrangtpbd@gmail.com email x

1566 3554050295 Nguyễn Kiều Trang 02/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0965022684 kieutrangpvt@gmail.com email x

1567 3554050291 Nguyễn Thị Huyền Trang 14/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0907502904 suberynhongnheo94@gmail.com Gọi điện x x x

1568 3554050292 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659214225 gajukhocnhe@gmail.com Gọi điện x x x

1569 3554050297 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 20/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962626754 nguyenquynhtrang204@gmail.com email x x

1570 3554050299 Nguyễn Văn Trang 26/07/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976768267 nguyenvantrang260794@gmail.com

Gọi điện x x x

1571 3554050294 Trần Thị Hương Trang 21/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01645769202 mariahuongtrang@gmail.com Gọi điện x x x

1572 3554050303 Đặng Võ Ngọc Trâm 30/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01632970237 ngoctram300494qn@gmail.com email x

1573 3554050304 Hà Thị Ngọc Trâm 09/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693688101 yeuanh.10giay@yahoo.com.vn Gọi điện x x x

1574 3554050305 Lê Thị Quỳnh Trâm 31/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963800856 lequynhtram09@gmail.com, Gọi điện x x x

1575 3554050300 Phạm Thị Bích Trâm 01/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666657938 kimnguu01011994@gmail.com Gọi điện x x x

1576 3554050302 Phạm Thị Mộng Trâm 23/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985645519 trampham27032010kt@gmail.com  email x x

1577 3554050301 Trần Thị Mai Trâm 07/04/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0968716444 Maitram6969@gmail.com email x

1578 3554050306 Lê Nữ Hoài Trân 20/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 941288622 letran200294@gmail.com Gọi điện x x x

1579 3554050310 Đoàn Thị Việt Trinh 10/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01634567596 doanviettrinhtcnh@gmail.com Gọi điện x x x

1580 3554050307 Lê Thị Kim Trinh 10/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639751556 kimtrinh10694@gmail.com Gọi điện x x x

1581 3554050308 Ngô Thị Nhật Trinh 26/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905955605 ngothinhattrinh@gmail.com email x



Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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1582 3554050311 Phạm Đỗ Việt Trinh 10/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687659575 Gọi điện x x x

1583 3554050309 Phạm Thị Tuyết Trinh 06/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0986415046 tuyettrinhpham1994@gmail.com Gọi điện x x x

1584 3554050312 Nguyễn Băng Trình 11/11/1991 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988280164 nguyenbangtrinh91@gmail.com email x x

1585 3554050313 Đặng Thị Thanh Trúc 12/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1659319912 muatuyet369@gmail.com Gọi điện x x x

1586 3554050314 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686489906 thanhtrucphuyen@gmail.com Gọi điện x x x

1587 3554050315 Phan Thị Thanh Trúc 09/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0983386456 p.truc.910@gmail.com Gọi điện x x x

1588 3554050316 Tô Thị Thanh Trúc 09/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01633927537 tothanhtruc92@gmail.com Gọi điện x x x

1589 3554050317 Đào Thanh Trung 10/09/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974017265 trungvipbtu@gmail.com Gọi điện x x x

1590 3554050318 Nguyễn Thị Thanh Truyền 01/01/1993 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698097118 thanhtruyen1193@gmail.com Gọi điện x x x

1591 3554050319 Võ Thị Bích Trương 07/01/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982214257 vobichtruong@gmail.com Gọi điện x x x

1592 3554050329 Đoàn Phương Uyên 25/06/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01684045410 doanphuonguyentcnh.35@gmail.com

Gọi điện x x x

1593 3554050330 Lâm Uyên Uyên 05/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202660579 lamuyenuyen321@gmail.com Gọi điện x x x

1594 3554050331 Lê Nguyễn Thuỳ Văn 28/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676062776 Gọi điện x x x

1595 3554050332 Nguyễn Thị Cẩm Vân 01/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659447297 nguyencamvan010994@gmail.com

Gọi điện x x x

1596 3554050334 Trần Thị Hồng Vân 13/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645330679 tranthihongvan1994@gmail.com Gọi điện x x x

1597 3554050336 Đặng Thị Hiền Vi 25/09/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0972819303 Gọi điện x

1598 3554050337 Dương Quang Vĩ 26/04/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0982985724 Gọi điện x

1599 3554050338 Hồ Hoàng Việt 27/08/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0906540360 Gọi điện x x x

1600 3554050339 Nguyễn Minh Vương 20/04/1993 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657962885 minhvuong200493@gmail.com Gọi điện x x x

1601 3554050340 Nguyễn Việt Vương 03/02/1994 Nam 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1215719130 vietvuongtd@gmail.com Gọi điện x x x

1602 3554050347 Dương Võ Ý Vy 01/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985861794 vyduong.tcnha94@gmail.com email x

1603 3554050341 Hoàng Thảo Vy 04/12/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1222535388 hoangthaovy412@gmail.com Gọi điện x x x

1604 3554050343 Nguyễn Thị Thuý Vy 08/07/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01646568577 thuyvy.040811@gmail.com Gọi điện x x x

1605 3554050342 Phan Nữ Thảo Vy 21/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0986791618 phannuthaovy@gmail.com Gọi điện x x x
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1606 3554050349 Lê Thị Ngọc Xuân 02/02/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1632305806 ngocxuan2247@gmail.com Gọi điện x x x

1607 3554050350 Nguyễn Thị Bảo Yến 20/10/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01662597487 tettumtim16@gmail.com Gọi điện x x x

1608 3554050351 Nguyễn Thị Hải Yến 29/05/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962663420 nguyenhaiyen.qnu@gmail.com Gọi điện x x x

1609 3554050352 Nguyễn Thị Hồng Yến 03/11/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01644897428 hongyen0311@gmail.com email x

1610 3554050353 Nguyễn Thị Kim Yến 01/08/1994 Nữ 405 Tài chính - Ngân hàng 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676103241 nguyenthikimyenmt@gmail.com email x x

1611 3556050001 Trần Thị Ba 16/04/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693329702 Tranthiba94@gmail.com Gọi điện x x x

1612 3556050002 Trần Thị Thanh Bình 27/11/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984055048 Thanhbinhtran048@gmail.com Gọi điện x x

1613 3556050003 Rah Lan H' Bliên 06/05/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01643275236 Rahlanhblien94@gmail.com Gọi điện x x x

1614 3556050004 Lê Phương Duy 25/08/1994 Nam 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979375779 Lephuongduy94@gmail.com Gọi điện x x x

1615 3556050005 Lê Thị Duyên 17/05/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01675924743 Tleduyen94@gmail.com Online x x x

1616 3556050006 Nguyễn Thị Hồng Hà 02/01/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663564  Honghak35@gmail.com Gọi điện x x x

1617 3556050007 Phạm Thị Bích Hạnh 08/04/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01666561838 Bichhanh́8494@gmail.com email x

1618 3556050009 Lê Đặng Lâm Tuyết Kha 14/01/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964562098 Wormle140194@gmail.com Online x x x

1619 3556050010 Huỳnh Như Khương 16/01/1994 Nam 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663570 Khuong.dhqn@gmail.com Online x x x

1620 3556050011 Nguyễn Thái Hồng Lựu 15/11/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644316772 Thaihongluu94@gmail.com Online x x x

1621 3556050012 Nguyễn Thị Mỹ Nga 19/09/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984560598 Nguyenthimynga1994@gmail.com Online x x x

1622 3556050013 Bùi Hữu Nghiêm 17/01/1994 Nam 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695634165 Zzzkiemsatzzz@gmail.com Online x x x

1623 3556050016 Phan Thị Sen 27/06/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973564147 Honglien276@gmail.com Gọi điện x x x

1624 3556050018 Bùi Thị Thanh Thuý 10/08/1993 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659133083 Thuyruby791@gmail.com email x

1625 3556050019 Nguyễn Thị Thuý 20/01/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987429527 Alitanghichngom@gmail.com Gọi điện x x x

1626 3556050021 Nguyễn Đức Việt 08/11/1994 Nam 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962612309 Nguyenvietak94@gmail.com Online x x

1627 3556050022 Đinh Thị Thanh Xuân 09/02/1994 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01627906377 Thanhxuanqnuk35@gmail.com Online x x x

1628 3556050023 Trần Thị Yến 17/06/1993 Nữ 605 Tâm lý học giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658876331  Tieuyencool@gmail.com Online x x x

1629 3556060001 Nguyễn Thị Hồng Anh 10/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985594903 nguyenthihonganh@gmail.com email x x
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1630 3556060003 Trần Quỳnh Anh 10/10/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699501611 Tranquynhanh10101994@gmail.com

Gọi điện x x x

1631 3556060004 Nguyễn Thị Thu Ba 12/09/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662725072 Nguyenthithuba92@gmail.com email x

1632 3556060005 Nguyễn Thị Ngọc Bích 07/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683845051 nguyenthingocbich223@gmail.com email x x

1633 3556060007 Ngô Thị Thuý Diễm 15/10/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662661415 ngothithuydiem@gmail.com Gọi điện x x x

1634 3556060011 Lê Thị Dung 07/09/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643211415 lethidung28940@gmail.com email x

1635 3556060008 Nguyễn Thị Mỹ Dung 19/01/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962630148 ngocdau0246@gmail.com email x x

1636 3556060009 Nguyễn Thị Ngọc Dung 27/01/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 979721320 ngocdungvoiiov@gmail.com email x x

1637 3556060014 Nguyễn Thị Ngân Hà 14/09/1992 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633177382 Phaolomancoi@gmail.com Gọi điện x x x

1638 3556060016 Võ Thị Thu Hà 18/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685735862 qha44509@gmail.com Gọi điện x x x

1639 3556060017 Phan Thị Trúc Hạ 20/01/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 868015419 trangmuaha1994@gmail.com email x x

1640 3556060018 Phan Mỹ Hạnh 05/07/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 922255056 phanmyhanh772017@gmail.com Gọi điện x x x

1641 3556060020 Nguyễn Thị Hằng 16/05/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1696133494 Hanhphucao1718@gmail.com email x x

1642 3556060021 Nguyễn Hữu Hậu 14/04/1994 Nam 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647965951 huuhaunguyen94@gmail.com Gọi điện x x x

1643 3556060022 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 03/10/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968339 rubihien@gmail.com Gọi điện x x x

1644 3556060024 Trần Thị Thu Hiền 01/07/1993 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1657920008 hanhtinhbuon74@gmail.com Gọi điện x x x

1645 3556060025 Huỳnh Thị Thu Hoà 28/06/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 979925103 huynhthithuhoatayson@gmail.com email x

1646 3556060027 Đặng Thị Thu Huệ 28/08/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648364300 98ngocquipro123@gmail.com Gọi điện x x x

1647 3556060029 Trần Thị Ngọc Huyền 17/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674838301 lethanhhuong1003@gmail.com Gọi điện x x x

1648 3556060030 Nguyễn Huỳnh 01/01/1994 Nam 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975032029 nguyenhuynh01011994@gmail.com

Gọi điện x x x

1649 3556060031 Lê Thị Lan Hương 28/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668883579 huonglan281194@gmail.com Gọi điện x x x

1650 3556060028 Lê Thị Thanh Hương 10/10/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977004870 huyentcv@gmail.com email x x

1651 3556060032 Nguyễn Thị Hương 22/03/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645509976 nguyenthihuong22031994@gmail.com

Gọi điện x x x

1652 3556060033 Trần Thị Hương 07/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639772591 huongkhinkhin@gmail.com Gọi điện x x x

1653 3556060035 Đặng Thị Mỹ Kiều 20/06/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647747312 Gọi điện x
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STT Mã SV Họ và tên

1654 3556060036 Quảng Thị Kiều 22/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 kieuqtqn@gmail.com email x

1655 3556060037 Trần Thị Thuý Kiều 29/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664329274 Gọi điện x

1656 3556060038 Nguyễn Thị Thiên Kim 17/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663262 nguyenthithienkimsl@gmail.com email x x

1657 3556060039 Huỳnh Thị Kim Kính 19/01/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989217840 KimKinh94@gmail.com email x x

1658 3556060034 Võ Chí Khiêm 20/07/1994 Nam 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663571 chikhiem07@gmail.com Gọi điện x x x

1659 3556060040 Bùi Thị Mỹ Lan 09/09/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976974461 phonglan712@gmail.com Gọi điện x x x

1660 3556060041 Nguyễn Thị Ngọc Lắm 27/05/1993 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1649660177 ngoclam.thva.k35@gmail.com email x x

1661 3556060043 Huỳnh Thị Ngọc Liên 08/06/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968796008 huynhliengl86@gmail.com Gọi điện x x x

1662 3556060044 Nguyễn Thị Liễu 20/10/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1685354628 Gọi điện x x x

1663 3556060045 Đoàn Thị Bích Liệu 02/02/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682772193 bichlieudoan94@gmail.com email x x

1664 3556060046 Cao Mỹ Linh 09/03/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684580545 07071994linh@gmail.com email x x

1665 3556060047 Cao Mỹ Linh 14/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962627596 caomylinh.htt1994@gmail.com Gọi điện x x x

1666 3556060048 Nguyễn Thị Nhật Linh 12/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646540141 linhnhat39.ln@gmail.com email x

1667 3556060050 Huỳnh Thị Ngọc Ly 10/06/1990 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665976795 huynhly1006@gmail.com email x x

1668 3556060051 Nguyễn Thị Thuỷ Ly 15/08/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974286447 lynguyen1508@gmail.com email x x

1669 3556060052 Nguyễn Thị Hoàng Mai 12/02/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639080536 Gọi điện x x x

1670 3556060054 Võ Thị Y Mai 16/11/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642213079 Vothiymai@gmail.com email x x

1671 3556060056 Nguyễn Thị Tuyết Minh 12/03/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644046610 perjm2015@gmail.com email x

1672 3556060057 Huỳnh Thị Mỵ 12/03/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973981256 humy2211@gmail.com email x x

1673 3556060068 Phạm Xuân Nữ 10/03/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1696438165 Xuannu123123@gmail.com Gọi điện x x x

1674 3556060069 Đỗ Thị Xuân Nương 12/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973439381 doxuannuong@gmail.com Gọi điện x x x

1675 3556060059 Nguyễn Thị Nga 21/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674776367 ngaana94@gmai.com email x

1676 3556060058 Nguyễn Thị Hồng Nga 03/01/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663260 boconganhtronggio993@gmail.com email x

1677 3556060060 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/10/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674735597 nguyenngan6893@gmail.com email x

mailto:kieuqtqn@gmail.com#
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1678 3556060061 Quách Thị Kim Ngân 21/11/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653274401 quachthikimngan93@gmail.com email x x

1679 3556060062 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/06/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657863213 nguyenngoc2993@gmail.com email x

1680 3556060063 Hồ Thị Minh Nguyệt 27/06/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967292 minhnguyetho2706@gmail.com Gọi điện x x x

1681 3556060064 Huỳnh Thị Nhã 09/02/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648877832 thanhnhaqnu@gmail.com Gọi điện x x x

1682 3556060065 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 22/06/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964532958 thucnhi8393@gmail.com Gọi điện x x x

1683 3556060066 Lê Thị Nhiên 08/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654680497 nhienle45@gmail.com email x x

1684 3556060070 Nguyễn Thị Kim Oanh 13/10/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636766455 nguyenthikimoanh1013@gmail.com

Gọi điện x x x

1685 3556060071 Phan Thị Phú 22/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657184691 Gọi điện x x x

1686 3556060072 Võ Thị Ngọc Phước 13/11/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962622512 doitaokhongdep1993@gmail.com Gọi điện x x x

1687 3556060073 Võ Đài Cát Phượng 24/12/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 934750325 phuongvo1136@gmail.com email x

1688 3556060076 Chung Nguyễn Mộng Quỳnh 14/07/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642112669 chungnguyenquynh@gmail.com Gọi điện x x x

1689 3556060077 Nguyễn Thị Ngọc Sen 15/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645954271 Phaleeyeua@gmail.com email x x

1690 3556060078 Nguyễn Thị Siêng 08/12/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694040506 nguyensienghh@gmail.com Gọi điện x x x

1691 3556060079 Phan Thị Nữ Sinh 12/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1204559536 Numy229@gmail.com email x

1692 3556060081 Đặng Thị Nhật Tâm 11/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648880684 dangthinhattamk35@gmail.com email x

1693 3556060083 Nguyễn Thị Tâm 05/04/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962654772 nhotamkute@gmail.com email x

1694 3556060107 Đỗ Thị Phố Tiệm 20/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905829476 dothiphotiem@gmail.com email x

1695 3556060108 Nguyễn Thị Minh Tỏ 12/01/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657303 Gọi điện x x x

1696 3556060084 Đặng Lê Phương Thanh 15/03/1991 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973393128 phuongthanh393128@gmail.com Gọi điện x x x

1697 3556060085 Nguyễn Thị Thanh 01/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636628167 Thanhnguyenk35a@gmail.com email x x

1698 3556060088 Bùi Thị Thu Thảo 28/06/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646310432 Buithithuthao28@gmail.com Gọi điện x x x

1699 3556060089 Đinh Thị Thu Thảo 10/07/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977658767 dinhthithuthaobs@gmail.com Gọi điện x x x

1700 3556060087 Đỗ Thị Thảo 03/08/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692081973 dothithao38@gmail.com email x

1701 3556060086 Nguyễn Thị Bích Thảo 26/03/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1649076527 thaobich273@gmail.com email x x
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1702 3556060090 Phạm Thị Thật 11/07/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968179694 Phamthat1107@gmail.com Gọi điện x x x

1703 3556060091 Hồ Thị Kim Thoa 28/08/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962662930 hothikimthoa28@gmail.com Gọi điện x x x

1704 3556060093 Phạm Thị Thi Thơ 26/02/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674266508 Phungthianhmai1993@gmail.com Gọi điện x x x

1705 3556060095 Hà Thị Yến Thu 28/05/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655646 hathiquy10@gmail.com Gọi điện x x x

1706 3556060094 Vũ Thị Thu 01/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668615634 hoatigon9394@gmail.com email x x

1707 3556060096 Lê Thị Hồng Thuỷ 24/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988002965 lehongthuy24@gmail.com Gọi điện x x

1708 3556060100 Nguyễn Thị Thuỷ 20/12/1992 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967780 thuynguyen9341@gmail.com email x

1709 3556060099 Nguyễn Thị Thuỷ 21/01/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674789447 n.thuy2101@gmail.com Gọi điện x x

1710 3556060097 Phạm Thị Minh Thuỷ 25/03/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643776058 Gọi điện x

1711 3556060103 Phạm Trương Thị Thuý 19/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665101198 Truongthuy1925@gmail.com email x

1712 3556060104 Trần Thị Thuý 26/06/1994 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968822137 thuytran1112014@gmail.com email x x

1713 3556060105 Đặng Hoài Thương 26/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676118019 danghoaithuong9@gmail.com Gọi điện x x x

1714 3556060106 Nguyễn Kim Thương 10/01/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963348177 kimthuongnguyen1001194@gmail.com

Gọi điện x x x

1715 3556060110 Nguyễn Thanh Trà 07/02/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639.100639 Gọi điện x

1716 3556060114 Cao Thị Trang 10/03/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967959 trangc1994@gmail.com Gọi điện x x x

1717 3556060115 Dương Thị Trang 27/02/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1628142214 dt6485543@gmail.com Gọi điện x x x

1718 3556060113 Đặng Thị Thanh Trang 04/11/1993 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1627713460 romrua12345@gmail.com email x x

1719 3556060116 Lê Thị Trang 20/01/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693807788 letrang20111994@gmail.com Gọi điện x x x

1720 3556060118 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 20/04/1993 Nữ 606 Văn học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 987062741 Gọi điện x x x

1721 3556060111 Trần Phạm Minh Trang 17/07/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962356533 Trang17793@gmail.com Gọi điện x x x

1722 3556060112 Trần Thị Phương Trang 26/11/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683651557 Gọi điện x x x

1723 3556060117 Võ Thị Thu Trang 24/01/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669801422 trangvo241@gmail.com Gọi điện x x x

1724 3556060119 Lê Thị Tuyết Trâm 07/09/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635112124 tramle7494@gmail.com email x x

1725 3556060120 Ngô Thị Thuỳ Trinh 20/03/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692183370 thuytrinhngo93qn@gmail.com Gọi điện x x
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1726 3556060121 Nguyễn Việt Trinh 25/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1637233011 Gọi điện x

1727 3556060122 Trần Thị Trúc 30/05/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 trantruc4991@gmail.com email x

1728 3556060125 Trần Thị Văn 10/08/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663354 minsulyly@gmail.com Gọi điện x x x

1729 3556060126 Cao Thị Thanh Vân 27/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 163458251 caothithanhvan27041994@gmail.com

Gọi điện x x x

1730 3556060127 Huỳnh Thị Hồng Vi 23/09/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962782659 huynhthihongvi1993@gmail.com Gọi điện x x x

1731 3556060128 Nguyễn Đoàn Anh Việt 14/08/1994 Nam 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972154932 nguyenvietanhnvdqn@gmail.com Gọi điện x x x

1732 3556060129 Nguyễn Thị Ngọc Việt 10/04/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978783185 Gọi điện x

1733 3556060130 Nguyễn Thị Thanh Xuân 01/11/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975035205 oliolesun1211@gmail.com Gọi điện x x x

1734 3556060131 Lưu Thị Bích Yên 12/04/1992 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659.502494 Gọi điện x

1735 3556060132 Trần Thị Yên 10/12/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 944082468 ttnu.vnptqti.vn@gmail.com Gọi điện x x x

1736 3556060133 Huỳnh Thị Mỹ Yến 06/08/1993 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1202590681 An.nkandinh@gmail.com email x

1737 3556060134 Lê Thị Yến 06/07/1994 Nữ 606 Văn học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654545619 leyen6794@gmail.com email x x

1738 3356070089 Nguyễn Thị Thu Thương 17/03/1992 Nữ 607 Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 thuongnttqn@gmail.com Online x

1739 3556070001 Lê Thị Bông 07/11/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977730347 bingboongle2110@gmail.com Gọi điện x x x

1740 3556070002 Nguyễn Thị Cẩm 08/10/1992 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962739087 Nguyencampy8384@gmail.com Gọi điện x x x

1741 3556070003 Thái Thị Cẩm 15/01/1992 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973566492 minhthangtran1990@gmail.com Gọi điện x x x

1742 3556070004 Đỗ Thị Bảo Châu 26/09/1993 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1262663998 baochaunt93@gmail.com email x

1743 3556070005 Thái Thị Chín 20/02/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653616155 Duyenthuyle194@gmail.com Gọi điện x x x

1744 3556070006 Nguyễn Công Danh 21/10/1994 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688715126 congdanh2110@gamil.com Gọi điện x x x

1745 3556070008 Trương Thị Thu Diễm 10/04/1993 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666305116 thudiem104@gmail.com Gọi điện x x x

1746 3556070010 Trương Thị Dịu 31/07/1993 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974691050 Behim8998@gmail.com Gọi điện x x x

1747 3556070012 Mai Thuỳ Dung 05/03/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978390344 Maithuydung5555@gmail.com Gọi điện x x x

1748 3556070013 Đặng Thị Mỹ Duyên 12/09/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676707518 dangmyduyen@gmail.com Gọi điện x x

1749 3556070014 Huỳnh Thị Xuân Duyên 01/12/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963788986 duyenbaby986@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:thuongnttqn@gmail.com#
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1750 3556070015 Nguyễn Thái Đang 08/11/1994 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966587182 Danglananh94@gmail.com Gọi điện x x x

1751 3556070016 Nguyễn Văn Đạo 28/01/1993 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962640332 nguyenvandao_k35dhqn@yahoo.com.vn email x

1752 3556070017 Nguyễn Thị Thu Hà 01/03/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 932416125 thuha242nm@gmail.com Gọi điện x x

1753 3556070018 Trần Thị Hải 20/08/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649108170 tranthihai20081994@gmail.com Gọi điện x x x

1754 3556070019 Trần Thị Hiển 20/10/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967938 huycuong5721986@gmail.com Gọi điện x x x

1755 3556070020 Trần Thị Hoan 14/06/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662945 Tranhoan945@gmail.com Gọi điện x x x

1756 3556070021 Huỳnh Thanh Hoàng 14/04/1992 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662944 Thanhhoangths35a@gmail.com Gọi điện x x x

1757 3556070022 Nguyễn Huỳnh Diệu Huyền 20/08/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649292084 dieuhuyen3894@gmail.com Gọi điện x x x

1758 3556070023 Phan Thị Diễm Hương 25/01/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673436468 Diemhuong94qn@gmail.com email x

1759 3556070024 Lê Vũ Nam Khang 11/01/1994 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982616377 levunamkhang94@gmail.com Gọi điện x x x

1760 3556070025 Võ Hồng Khánh 09/01/1994 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963656484 Vohongkhanh1994@gmail.com Gọi điện x x x

1761 3556070027 Bùi Thị Khoa 03/12/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654765161 Buithikhoatonghopsu@gmail.com Gọi điện x x

1762 3556070030 Nguyễn Thị Thảo Mi 12/09/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674961075 nguyenthithaomithsk35@gmail.com

Gọi điện x x

1763 3556070031 Nguyễn Thị Kiều My 20/11/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962612365 mykieu201194@gmail.com Gọi điện x x x

1764 3556070032 Lê Thị Hồng Nở 11/03/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653961 Lethihongno1131994@gmail.com Gọi điện x x

1765 3556070033 Võ Thị Xuân Nương 13/07/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964440276 dbxn2012@gmail.com Gọi điện x x

1766 3556070034 Nguyễn Thị Thanh Quyên 08/02/1994 Nữ 607 Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1694278994 Ngthithanhquyen93@gmail.com Gọi điện x x x

1767 3556070036 Nguyễn Thị Minh Tâm 29/09/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972488682 mitunin1704@gmail.com Online x x x

1768 3556070037 Phan Thị Thanh Tâm 05/12/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974520508 Thanhvuongdhqn@gmail.com Gọi điện x x

1769 3556070047 Đinh Ngọc Tùng 07/03/1993 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662936 hoangtukho7349@gmail.com email x

1770 3556070039 Nguyễn Huy Thành 03/03/1992 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698366288 nguyenhuythanh3394@gmail.com

Gọi điện x x x

1771 3556070040 Trần Thị Thiện 20/04/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988303452 Gọi điện x x x

1772 3556070043 Đỗ Thị Mỹ Trang 23/06/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669076702 dothimytrang94@gmail.com Gọi điện x x x

1773 3556070042 Phạm Thị Huyền Trang 01/01/1994 Nữ 607 Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 973759705 Phamtrangdhqn94@gmail.com email x
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1774 3556070044 Lê Thị Huyền Trân 15/05/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676421583 tran1994dk@gmail.com Gọi điện x x x

1775 3556070045 Bùi Quang Trí 14/02/1994 Nam 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626504462 Quangtriqnu@gmail.com Gọi điện x x

1776 3556070046 Ngô Thị Việt Trinh 02/09/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698748773 Viettrinh29@gmail.com Gọi điện x x x

1777 3556070048 Trương Thị Hoài Vân 06/06/1992 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984940838 Hoai.vanpy2015@gmail.com Gọi điện x x

1778 3556070049 Bùi Thị Tường Vi 07/11/1994 Nữ 607 Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968831827 Thanh1997123abc@.gmail.com Gọi điện x x x

1779 3556080001 Lê Thị Báu 13/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0986717035  baule1309@gmail.com Gọi điện x x

1780 3556080002 Huỳnh Thị Ngọc Bình 01/10/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985203751 ngocbinh011094@gmail.com Gọi điện x x x

1781 3556080003 Vũ Thị Bình 07/07/1990 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01684674650 81vubinh92@gmail.com email x x

1782 3556080004 Nguyễn Thị Cảnh 16/07/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0982173326 canhthuy1607@gmail.com Gọi điện x x x

1783 3556080007 Lê Thị Kim Cúc 04/04/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663422 kimcucle999@gmail.com Gọi điện x x x

1784 3556080005 Võ Thành Chất 13/12/1989 Nam 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987279740 vochat.ctxhk35@gmail.com Gọi điện x x x

1785 3556080006 Hồ Thị Ngọc Chi 02/01/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01638837206 chiho3438@gmail.com Gọi điện x x x

1786 3556080008 Phạm Thị Diệu 10/02/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01667081272 dieupham1002@gmail.com email x x

1787 3556080009 Nguyễn Thị Phương Dung 06/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632,717098 Gọi điện x x x

1788 3556080010 Nguyễn Thuỳ Dung 26/12/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649743312 thuydung241194@gmail.com Gọi điện x x x

1789 3556080011 Lưu Thái Dũng 02/11/1993 Nam 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 934,851611 Gọi điện x

1790 3556080014 Bùi Thị Mỹ Hằng 22/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679,322321 Gọi điện x x x

1791 3556080015 Phan Thị Phượng Hằng 26/05/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01689676123 Phuonghang7123@gmail.com email x x

1792 3556080016 Trần Thị Thu Hậu 07/10/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01665298223 tranthithuhauctxhk35@gmail.com email x

1793 3556080017 Hồ Thị Hồng Hiền 03/12/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968346 hothihonghien1993@gmail.com email x

1794 3556080019 Thẩm Thị Hoa 11/03/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666890615 thamhoa.socialwork@gmail.com email x

1795 3556080020 Đỗ Thị Hoàng 30/03/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01683900330 Hoangdodhqn@gmail.com email x x

1796 3556080021 Nguyễn Thị Thanh Hồng 18/11/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984,415917 Gọi điện x x x

1797 3556080023 Trần Thị Anh Khương 26/07/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01657540977 akottuong2607@gmail.com email x x
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1798 3556080024 Tưởng Thị Lan 20/04/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962464314 tuonglan200494@gmail.com Gọi điện x x x

1799 3556080025 Trần Thị Mỹ Lệ 30/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639297019 tranthimyle333@gmail.com Gọi điện x x x

1800 3556080026 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/06/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01663508807 sugus0106@gmail.com Gọi điện x x x

1801 3556080027 Trần Thị Thuý Linh 20/05/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0989115025 Linhtran35.lt@gmail.com Gọi điện x x x

1802 3556080028 Đỗ Thị Loan 17/05/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666414076 doloan94@gmail.com Gọi điện x x x

1803 3556080030 Hứa Văn Luân 04/10/1992 Nam 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01667314840 huavanluan0410@gmail.com email x

1804 3556080032 Lê Thị Yến Ly 10/02/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01213571617 lethiyenly1994@gmail.com Gọi điện x x x

1805 3556080031 Trần Vũ Hà Ly 15/05/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01684283524 tranhaly3@gmail.com Gọi điện x x x

1806 3556080045 Cáp Thị Nữ 11/11/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663405 capthinu94@gmail.com Gọi điện x x x

1807 3556080035 Đoàn Thị Thuý Ngân 15/12/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964500602 Thuyngan543@gmail.com email x x

1808 3556080037 Trương Thị Hồng Ngọc 03/02/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659243543 truongthihongngoc0302@gmail.com

Gọi điện x x x

1809 3556080038 Đặng Thị Nhàn 04/03/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974473546 nhanthi94.qn@gmail.com email x

1810 3556080039 Trần Thị Nhi 12/05/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0969455617 nhiphuyenctxh@gmail.com Gọi điện x x x

1811 3556080041 Huỳnh Thị Nhung 29/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962612395 dnguyendinh86@gmail.com Gọi điện x x x

1812 3556080042 Nguyễn Thị Nhung 04/05/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658130 nguyenthinhung0594@gmail.com Gọi điện x x x

1813 3556080043 Nguyễn Thị Ý Nhung 06/08/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01627739407 Ntynhung.ctxh35@gmail.com Gọi điện x x x

1814 3556080044 Kpá Hờ Nhuý 02/09/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01653615870 Kpahonhuy93@gmail.com Gọi điện x x x

1815 3556080046 Kiều Thị Y Phạm 01/04/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0971409061 phamykieu0102@gmail.com Gọi điện x x x

1816 3556080047 Lê Thị Phương 20/10/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01655567729 lethibichphuong1309@gmail.com Gọi điện x x x

1817 3556080048 Hoàng Thị Quỳnh 10/03/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964199132 Hoangquynh100394@gmail.com Gọi điện x x x

1818 3556080049 Vũ Trúc Quỳnh 01/07/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0971783039 giandon14021994@gmail.com Gọi điện x x x

1819 3556080050 Siu H' Rưn 11/08/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01685630901 siuhrun@gmail.com email x x

1820 3556080051 Đinh Văn Sơr 17/04/1994 Nam 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687719485 vansor@gmail.com email x

1821 3556080052 Lê Thị Hồng Sương 26/01/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01635550681 suonglectxh@gmail.com Gọi điện x x
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1822 3556080064 Trần Thị Cẩm Tiên 07/11/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663360 Kuadongkontum@gmail.com Gọi điện x x x

1823 3556080065 Huỳnh Thị Tiền 09/08/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973712781 huynhtienpc94@gmail.com email x x

1824 3556080066 Trương Thị Tiền 28/03/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659299046 tien93.ctxh@gmail.com Gọi điện x x x

1825 3556080068 Hồ Thị Tình 29/03/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0977008018 gianxanh29@gmail.com email x x

1826 3556080071 Đào Thị Tuyết 10/07/1992 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01643064076 daothituyetchukbo@gmail.com email x x

1827 3556080055 Ngô Văn Thảo 15/07/1994 Nam 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01682666059  thaongogl@gmail.com email x x

1828 3556080053 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648116562 thaoshinmy1994@gmail.com Gọi điện x x x

1829 3556080054 Nguyễn Thị Thu Thảo 30/07/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962655620  thaolulu000094@gmail.com Gọi điện x x x

1830 3556080056 Phan Thị Phương Thắm 02/08/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964128244 phuongthambd2015@gmail.com Gọi điện x x x

1831 3556080057 Trần Thị Ngọc Thiện 22/12/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974682701 nguyenthihongmai1994@gmail.com

Gọi điện x x x

1832 3556080058 Nguyễn Thị Thịnh 03/02/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01629825808  panda03021994@gmail.com Gọi điện x x x

1833 3556080059 Trần Thị Thuỳ 05/12/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672,775387 Gọi điện x

1834 3556080063 Ngô Vy Thương 31/08/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653169296 vy.thuong.gialai@gmail.com Gọi điện x x x

1835 3556080062 Nguyễn Thị Hồng Thương 17/11/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666522449 thuongnhonho@gmail.com Gọi điện x x x

1836 3556080069 Trương Kiều Trang 13/06/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01222229497 tymon13061994@gmail.com Gọi điện x x x

1837 3556080070 Bùi Thị Thuý Trinh 20/01/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01213579394 buithithuytrinh1994@gmail.com Gọi điện x x x

1838 3556080072 Nguyễn Đinh Thảo Uyên 12/06/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0984969330 ndtu126@gmail.com Gọi điện x x x

1839 3556080073 Lê Thị Hồng Vân 27/01/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0983415505 thuvan_py27@yahoo.com Gọi điện x x x

1840 3556080075 Nguyễn Thị Vi 20/02/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0969381119 vinguyen9432@gmail.com Gọi điện x x x

1841 3556080074 Trần Thị Thảo Vi 05/09/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01657373506 Thaovi.tran94@gmail.com Gọi điện x x x

1842 3556080076 Võ Thuý Vi 15/03/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0905870037 utvy1994@gmail.com email x x

1843 3556080077 Huỳnh Tấn Vinh 14/04/1994 Nam 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01647047877 vinhga1993py@gmail.com Gọi điện x x x

1844 3556080078 Nguyễn Thảo Vy 27/08/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01638372708 Vynt278@gmail.com Gọi điện x x x

1845 3556080079 Huỳnh Tố Yên 20/10/1994 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974329048 huynhtoyen93@gmail.com email x x
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1846 3556080080 Lê Thị Mỹ Yến 05/12/1993 Nữ 608 Công tác xã hội 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676,102099 Gọi điện x

1847 3356090011 Phan Thị Thanh Nhàng 16/03/1992 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 nhangpttqn@gmail.com email x

1848 3456090009 Huỳnh Thị Thu Điền 19/02/1992 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 dienhttqn@gmail.com email x

1849 3556090001 Lê Ngọc Ánh 22/04/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962644533 anh270311@gmail.com Gọi điện x x x

1850 3556090003 Trần Văn Chuyên 10/08/1993 Nam 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652273736 Gọi điện x x x

1851 3556090004 Trần Thị Diễm 27/11/1992 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1674310536 Gọi điện x

1852 3556090005 Lương Thị Dung 20/01/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963705695 Gọi điện x

1853 3556090007 Đặng Thị Mỹ Duyên 09/11/1993 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977708523 Gọi điện x x x

1854 3556090010 Võ Thị Long Giang 03/08/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986473496 giangthanh1294@gmail.com Gọi điện x x x

1855 3556090011 Đặng Thị Lệ Hà 05/03/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989019431 Gọi điện x

1856 3556090012 Đoàn Thị Ngân Hà 08/08/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 975427278 Gọi điện x x x

1857 3556090014 Lương Thị Phương Hằng 19/03/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978906324 Gọi điện x x x

1858 3556090016 Ngô Thị Ngọc Hân 02/08/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674590284 Gọi điện x x x

1859 3556090017 Võ Thị Huệ 06/05/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1678655745 Gọi điện x x x

1860 3556090018 Đỗ Nhật Quyền Huy 28/09/1994 Nam 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1659214397 Gọi điện x x x

1861 3556090020 Phan Thị Thanh Hương 02/09/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632474370 Gọi điện x x x

1862 3556090022 Đỗ Thị Thu Hường 22/07/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968298 Gọi điện x x x

1863 3556090027 Bùi Thị Minh 25/11/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667931778 Gọi điện x x x

1864 3556090029 Trần Thị Nga 07/11/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647173281 Gọi điện x

1865 3556090031 Nguyễn Thuỳ Uyên Ngọc 24/09/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678886798 Gọi điện x x x

1866 3556090030 Trần Thị Mỹ Ngọc 14/03/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697720005 Gọi điện x x x

1867 3556090032 Nguyễn Thị Nhạc 02/12/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659214525 Gọi điện x

1868 3556090033 Nguyễn Thị Oanh 06/08/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692609515 Gọi điện x

1869 3556090034 Hồ Thị Hoa Phượng 28/08/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977055707 Gọi điện x x

mailto:nhangpttqn@gmail.com#
mailto:dienhttqn@gmail.com#
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1870 3556090035 Phạm Hồng Quân 10/05/1994 Nam 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 967872712 Gọi điện x x x

1871 3556090036 Nguyễn Văn Sĩ 20/07/1994 Nam 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989009606 Gọi điện x x x

1872 3556090037 Phạm Thị Thuý Sinh 14/02/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626000207 Gọi điện x x

1873 3556090039 Lù Văn Tân 27/09/1994 Nam 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1633875665 Gọi điện x x x

1874 3556090052 Trần Thị Thân Tình 23/09/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659029251 Gọi điện x

1875 3556090057 Lê Thị Cẩm Tú 12/12/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627992591 Gọi điện x

1876 3556090041 Đỗ Thị Thảo 04/05/1993 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653937 Gọi điện x

1877 3556090042 Ngô Thị Thảo 19/08/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968297 Gọi điện x x x

1878 3556090040 Nguyễn Trương Mỹ Thảo 07/09/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 984107994 Gọi điện x x x

1879 3556090043 Lê Thị Mỹ Thiêm 20/09/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974906733 Gọi điện x

1880 3556090044 Nguyễn Văn Thiện 04/04/1992 Nam 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682032753 Gọi điện x x

1881 3556090045 Nguyễn Xuân Thiết 24/02/1994 Nam 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658946110 Gọi điện x

1882 3556090046 Lê Thị Thanh Thuý 02/10/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977909500 Gọi điện x x x

1883 3556090047 Huỳnh Thị Minh Thư 20/01/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985320224 Gọi điện x

1884 3556090049 Cai Thị Hoài Thương 30/10/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987233167 Gọi điện x

1885 3556090050 Trần Thị Như Thường 04/01/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1696791766 Gọi điện x x x

1886 3556090054 Nguyễn Thị Thảo Trang 02/09/1994 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 trangnttqn@gmail.com email x

1887 3556090061 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 18/04/1993 Nữ 609 Việt Nam học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 vannttqn@gmail.com email x

1888 3556090062 Phạm Thị Như Ý 24/05/1994 Nữ 609 Việt Nam học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 977060447 Gọi điện x x x

1889 3456100058 Nguyễn Đinh Tiên Phong 28/10/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1202383822 (mẹ) Gọi điện x x x x

1890 3556100001 #VALUE! Anglĩu 24/08/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654559980 Gọi điện x x

1891 3556100003 Phùng Thị Ánh 25/07/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649675133 Gọi điện x x x

1892 3556100004 Nguyễn Đình Hải Âu 13/03/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676876816 Gọi điện x x x

1893 3556100006 Bùi Văn Bình 15/03/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694959209 Gọi điện x x x

mailto:trangnttqn@gmail.com#
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1894 3556100007 Hoàng Thị Chung 25/05/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687529720 Gọi điện x x

1895 3556100008 Nguyễn Văn Diện 29/03/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963271041 Gọi điện x x x

1896 3556100011 Đặng Thị Vương Dung 15/03/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697057795 Gọi điện x

1897 3556100010 Lê Thuỳ Dung 20/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659214386 Gọi điện x x x

1898 3556100012 Ngô Anh Dũng 26/05/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1235050550 Gọi điện x x x

1899 3556100013 Phan Thị Hồng Duy 10/01/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 duypthqn@gmail.com Online x x x

1900 3556100014 Lê Đài Dương 08/09/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643952034 Gọi điện x x x

1901 3556100015 Dương Công Định 29/08/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652288422 Gọi điện x x x

1902 3556100016 Đặng Thị Phương Đông 15/06/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964284689 Gọi điện x x x

1903 3556100017 Phạm Văn Đủ 11/04/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1686911514 Gọi điện x

1904 3556100018 Nguyễn Thanh Gần 10/08/1992 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963085098 Gọi điện x

1905 3556100019 Nguyễn Phan Đình Giác 19/05/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1868151931 Gọi điện x

1906 3556100021 Đỗ Thị Trà Giang 01/01/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655916632 Gọi điện x x x

1907 3556100020 Nguyễn Thị Hậu Giang 01/12/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629074765 Gọi điện x

1908 3556100022 Võ Thị Hà 10/03/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663391 Gọi điện x x x

1909 3556100023 Bùi Minh Hải 10/11/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665628820 Gọi điện x x

1910 3556100024 Đinh Ngọc Hảo 25/06/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973435391 Gọi điện x x

1911 3556100025 Nguyễn Văn Hảo 17/11/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642019016 Gọi điện x

1912 3556100026 Trần Vũ Hảo 26/10/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987370485 Gọi điện x x x

1913 3556100027 Y Hân 25/12/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1627318640 Gọi điện x x x

1914 3556100028 Võ Thị Mỹ Hiên 24/08/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hienvtmqn@gmail.com Online x

1915 3556100029 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/04/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639038727 Gọi điện x

1916 3556100030 Phan Minh Hiếu 02/12/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687616607 Gọi điện x x x

1917 3556100031 Đỗ Thị Hoa 02/11/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1626504900 Gọi điện x x x

mailto:duypthqn@gmail.com#
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1918 3556100032 Trương Thị Hoà 09/07/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697862289 Gọi điện x

1919 3556100033 Hồ Thị Hồng 21/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674226372 Gọi điện x

1920 3556100034 Nguyễn Đình Hùng 26/08/1991 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988859735 Gọi điện x

1921 3556100035 Vũ Văn Hùng 01/08/1992 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962663132 Gọi điện x x x

1922 3556100036 Phạm Hữu Huy 19/08/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962442057 Gọi điện x x x

1923 3556100037 Phan Minh Ái Huyền 08/06/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935306555 Gọi điện x x x

1924 3556100038 Kpuih H' Jing 20/08/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663089794 Gọi điện x x

1925 3556100039 Võ Minh Kết 06/05/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655049592 Gọi điện x x x

1926 3556100040 Trịnh Thị Kiểu 04/03/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627679006 Gọi điện x x

1927 3556100042 Đinh Lan 12/03/1990 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1627867063 Gọi điện x

1928 3556100043 Ngô Thị Ngọc Lan 17/03/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693110192 Gọi điện x x x

1929 3556100044 Phùng Thị Thu Lan 18/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987210912 Gọi điện x

1930 3556100045 Đinh Thị Lay 20/05/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966280634 Gọi điện x x

1931 3556100046 Đinh Thị Liếc 19/09/1992 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962561714 Gọi điện x x x

1932 3556100047 Hồ Thị Liễu 01/06/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642880428 Gọi điện x

1933 3556100048 Nguyễn Trần Dương Hồng Long 24/04/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667529324 Gọi điện x x x

1934 3556100049 Trần Thị Long 22/02/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688501354 Gọi điện x

1935 3556100050 Rơ Mah Luân 14/03/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678609826 Gọi điện x x

1936 3556100051 Đinh Thị Cam Ly 20/06/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657262 Gọi điện x x

1937 3556100052 Huỳnh Thị Trúc Ly 14/05/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1637895722 Gọi điện x x x

1938 3556100054 Phạm Thị Lý 01/10/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677971660 Gọi điện x x x

1939 3556100055 Nguyễn Thị Y Mai 13/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1699841410 Gọi điện x

1940 3556100056 Huỳnh Thị Kim Miên 07/04/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1869817707 Gọi điện x

1941 3556100057 Y DHĭu Mlô 18/06/1992 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646325286 Gọi điện x x
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1942 3556100066 Ksor H' Noái 30/09/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673150223 Gọi điện x x x

1943 3556100059 Lê Thị Nga 20/06/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659706298 Gọi điện x

1944 3556100060 Lâm Ngọc Như Nguyệt 18/07/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1212177742 Gọi điện x x x

1945 3556100061 A Nhật 20/01/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1688159527 Gọi điện x x

1946 3556100062 Huỳnh Thị Nhật 25/08/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655786206 Gọi điện x x x

1947 3556100064 Lê Mô Hờ Nhi 10/06/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697094036 Gọi điện x x

1948 3556100063 Lê Thị Hồng Nhi 11/01/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643085372 Gọi điện x x

1949 3556100065 Trần Thị Nhung 02/02/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657986960 Gọi điện x x x

1950 3556100077 #VALUE! Plăi   /  /94 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684602677 Gọi điện x x x

1951 3556100078 Siu Plũ 10/10/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683021640 Gọi điện x x

1952 3556100079 Rơ Châm Poh 11/01/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963059584 Gọi điện x x

1953 3556100068 Võ Tấn Phát 21/06/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674582987 Gọi điện x

1954 3556100070 Lê Thị Xuân Phin 07/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643265423 Gọi điện x

1955 3556100069 Trần Thị Mỹ Phin 22/03/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644581303 Gọi điện x x x

1956 3556100071 Nguyễn Ngọc Phú 08/02/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664567364 Gọi điện x x x

1957 3556100074 Lương Thị Thanh Phương 09/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1628204823 Gọi điện x x x

1958 3556100076 Nguyễn Thị Phương 27/10/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975074325 Gọi điện x x x

1959 3556100075 Nguyễn Thị Thanh Phương 19/10/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633020925 Gọi điện x x x

1960 3556100080 Đỗ Thành Quốc 10/02/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686671455 Gọi điện x x x

1961 3556100083 Nguyễn Văn Quyền 26/03/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629777945 Gọi điện x

1962 3556100084 Phạm Văn Sang 29/07/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698914610 Gọi điện x

1963 3556100085 Y Săng 01/05/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674827515 Gọi điện x

1964 3556100087 Nguyễn Lâm Sơn 02/07/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662918 Gọi điện x x x

1965 3556100089 Kpuih Suên 12/08/1991 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686456548 Gọi điện x x
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1966 3556100090 Trần Ngọc Sự 20/11/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657593198 Gọi điện x

1967 3556100103 Mai Văn Ti 29/10/1992 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659213733 Gọi điện x x

1968 3556100105 Trần Đông Tiến 28/05/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663216 Gọi điện x x x

1969 3556100106 Lê Thị Tình 10/09/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639759334 Gọi điện x x x

1970 3556100118 Trần Hoàng Tuấn 12/01/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978753249 Gọi điện x x x

1971 3556100119 Trần Minh Tuấn 05/01/1989 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982192354 Gọi điện x

1972 3556100121 Hà Văn Tùng 12/01/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962627572 Gọi điện x x

1973 3556100120 Huỳnh Tấn Tùng 02/02/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tunghtqn@gmail.com Online x

1974 3556100122 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 15/03/1992 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973671142 Gọi điện x x x

1975 3556100092 Trần Thị Minh Thảo 10/01/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962627571 Gọi điện x x x

1976 3556100093 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/02/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694130889 Gọi điện x x x

1977 3556100094 Hoàng Công Thịnh 15/12/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626803480 Gọi điện x x

1978 3556100095 Nguyễn Thị Ánh Thoa 26/01/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978164360 Gọi điện x x

1979 3556100096 Rơ Châm Thoan 27/12/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694786153 Gọi điện x

1980 3556100097 Huỳnh Thị Xuân Thu 09/02/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699676405 Gọi điện x

1981 3556100098 A Thuân 15/06/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698482313 Gọi điện x

1982 3556100099 Vũ Xuân Thuỷ 11/07/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686229908 Gọi điện x x x

1983 3556100100 Nguyễn Thị Bé Thuý 26/01/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1673793655 Gọi điện x x x

1984 3556100101 Phan Mai Xuân Thưởng 11/02/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636726248 Gọi điện x x x

1985 3556100102 Hoàng Bảo Thy 06/12/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668335764 Gọi điện x x x

1986 3556100109 Nguyễn Thị Trang 01/09/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683485969 Gọi điện x x x

1987 3556100111 Võ Thị Trâm 02/03/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663202902 Gọi điện x x

1988 3556100112 Đinh Minh Trí 24/04/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689860857 Gọi điện x x

1989 3556100113 Lê Quốc Trí 26/08/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1643928099 Gọi điện x
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1990 3556100115 Lê Thị Tuyết Trinh 01/08/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657794834 Gọi điện x x x

1991 3556100116 Nguyễn Xuân Trình 15/11/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649766582 Gọi điện x x x

1992 3556100117 Nguyễn Thành Trung 29/08/1993 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686680086 Gọi điện x x x

1993 3556100123 Siu Uk   /  /94 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 uksiuqn@gmail.com Online x

1994 3556100124 Vũ Thị Tú Uyên 23/05/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699796788 Gọi điện x

1995 3556100125 Đặng Thị Vân 20/07/1992 Nữ 610 Quản lý nhà nước 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1663699712 Gọi điện x

1996 3556100126 Nguyễn Thị Vân 09/10/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699802734 Gọi điện x

1997 3556100129 Nguyễn Thị Tường Vi 20/07/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972311785 Gọi điện x

1998 3556100128 Nguyễn Thị Tường Vi 21/09/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678797236 Gọi điện x x x

1999 3556100127 Nguyễn Thị Thảo Vi 17/04/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659214257 Gọi điện x x x

2000 3556100130 Siu H' Vơt 26/10/1992 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638796304 Gọi điện x

2001 3556100131 Nguyễn Tấn Vũ 02/02/1994 Nam 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654031831 Gọi điện x

2002 3556100133 Lê Thị Vy 24/10/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674059948 Gọi điện x x x

2003 3556100132 Nguyễn Vũ Hải Vy 11/11/1994 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 945573676 Gọi điện x

2004 3556100134 Đinh Thị Xiêu 25/11/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678208690 Gọi điện x

2005 3556100135 H Yưn 04/02/1993 Nữ 610 Quản lý nhà nước 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674775160 Gọi điện x x

2006 3556110001 Ksô Thị Vân Anh 01/11/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972955194 ksothivananh94@gmail.com Online x x x

2007 3556110002 Hoàng Thị Bích 15/10/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649353464 thuycham080494@gmail.com Online x x x

2008 3556110003 Chu Thị Thuý Châm 08/04/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673261036 hoangbich2615@gmail.com Gọi điện x x x

2009 3556110004 Nguyễn Thị Thuý Diễm 06/04/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655625 hoaanhdao9393@gmail.com email x

2010 3556110005 Phùng Thị Mỹ Duyên 10/04/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659035182 tranvande.1990@gmail.com Gọi điện x x x

2011 3556110006 Nguyễn Thị Đào 10/10/1993 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655625 nguyenthuydiem777@gmail.com Gọi điện x x x

2012 3556110007 Trần Văn Đệ 15/12/1990 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652564590 lengocdu.vicongdong@gmail.com Gọi điện x x x

2013 3556110008 Lê Ngọc Đủ 21/01/1994 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695147134 myduyen0494@gmail.com Gọi điện x x x
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2014 3556110010 Hồ Thị Thu Hoài 19/06/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963865847 Gọi điện x x x

2015 3556110011 Trần Văn Lên 10/07/1994 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963881076 tranlen94@gmail.com email x

2016 3556110012 Trương Thị Bích Liễu 01/04/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686379637 bichlieuqlgd@gmail.com Gọi điện x x x

2017 3556110013 Phan Thị Thuỳ Mai 20/06/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989204658 pttm94@gmail.com Gọi điện x x x

2018 3556110014 Nguyễn Thị Ngoan 24/11/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643714574 nguyenngoan2494@gmail.com Gọi điện x x x

2019 3556110015 Nguyễn Doãn Ngọc 20/09/1994 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636042204 doanngochoang7@gmail.com email x

2020 3556110019 Ma Thị Phương 02/05/1992 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694001553 quynhanhphamdalklak9x@gmail.com

Gọi điện x x x

2021 3556110017 Trần Thị Hồng Phương 10/06/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629,803889 Gọi điện x x x

2022 3556110020 Nguyễn Trần Hải Quân 29/01/1994 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663560 haiquan291@gmail.com Online x x

2023 3556110021 Nay Sa 01/01/1992 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972632176 naysa245@gmail.com Gọi điện x x

2024 3556110028 Bùi Minh Tiền 10/04/1994 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 898403936 tienbui527@gmail.com Gọi điện x x

2025 3556110031 Nguyễn Thị Thanh Tú 11/07/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663848232 thanhtu1171994@gmail.com Gọi điện x x x

2026 3556110024 Nguyễn Thị Thanh 08/01/1993 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978705945 thanhnguyenqlgdk35@gmail.com Gọi điện x x

2027 3556110026 Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 21/10/1993 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685887616 mongthuy.qlgdk35@gmail.com Gọi điện x x

2028 3556110027 Hồ Thị Mộng Thuý 06/06/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663561 thanhthuy7616@gmail.com Gọi điện x x

2029 3556110029 Lương Thị Mỹ Trúc 24/04/1994 Nữ 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652053953 mytruc.4@gmail.com Online x x x

2030 3556110030 Trần Văn Trung 03/04/1994 Nam 611 Quản lý giáo dục 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697258767 tranvantrung647@gmail.com Gọi điện x x x

2031 3257510099 Nguyễn Thị Hải Vân 10/11/1991 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 vannthqn@gmail.com email x

2032 3357510037 Phạm Quỳnh Như 19/08/1992 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nhupqqn@gmail.com email x

2033 3357510054 Nguyễn Thị Thanh Thủy 07/03/1992 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thuynttqn@gmail.com email x

2034 3457510020 Trương Thị Mỹ Hạnh 12/11/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677851313 Gọi điện x

2035 3457510032 Đào Thị Thanh Hồng 20/10/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658968520 Gọi điện x

2036 3457510038 Nguyễn Thị Hường 24/09/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648351273 Gọi điện x x x

2037 3457510041 Bùi Thị Lý 20/06/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635233147 Gọi điện x x
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2038 3457510043 Nguyễn Thị Cẩm Miên 12/01/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1668876107 Gọi điện x x x

2039 3457510046 Võ Thị Thuý Ngân 16/02/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1674264805 thuynganvo93@gmail.com email x

2040 3457510049 Huỳnh Nữ Thảo Nhi 09/11/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1287037485 Gọi điện x x x

2041 3557510001 Nguyễn Thị Kim Ánh 23/07/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1286050529 Gọi điện x

2042 3557510003 Lê Thị Hồng Cẫm 12/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686606014 Gọi điện x x x

2043 3557510005 Nguyễn Thị Thanh Cung 10/01/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1213500160 Gọi điện x

2044 3557510004 Ngô Thị Ngọc Chính 15/12/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979320664 ngocchinh1612@gmail.com email x

2045 3557510007 Phùng Thị Kiều Diễm 16/05/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654790207 Gọi điện x x x

2046 3557510008 Trần Thị Ngọc Dung 11/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676066599 Gọi điện x x x

2047 3557510012 Phạm Thị Mỹ Duyên 20/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01657571165 myduyenthak35@gmail.com Gọi điện x x x

2048 3557510013 Mai Cao Đàm 20/06/1994 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656328642 Gọi điện x

2049 3557510014 Lê Tiểu Minh Đang 18/04/1992 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676657543 Gọi điện x x x

2050 3557510015 Phạm Thị Đào 12/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962317237 phamdao1209@gmail.com email x

2051 3557510017 Trần Thị Cẩm Giang 08/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0978647267 tranthicamgiang94@gmail.com email x

2052 3557510018 Phan Thị Thu Hà 20/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674357304 Gọi điện x x x

2053 3557510019 Mai Trúc Hạnh 12/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01626111267 truchanh1210@gmail.com Gọi điện x x x

2054 3557510020 Phan Thị Mỹ Hảo 09/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678358710 Gọi điện x

2055 3557510024 Trần Thuý Hậu 28/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01632988388 tranthuyhau94@gmail.com Gọi điện x x x

2056 3557510025 Lê Thị Kim Hiền 16/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0988132609 kimhienleqnu1609@gmail.com Gọi điện x x x

2057 3557510027 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 09/07/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0927475038 nguyenhieulun97@gmail.com Gọi điện x x x

2058 3557510028 Trần Thị Hoài 02/09/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0963958348 tranhoaigl@gmail.com Gọi điện x x x

2059 3557510029 Lê Thị Bích Hồng 16/06/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659905112 Gọi điện x x x

2060 3557510030 Nguyễn Thị Hồng 25/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0976470398 roxu250294@gmail.com Gọi điện x x x

2061 3557510031 Nguyễn Thị Thu Hồng 12/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696257606 thhong1994@gmail.com Gọi điện x x x
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2062 3557510032 Trần Thị Huệ 06/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1215752424 Gọi điện x x x

2063 3557510033 Huỳnh Mộng Huyền 06/06/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987193106 huyen.huynh.kcc@gmail.com email x

2064 3557510035 Huỳnh Thị Tuyết Hương 30/08/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 huonghttqn@gmail.com email x

2065 3557510034 Nguyễn Thị Thanh Hương 19/12/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
huongnguyenk35a@gmail.com email x

2066 3557510036 Nguyễn Thị Ngọc Hường 23/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01206160626 huong.nguyen.kcc@gmail.com Gọi điện x x x

2067 3557510037 Thái Thị Mộng Kha 27/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699558211 mongkha35a@gmail.com Gọi điện x x x

2068 3557510039 Trương Thị Liên 20/08/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694866891 lientruongmk@gmail.com email x

2069 3557510040 Bùi Hồng Linh 04/03/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654871914 Gọi điện x x x

2070 3557510042 Đào Thuỳ Linh 18/01/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 linhdtqn@gmail.com email x

2071 3557510041 Phạm Thị Mỹ Linh 19/12/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663087 tuocphamtsbd@gmail.com email x

2072 3557510043 Phạm Lê Phương Loan 20/05/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016
phamlefuongloan@gmail.com email x

2073 3557510044 Cao Thị Hải Lý 10/01/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0971519475 caohaily24@gmail.com Gọi điện x x x

2074 3557510045 Lê Thị Mơ 01/07/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01649562093 ltm2316@gmail.com Gọi điện x x x

2075 3557510050 Lê Hồng Tiểu My 28/07/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01262729720 tieumy2807@gmail.com Gọi điện x x x

2076 3557510048 Ngô Nguyễn Kiều My 03/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644493119 Gọi điện x

2077 3557510047 Nguyễn Thị Hồng My 02/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0948878643 hongmy1994@gmail.com Gọi điện x x

2078 3557510046 Phạm Nguyễn Như Họa My 30/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01644267527 hoamypham94@gmail.com Gọi điện x x x

2079 3557510066 H Mát Niê 15/06/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01635634264 niehmat@gmail.com Gọi điện x x x

2080 3557510067 Võ Thị Nở 10/05/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646665763 Gọi điện x x x

2081 3557510069 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 09/01/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658968294 nguyennu09011994@gmail.com Gọi điện x x x

2082 3557510052 Nguyễn Thị Nga 20/05/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1649352914 Gọi điện x

2083 3557510051 Nguyễn Thị Bích Nga 06/06/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 ngantbqn@gmail.com email x

2084 3557510053 Trần Thị Ngân 16/01/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1629264820 Gọi điện x x x

2085 3557510054 Lê Bích Ngọc 12/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0978796911 ngoc2265@gmail.com email x

mailto:huonghttqn@gmail.com#
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2086 3557510056 Lê Thị Thuý Ngọc 06/02/1992 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0935060292 lengock35c@gmail.com Gọi điện x x x

2087 3557510057 Nguyễn Thuý Ngọc 09/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01634287365 nguyenthuyngoc123qn@gmail.com email x

2088 3557510059 Nguyễn Thị Như Nguyệt 10/03/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676342832 samgreen.103.t3n@gmail.com Gọi điện x x x

2089 3557510060 Nguyễn Lê Thanh Nhã 30/04/1993 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 563846707 Gọi điện x

2090 3557510061 Nguyễn Hoài Nhi 08/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653371651 Gọi điện x x

2091 3557510063 Alê H' Nhoang 12/12/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962654809 hnhoangale944@gmail.com email x

2092 3557510065 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 04/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01645741249 ngocnhungthak35@gmailc.om Gọi điện x x

2093 3557510071 Đặng Thị Bích Phượng 24/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0985573658 phuongdang22044@gmail.com Gọi điện x x x

2094 3557510072 Hồ Huỳnh Lệ Quyên 17/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976038819 hohuynhlequyen@gmail.com Gọi điện x x x

2095 3557510073 Nguyễn Ngọc Quỳnh 28/02/1992 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01646442042 ngocquynh.nguyen92@gmail.com Gọi điện x x x

2096 3557510077 Phạm Thị Minh Tân 15/12/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687452933 phamthiminhtanqnu1512@gmail.com email x

2097 3557010083 Nguyễn Tấn Tiến 24/08/1994 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0995377687 tantien.nguyen.kcc@gmail.com email x

2098 3557510103 Nguyễn Phạm Bích Tuyền 29/03/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1665335862 Gọi điện x x

2099 3557510104 Trần Thị Kim Tư 16/11/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1692645871 Gọi điện x

2100 3557510105 Phan Văn Tưởng 20/05/1993 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 1984/QĐ-ĐHQN 07/11/2016 1655934489 Gọi điện x

2101 3557510078 Biện Thị Trà Thanh 06/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1657416476 Gọi điện x x x

2102 3557510085 Lê Thị Trang Thảo 02/09/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962657344 trangthaoqnu@gmail.com Gọi điện x x x

2103 3557510081 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04/06/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673959869 thao04061994@gmail.com Gọi điện x x x

2104 3557510083 Nguyễn Thị Thu Thảo 11/01/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962664346 thuthao261112@gmail.com email x

2105 3557510082 Trần Thị Thảo 20/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0975585793 tranthaothao2010@gmail.com Gọi điện x x x

2106 3557510080 Văn Phạm Phương Thảo 14/03/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0935588179 vanphamphuongthao@gmail.com Gọi điện x x x

2107 3557510084 Võ Trần Thu Thảo 06/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01208001616 votranthuthao@gmail.com Gọi điện x x x

2108 3557510086 Phan Thành Thắng 10/08/1994 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0972426735 pthanhthang08@gmail.com Gọi điện x x x

2109 3557510087 Nguyễn Thị Mỹ Thiêm 06/12/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1214680937 Gọi điện x
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2110 3557510088 Hà Mộng Thu 10/01/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698972461 Gọi điện x x x

2111 3557510090 Trương Lệ Thuỷ 30/08/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01682123699 thuytruong308@gmail.com Gọi điện x x x

2112 3557510089 Trương Thị Bích Thuỷ 06/07/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01668987573 truongthibichthuy607@gmail.com

Gọi điện x x x

2113 3557510091 Lê Hữu Thừa 19/09/1994 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01632559467 huuthua911@gmail.com Gọi điện x x x

2114 3557510099 Đào Thị Thuỳ Trâm 05/10/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 tramdttqn@gmail.com email x

2115 3557510101 Nguyễn An Trường 24/05/1994 Nam 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663276 antruong3655@gmail.com email x

2116 3557510106 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 05/03/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01626870069 nguyenthihoanguyenthak35a@gmail.com

Gọi điện x x x

2117 3557510107 Nguyễn Hồng Vân 02/02/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1674264337 Gọi điện x x x

2118 3557510108 Phạm Thuý Vi 02/08/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0909639120 bumskull2493@gmail.com Gọi điện x x x

2119 3557510109 Trần Thị Tường Vi 10/08/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659104962 Gọi điện x

2120 3557510110 Phạm Hàn Viên 25/12/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687709589 phamhanvien251294@gmail.com Gọi điện x x x

2121 3557510111 Lý Vi Vin 09/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01287333626 lyvivin.peden@gmail.com Gọi điện x x x

2122 3557510112 Trần Thị Vinh 10/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0975959703 tranthivinh1995@gmail.com Gọi điện x x x

2123 3557510114 Nguyễn Thị Vy 29/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0972696411 nguyenvytha@gmail.com Gọi điện x x x

2124 3557510115 Nguyễn Thị Trúc Vy 02/10/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01652469386 nguyenthitrucvy94@gmail.com Gọi điện x x x

2125 3557510113 Phạm Thị Kiều Vy 17/04/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01633679951 kieuvypham.qnu@gmail.com email x

2126 3557510117 Đinh Thị Nhân Ý 01/01/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0975056908 dinhnhany@gmail.com email x

2127 3557510116 Nguyễn Thị Linh Ý 04/09/1993 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659181349 nguyenlinhy049@gmail.com email x

2128 3557510119 Võ Thị Như Ý 04/08/1994 Nữ 751 Ngôn ngữ Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01262796104 vothinhuy.th@gmail.com Gọi điện x x x

2129 341C030036 Nguyễn Trung Nam 24/04/1993 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674259675 Gọi điện x x x

2130 341C030035 Trương Công Nam 24/11/1991 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676097905 Gọi điện x

2131 341C030048 Nguyễn Cao Quốc 04/01/1993 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658969301 Gọi điện x x

2132 351C030008 Nguyễn Minh Châu 05/06/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1262,714718 Gọi điện x x x

2133 351C030009 Phạm Quốc Châu 26/11/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1654,423808 Gọi điện x x x

mailto:tramdttqn@gmail.com#


Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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2134 351C030011 Trần Văn Duy 24/05/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1886,185248 Gọi điện x x x

2135 351C030015 Trần Thị Điểm 10/08/1994 Nữ C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645,896263 Gọi điện x x x

2136 351C030017 Võ Văn Đồng 25/03/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 924,539332 Gọi điện x x x

2137 351C030018 Phạm Văn Đời 16/09/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1666,434977 Gọi điện x x x

2138 351C030019 Nguyễn Trung Giang 02/02/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1628,221171 Gọi điện x x x

2139 351C030020 Hồ Thanh Hải 03/02/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1694,249 Gọi điện x x x

2140 351C030023 Đỗ Lê Hồng Hiển 08/10/1994 Nữ C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1288,68904 Gọi điện x x x

2141 351C030032 Đặng Văn Khoa 19/03/1992 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665,77944 Gọi điện x

2142 351C030037 Trịnh Ngọc Lộc 19/10/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676,615133 Gọi điện x x x

2143 351C030040 Bùi Thị My 06/11/1994 Nữ C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685,945366 Gọi điện x x

2144 351C030043 Lê Hồng Nguyên 15/05/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978,62563 Gọi điện x x x

2145 351C030046 Võ Văn Nhật 28/10/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1693,868347 Gọi điện x x x

2146 351C030073 Đoàn Anh Tuấn 17/11/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676,897005 Gọi điện x x x

2147 351C030074 Nguyễn Đình Tuấn 20/08/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1296,941858 Gọi điện x x x

2148 351C030062 Bùi Thị Phi Thơ 02/02/1994 Nữ C03 CĐ Công nghệ thông tin 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639,488259 Gọi điện x x x

2149 351C030070 Võ Quốc Trung 01/11/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1639,243259 Gọi điện x x x

2150 351C030071 Hoàng Xuân Trường 08/08/1994 Nam C03 CĐ Công nghệ thông tin 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988,696499 Gọi điện x x x

2151 341C040003 Lê Thị Ngọc Anh 30/12/1993 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676317194 Gọi điện x x

2152 341C040087 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01/09/1993 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1667377456 Gọi điện x x

2153 341C040129 Lương Thị Thanh Thuỷ 24/01/1993 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1687873765 Gọi điện x x x

2154 341C040161 Nguyễn Thị Mai Xuyên 10/08/1992 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1654914087 Gọi điện x x

2155 351C040007 Nguyễn Hoàng Phương Châu 16/10/1994 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1655550354 Gọi điện x x

2156 351C040015 Trần Quang Đạo 03/11/1993 Nam C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1673071304 Gọi điện x x

2157 351C040034 Trần Nhật Ly 20/05/1994 Nữ C04 CĐ Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683800810 Gọi điện x x x
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2158 351C040044 Nguyễn Thị Thu Ngân 15/08/1994 Nữ C04 CĐ Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669216686 Gọi điện x x x

2159 351C040050 Lê Hoàng Diễm Nhi 20/02/1994 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 nhilhdqn@gmail.com email x x x

2160 351C040070 Đoàn Thanh Thảo 29/05/1994 Nữ C04 CĐ Kế toán 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978140649 Gọi điện x x x

2161 351C040076 Lê Thị Trang 01/09/1994 Nữ C04 CĐ Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676134521 Gọi điện x x

2162 351C040083 Nguyễn Hữu Minh Trung 23/03/1993 Nam C04 CĐ Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 916855652 Gọi điện x x x

2163 341C050050 Nguyễn Chí Khương 12/10/1993 Nữ C05 CĐ Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1262712193 Gọi điện x x x

2164 341C050065 Đỗ Ngọc Lợi 03/11/1992 Nam C05 CĐ Quản trị kinh doanh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1226954893 Gọi điện x x x

2165 341C050138 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 05/03/1993 Nữ C05 CĐ Quản trị kinh doanh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1265677170 Gọi điện x x x

2166 351C080024 Nguyễn Thị Kim Linh 06/03/1993 Nữ C08 CĐ Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692,959038 Gọi điện x x x

2167 351C080025 Tạ Thị Thuỳ Linh 05/05/1994 Nữ C08 CĐ Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636,269095 Gọi điện x

2168 351C080031 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 25/09/1994 Nữ C08 CĐ Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1262,734716 Gọi điện x x x

2169 351C080038 Lê Thuỵ Hồng Phúc 07/04/1994 Nữ C08 CĐ Quản lý đất đai 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935,252959 Gọi điện x

2170 351C080047 Lê Thị Thơm 08/10/1994 Nữ C08 CĐ Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972,29702 Gọi điện x x x

2171 351C080054 Huỳnh Thanh Trăm 15/08/1993 Nam C08 CĐ Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206,00043 Gọi điện x x x

2172 351C080060 Phạm Minh Vũ 24/01/1993 Nam C08 CĐ Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683,974981 minhvu24093@gmail.com Gọi điện x x x

2173 351C080062 Trần Thị Tường Vy 11/06/1993 Nữ C08 CĐ Quản lý đất đai 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686,267492 Gọi điện x x

2174 345L020020 Phan Trần Hiển 18/01/1990 Nữ L02 Liên thông Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 932213438 Gọi điện x x x

2175 345L510031 Nguyễn Thị Lệ 22/05/1987 Nữ L51 Liên thông Kế toán 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985135354 Gọi điện x x x

2176 3451010048 Nay Y Krư 12/01/1991 Nam 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1665825373 nayykru92@gmail.com Gọi điện x

2177 3451010091 Trần Thị Thuyên 27/07/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1886034129 Gọi điện x

2178 3551010001 Ksor Hà Thu Anh 22/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636988294 hathuanhdaiun@gmail.com Gọi điện x x x

2179 3551010002 Nguyễn Thị Kiều Ánh 10/05/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657399945 maynguyen2606@gmail.com Gọi điện x x x

2180 3551010003 H Nga Ayũn 06/04/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652108250 ayunnga0604dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

2181 3551010004 Y Bển 02/06/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698890415 binhthien12101993@gmail.com Gọi điện x x

mailto:nhilhdqn@gmail.com#
mailto:minhvu24093@gmail.com#
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2182 3551010005 Trần Thị Thạch Bích 20/05/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963552842 thachbichtran@gmail.com Gọi điện x x

2183 3551010006 Y ĐaWit Byă 07/03/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1698786544 davidbuondangkang@gmail.com Gọi điện x x

2184 3551010009 Hoàng Mạnh Cường 02/02/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636238763 manhcuongmarak193@gmail.com Gọi điện x

2185 3551010008 Lương Việt Chương 26/06/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973683237 hoathekiet@gmail.com Gọi điện x x

2186 3551010011 Hồ Thị Dung 05/12/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638396869 hodung051294@gmail.com Gọi điện x x

2187 3551010012 Nguyễn Thị Dung 13/02/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662840 dungnguyenk35@gmail.com Gọi điện x

2188 3551010013 Hứa Đình Duy 10/07/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972035472 huadinhduyqn93@yahoo.com Gọi điện x

2189 3551010014 Võ Thuỳ Dương 01/04/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672358046 vothuyduong141994@gmail.com Gọi điện x x x

2190 3551010015 Nguyễn Quang Đạo 21/12/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659987608 dao123454321@gmail.com Gọi điện x x

2191 3551010017 Trương Thị Xuân Hà 01/01/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662648 visaocuoicung1994@gmail.com Gọi điện x x x

2192 3551010018 Nguyễn Trần Như Hảo 26/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646295706 trannhuhao2611.pth@gmail.com Gọi điện x x x

2193 3551010019 Đặng Thị Thanh Hằng 04/10/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962663029 thanhhang952@gmail.com Gọi điện x x x

2194 3551010020 Lê Thị Hằng 12/06/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677419710 hangabcd@gmail.com Gọi điện x x x

2195 3551010021 Bạch Thị Thu Hiền 02/07/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652836352 hienbach09@gmail.com Gọi điện x x

2196 3551010022 Nguyễn Thị Khánh Hiệp 22/09/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675330905 khanhhiep2209@gmail.com Gọi điện x x x

2197 3551010023 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 23/08/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642266493 nguyenhieu7580@gmail.com Gọi điện x x x

2198 3551010025 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 19/01/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699424584 ngochoa1914@gmail.com Gọi điện x x x

2199 3551010024 Trương Thị Liên Hoa 30/05/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986449372 lienhoa1994@gmail.com Gọi điện x x x

2200 3551010026 Nguyễn Khải Hoàn 28/03/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666447462 nguyenkhaihoan.k35.dhqn@gmail.com Gọi điện x x x

2201 3551010028 Võ Thị Huyền 06/12/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978946004 huyenvo.k.y.20071994@gmail.com Gọi điện x x x

2202 3551010029 Trịnh Thị Ngọc Hương 03/11/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667721531 trinhngochuongspt.k35@gmail.com Gọi điện x x x

2203 3551010033 Ngô Thị Vân Kiều 16/12/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206160206 vankieusp35@gmail.com Gọi điện x x x

2204 3551010032 Tô Thị Bích Kiều 15/01/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662931 tothibichkieusp35@gmail.com Gọi điện x x x

2205 3551010030 Tôn Hoàng Khải 19/07/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639213117 hoangkhaisp@gmail.com Gọi điện x x
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2206 3551010031 Trần Anh Khoa 17/01/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648749510 trananhkhoa.sptoan.k35@gmail.com Gọi điện x x x

2207 3551010034 Nguyễn Trần Mai Lê 28/05/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673722336 maile.sptk35@gmail.com Gọi điện x x

2208 3551010035 Lê Duy Linh 14/12/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664578344 duy67474@gmail.com Gọi điện x x x

2209 3551010036 Nguyễn Trần Nhật Linh 24/11/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968711890 nguyentrannhatlinh.qnu@gmail.com Gọi điện x x

2210 3551010037 Hoàng Thị Kiều Loan 30/08/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645974030 hoangloanspt35@gmail.com Gọi điện x x x

2211 3551010038 Lương Quốc Long 31/12/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1639820027 quoclongsptoank352012@gmail.com Gọi điện x x x

2212 3551010039 Lưu Văn Long 20/07/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687482164 longvanspt@gmail.com Gọi điện x x

2213 3551010040 Phan Thanh Lộc 16/04/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656602953 phanthanhlocqnbd@gmail.com Gọi điện x x

2214 3551010041 Nguyễn Thái Lợi 23/02/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979402044 thailoisptoank35@gmail.com Gọi điện x x x

2215 3551010042 Lê Thị Yến Ly 23/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1869900283 lethiyenly94@gmail.com Gọi điện x x

2216 3551010043 Trần Thị Nam 06/06/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636819092 tranminhvan454@gmail.com Gọi điện x x

2217 3551010054 H Cheer Niê 07/10/1992 Nữ 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 982452130 hcheer486@gmail.com Gọi điện x x x

2218 3551010055 Lương Thị Hoa Nữ 08/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644156155 luonghoanu08111994@gmail.com Gọi điện x x

2219 3551010044 Hồ Thị Nga 03/04/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985984510 ngaho3494@gmail.com Gọi điện x x

2220 3551010045 Mai Thị Kim Ngân 17/02/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962650560 banhtrangtronquynhon@gmail.com Gọi điện x x x

2221 3551010046 Nguyễn Đình Nguyên 11/10/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695802560 dinhnguyen1110@gmail.com Gọi điện x x

2222 3551010047 Ngô Tùng Nhân 10/02/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968312611 ngotungnhan110294@gmail.com Gọi điện x x x

2223 3551010048 Nguyễn Mỹ Nhật 01/06/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983352089 marynguyen3312@gmail.com Gọi điện x x

2224 3551010049 Phan Công Nhị 16/04/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635498653 congnhi1994@gmail.com Gọi điện x x x

2225 3551010050 Võ Thị Nhiệm 04/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687514397 nhiemvo94@gmail.com Gọi điện x x

2226 3551010051 Lưu Quang Nhiên 01/06/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663094 boythattha_py2000@yahoo.com Gọi điện x x

2227 3551010052 Lê Thị Nhung 20/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676805052 missyousomuch79@gmail.com Gọi điện x x x

2228 3551010053 Triệu Thị Quỳnh Như 15/02/1992 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692698626 quynhnhuspt@gmail.com Gọi điện x x x

2229 3551010057 Lê Thị Kim Oanh 13/10/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693816946 lethikimoanh1994@gmail.com Gọi điện x x x
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2230 3551010056 Nguyễn Thị Kiều Oanh 13/08/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639622217 oanhruby94@gmail.com Gọi điện x x

2231 3551010058 Bùi Nguyễn Mỹ Phụng 09/12/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638416536 buinguyenmyphung94@gmail.com Gọi điện x x x

2232 3551010059 Nguyễn Phạm Thu Phương 29/04/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1634253454 sampinguyen@gmail.com Gọi điện x

2233 3551010060 Trần Quang 15/10/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 935063582 tranquangdota2@gmail.com Gọi điện x x

2234 3551010061 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 27/05/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667732161 nghoangnhuquynh@gmail.com Gọi điện x x

2235 3551010062 Huỳnh Thị Sa 23/03/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978118082 huynhsa233.94@gmail.com Gọi điện x x x

2236 3551010063 Lâm Thị Tiên Son 13/04/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664599650 tienson130494@gmail.com Gọi điện x x

2237 3551010064 Nguyễn Hoàng Sơn 13/09/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654918170 nguyenhoangsonsp35@gmail.com Gọi điện x x x

2238 3551010065 Lê Thị Thu Sương 05/09/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695135598 thusuong0509@gmail.com Gọi điện x x x

2239 3551010066 Từ Hoà Tài 29/11/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666002720 tuhoataispt35@gmail.com Gọi điện x x x

2240 3551010077 Bùi Vĩnh Tín 15/07/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677864646 bvtbd94@gmail.com Gọi điện x x

2241 3551010083 Bùi Thanh Tuấn 19/05/1993 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674267274 thanhtuan19051993@gmail.com Gọi điện x x

2242 3551010084 Nguyễn Thị Băng Tuyền 19/06/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962488053 bangtuyen1906ntbt@gmail.com Gọi điện x x x

2243 3551010067 Huỳnh Thị Thanh Thanh 24/06/1993 Nữ 101 Sư phạm Toán học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986634462 thanhthanh.huynh2406@gmail.com Gọi điện x x x

2244 3551010068 Nguyễn Quý Thành 15/09/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973681971 icloudkb@gmail.com Gọi điện x x

2245 3551010069 Nguyễn Trọng Thành 12/02/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985969659 thanhnt1994@gmail.com Gọi điện x x x

2246 3551010070 Lữ Thị Lê Thạnh 16/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985157199 luthanh08111516@gmail.com Gọi điện x x

2247 3551010071 Huỳnh Thanh Thảo 06/12/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979996361 huynhthanhthao0612@gmail.com Gọi điện x x x

2248 3551010072 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/10/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975184572 chuotnhocluc@gmail.com Gọi điện x x

2249 3551010073 Trần Quỳnh Thoa 04/10/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654655094 smallwindsqtt@gmail.com Gọi điện x x x

2250 3551010074 Đoàn Thị Thu Thuỷ 22/07/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645503010 thuthuysptk35@gmail.com Gọi điện x x x

2251 3551010075 Nguyễn Thị Minh Thuỵ 24/03/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968299 minhthuyngau@gmail.com Gọi điện x x

2252 3551010076 Trần Thị Hoài Thương 14/03/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695998184 hoaithuong143.ak@gmail.com Gọi điện x x

2253 3551010078 Nguyễn Võ Thuỳ Trang 28/02/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626197234 trangnguyen.280294@gmail.com Gọi điện x x x
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2254 3551010082 Nguyễn Thị Kiều Trúc 20/02/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649344197 kieutruc10@gmail.com Gọi điện x x x

2255 3551010085 Đỗ Văn Vĩnh 04/09/1994 Nam 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689164636 dovanvinhheahleo@gmail.com Gọi điện x x x

2256 3551010086 Nguyễn Thị Thảo Vy 27/08/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962630163 thaovy1795@gmail.com Gọi điện x x x

2257 3551010087 Bạch Thị Như Ý 20/11/1994 Nữ 101 Sư phạm Toán học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636025979 bachnhuy1795@gmail.com Gọi điện x x x

2258 3251020019 Phạm Thời Huy 08/10/1991 Nam 102 Sư phạm Vật lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 huyptqn@gmail.com email x

2259 3351020022 Nguyễn Văn Hưng 18/07/1992 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hungnvqn@gmail.com email x

2260 3351020073 Lê Thanh Tú 10/12/1992 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tultqn@gmail.com email x

2261 3451020024 Mang Thị Kim Huệ 23/04/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 975494704 mangthikimhue1993@gmail.com Gọi điện x x x

2262 3451020042 Trần Thảo My 25/08/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682092566 tranthaomyspvl@gmail.com Gọi điện x x x

2263 3451020046 Trương Nữ Huỳnh Nhi 10/05/1991 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658967287 tuyennhi18@gmail.com Gọi điện x x x

2264 3451020070 Ung Nhu Thịnh 16/09/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1693886921 ungnhuthinh@gmail.com Gọi điện x x x

2265 3451020077 Nguyễn Quốc Triều 28/02/1993 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1685997331 trieudoco@gmail.com Gọi điện x x x

2266 3551020001 Nguyễn Thị Lan Anh 09/11/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659214452 lananhnguyen61641994@gmail.com Gọi điện x x

2267 3551020002 Trần Thị Ngọc Bích 20/08/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654524372 ngocbichtran200894@gmail.com Gọi điện x x x

2268 3551020003 Ngô Thị Bình 22/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967962 ngothibinhqn2015@gmail.com - Gọi điện x x

2269 3551020004 Dương Thị Châu 10/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635243193 duongchausply@gmail.com Gọi điện x x x

2270 3551020006 Nguyễn Lê Hương Diệu 10/05/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968448330 nguyenlehuongdieu21@gmail.com Gọi điện x x

2271 3551020007 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 25/12/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636378762 ngocdieu1425@gmail.com Gọi điện x x x

2272 3551020008 Trần Thị Cẩm Dung 12/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649766589 Tranthicamdung94@gmail.com Gọi điện x x x

2273 3551020009 Nguyễn Thị Hương Giang 12/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663212 huonggiang1207@gmail.com Gọi điện x x x

2274 3551020010 Trần Thị Ngọc Giàu 25/05/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664582780 lunlunconuong@gmail.com Gọi điện x x x

2275 3551020011 Cao Thị Thu Hà 19/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659.160558 Gọi điện x x x

2276 3551020012 Hà Mỹ Hạnh 03/09/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666446935 hamyhanh0309@gmail.com Gọi điện x x x

2277 3551020013 Đinh Thị Mỹ Hảo 27/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962662519 Gọi điện x x
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2278 3551020014 Huỳnh Thị Hằng 27/12/1992 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962464519 hhangsplyk35@gmail.com Gọi điện x x x

2279 3551020015 Lê Thị Thuý Hằng 05/06/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01649.294560 Gọi điện x x x

2280 3551020016 Dương Thị Bích Hân 08/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963489980 duongthibichhan81@gmail.com Gọi điện x x x

2281 3551020017 Nguyễn Tấn Hận 28/09/1994 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0978.271537 Gọi điện x

2282 3551020019 Dương Văn Hậu 02/03/1993 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674038553 duongvanhau1993@gmail.com , Gọi điện x x x

2283 3551020018 Nguyễn Ngọc Hậu 08/11/1994 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662736 ricado.nguyen.1994@gmail.com Gọi điện x x x

2284 3551020020 Nguyễn Thu Hiếu 27/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636748537 Gọi điện x x x

2285 3551020021 Dương Văn Hoà 20/09/1994 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695.043918 Gọi điện

2286 3551020022 Chế Thị Phương Huyên 01/04/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696618076 huyenminion94 @gmail.com Gọi điện x x

2287 3551020023 Đoàn Thị Kim Huyền 20/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967738841 Dtkhuyen45@gmail.com Gọi điện x x x

2288 3551020024 Trần Trung Hưng 10/09/1993 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634345711 heorungsamhung@gmail.com Gọi điện x x x

2289 3551020025 Lê Tư Lệnh 14/04/1994 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665616248 Luck13m@gmail.com  Gọi điện x x x

2290 3551020026 Lưu Thị Dương Liễu 20/11/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 981068048 duonglieu112011@gmail.com Gọi điện x x

2291 3551020027 Đoàn Thị Ngọc Linh 03/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968152354 doanthingoclinh94@gmail.com Gọi điện x x x

2292 3551020028 Hà Thị Thu Linh 06/12/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975867845 Hathithulinh94@gmail.com Gọi điện x x x

2293 3551020029 Nguyễn Thái Vỹ Linh 10/05/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627172779 vylinhnguyen@gmail.com Gọi điện x x x

2294 3551020030 Trần Thị Ngọc Loan 02/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654961645 loan02011994@gmail.com Gọi điện x x x

2295 3551020031 Lê Thị Kim Lý 24/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989792611 Vitamingaugau24101994@gmail.com Gọi điện x x x

2296 3551020033 H' Li Na Mlô 02/03/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1687210012 Naa.spl35@gmail.com Gọi điện x x

2297 3551020034 Y Sen Mlô 10/02/1989 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01642.865616 Senspvlk35@gmail.com Gọi điện x x

2298 3551020043 Đoàn Thị Ngọc Nở 05/09/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 981019012 ngocnosuphamly35@gmail.com Gọi điện x x x

2299 3551020035 Ngô Thị Kim Nga 30/08/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962664403 Ngothikimnga94@gmail.com Gọi điện x x x

2300 3551020036 Nguyễn Thị Nga 05/03/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667997853 nguyenthinga080@gmail.com Gọi điện x x x

2301 3551020039 Bùi Thị Ngân 20/03/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974980487 Nhoxkoj94@gmail.com Gọi điện x x x
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2302 3551020041 Cao Thái Thu Ngân 20/06/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 965557007 Gọi điện x x x

2303 3551020037 Ngô Thị Huyền Ngân 15/12/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986786138 ngangiang151289@gmail.com Gọi điện x x

2304 3551020040 Nguyễn Thị Ngân 17/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989765853 Ngannguyen170794@gmail.com Gọi điện x x x

2305 3551020038 Phan Thị Lệ Ngân 10/12/1992 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663273 nguyennhatle131@gmail.com Gọi điện x x x

2306 3551020042 Đoàn Thị Ý Nhi 07/03/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655472922 ynhidoanthi@gmail.com Gọi điện x x x

2307 3551020045 Nguyễn Y Phụng 20/05/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688057477 longphungphuong01@gmail.com Gọi điện x x

2308 3551020047 Huỳnh Thị Thanh Phương 22/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693.055748 Gọi điện x x

2309 3551020048 Nguyễn Thị Trúc Phương 01/06/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963869220 trucphuong0694@gmail.com Gọi điện x x x

2310 3551020049 Nguyễn Thị Vy Phương 15/03/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962338650 nguyenthivyphuongspvatlyK35@gmail.com Gọi điện x x x

2311 3551020046 Trần Thị Bích Phương 04/04/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663135 tranthibichphuong0404@gmail.com Gọi điện x x x

2312 3551020050 Đào Thị Phượng 05/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962626731 daophuong.splydhqn@gmail.com Gọi điện x

2313 3551020051 Lê Thị Kiều Quanh 16/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626636252 lethikieuquanh94@gmail.com Gọi điện x x x

2314 3551020052 Võ Thị Qui 28/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686702895 quivo2802@gmail.com Gọi điện x x x

2315 3551020053 Đào Thị Trúc Quyên 10/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1652585665 daothitrucquyen94@gmail.com Gọi điện x x

2316 3551020054 Ngô Thị Bích Quyền 10/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662875 bichquyen101@gmail.com - Gọi điện x x

2317 3551020055 Lê Thị Như Quỳnh 15/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653384709 lethinhuquynh15101994@gmail.com Gọi điện x x x

2318 3551020056 Nguyễn Thị Minh Sáng 04/04/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669222689 nguyenthiminhsang1994@gmail.com Gọi điện x x x

2319 3551020058 Nguyễn Thị Sương 07/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677176387 Suong01677176387@gmail.com - Gọi điện x x x

2320 3551020059 Mai Xuân Tấn 05/02/1994 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668096839 tanuyen7777@gmail.com Gọi điện x x

2321 3551020069 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 27/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975275092 Gọi điện x x x

2322 3551020070 Nguyễn Thị Hương Tiên 03/11/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1664599353 huongtienspl@gmail.com Gọi điện x x

2323 3551020078 Lê Thị Cẩm Tú 15/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968287491 koj.xuog.suy.djh.duog.pkkp@gmail.com Gọi điện x x

2324 3551020061 Lê Thị Thu Thảo 06/11/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01635.571105 Gọi điện x x x

2325 3551020060 Nguyễn Thị Hồng Thảo 01/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1664894011 Nguyenthihongthao0107@gmail.com Gọi điện x x x
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2326 3551020062 Võ Thị Thu Thảo 26/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636709768 Bethaoxinhdep2601@gmail.com Gọi điện x x

2327 3551020064 Phạm Lê Ngân Thọ 01/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694044719 nganthopham@gmail.com Gọi điện x x x

2328 3551020065 Đỗ Thị Kim Thoa 06/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 984971734 dothikimthoa1994@gmail.com Gọi điện x x x

2329 3551020066 Nguyễn Thị Thuẫn 23/11/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978224258 12345nguyenthithuan@gmail.com Gọi điện x x

2330 3551020067 Dương Thị Thuỷ 12/08/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967608507 thuthuycdmk@gmail.com Gọi điện x x

2331 3551020068 Nguyễn Thị Thuỷ 22/06/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978255271 Anhthuy2204@gmail.com Gọi điện x x x

2332 3551020072 Nguyễn Thị Kim Trang 10/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687176477 kimtrang1010qnu@gmail.com Gọi điện x x x

2333 3551020071 Trần Đoàn Trang 20/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632895907 doantrang.tran2@gmail.com Gọi điện x x

2334 3551020074 Lý Thị Quỳnh Trâm 03/07/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648058233 lyquynhtram.1994@gmail.com Gọi điện x x x

2335 3551020073 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/05/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 981838121 nguyenthingoctram.qnu@gmail.com. Gọi điện x x x

2336 3551020075 Phạm Thị Thuỷ Triều 26/02/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975539057 thuytrieu94hunsu@gmail.com Gọi điện x x

2337 3551020076 Nguyễn Thị Thuỷ Trinh 16/01/1993 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983592498  thuytrinhsplk35@gmail.com Gọi điện x x

2338 3551020077 Lê Thị Thuỳ Trúc 01/08/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638121209 thuytruc2004@gmail.com Gọi điện x x

2339 3551020080 Đỗ Vy Phương Uyên 25/06/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206160047 uyenphuong796@gmail.com Gọi điện x x

2340 3551020082 Lê Thị Tố Uyên 05/12/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672293058 Gọi điện x x x

2341 3551020081 Nguyễn Thị Uyên 30/12/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972415564 autum3012@gmail.com Gọi điện x x x

2342 3551020083 Nguyễn Thị Vân 02/04/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01668.622096 sixluong0204@gmail.com Gọi điện x

2343 3551020084 Nguyễn Thị Vi 20/10/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638897274 nguyenthivi2013@gmail.com Gọi điện x x x

2344 3551020086 Trần Thị Vương 16/12/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658543493 tranthivuong1994@gmail.com. Gọi điện x x x

2345 3551020085 Vy Anh Vương 25/09/1994 Nam 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967632347 vyanhvuong@gmail,com Gọi điện x x

2346 3551020087 Nguyễn Thị Như Ý 10/01/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664585518 ynguyennhu1994@gmail.com Gọi điện x

2347 3551020088 Trần Thị Như Ý 10/11/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648887238 nhuysplk35@gmail.com , Gọi điện x x x

2348 3551020089 Nguyễn Thị Như Yến 20/04/1994 Nữ 102 Sư phạm Vật Lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01655.530284 Gọi điện x x x

2349 3351130034 Nguyễn Thị Như Vĩnh 11/11/1992 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 vinhntnqn@gmail.com email x x
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2350 3451130011 Nay Pôn 17/10/1991 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1645299318 ponjensery@gmail.com Gọi điện x x x

2351 3551130001 Nguyễn Thị Ngọc Bão 02/06/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664785779 nguyenthingocbao9x@gmail.com Gọi điện x x x

2352 3551130003 Dương Thị Của 11/01/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0166633997 kutinheo94@gmail.com Gọi điện x

2353 3551130002 Lê Thị Hồng Chung 17/02/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0165847759 le.hongchung.1617@gmail.com Gọi điện x x x

2354 3551130004 Đặng Mai Ái Diễm 11/06/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01626226479 dangmaiaidiem.it@gmail.com Gọi điện x x x

2355 3551130005 Nguyễn Kiều Dung 24/11/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676912739 nguyenkieudung94@gmail.com Gọi điện x x

2356 3551130008 H My Ka Êban 18/05/1993 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01692865941 kasumyela@gmail.com Gọi điện x x x

2357 3551130009 Nguyễn Thị Lộc Hạ 01/03/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01643112622 nguyenlocha94@gmail.com Gọi điện x x x

2358 3551130012 Hoàng Thị Khánh Hoà 19/08/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01629759772 hoangthikhanhhoa1994@gmail.com Gọi điện x x x

2359 3551130013 Nguyễn Xuân Hoà 25/02/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01654930751 xuanhoa.it94@gmail.com Gọi điện x x x

2360 3551130014 Trần Kim Hùng 10/08/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653289425 trankimhungitqnu1994@gmail.com Gọi điện x x x

2361 3551130015 Trần Đức Huy 21/03/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962577215 god.htd@gmail.com Gọi điện x x x

2362 3551130017 Nguyễn Thị Lan 14/11/1992 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658967808 utlan577@gmail.com Gọi điện x x x

2363 3551130018 Huỳnh Thị Liễu 01/08/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01646957257 lieuhuynhk35cntt.qnu.edu@gmail.com Gọi điện x x x

2364 3551130019 Đinh Thị My 15/12/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663247 dinhthimy15.12.1994@gmail.com Gọi điện x x x

2365 3551130023 Huỳnh Ngọc Ngân 12/05/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962653931 huynhngocngan.94@gmail.com Gọi điện x x

2366 3551130022 Võ Thị Kim Ngân 06/04/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01654861161 kimngandhqncntt@gmail.com Gọi điện x x x

2367 3551130024 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/07/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01686490759 nguyennguyenthao1994@gmail.com Gọi điện x x x

2368 3551130025 Huỳnh Thị Nhàng 05/12/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962662981 nhangqn94@gmail.com Gọi điện x x x

2369 3551130026 Trần Đăng Nhật 16/06/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01645656974 trandangnhat94@gmail.com Gọi điện x

2370 3551130027 Nguyễn Thị Quỳnh Như 11/11/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0963609332 quynh.nhu.nguyen11@gmail.com Gọi điện x x x

2371 3551130028 Trần Thị Ý Như 21/07/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01643963079 tranthiynhu.spt35@gmail.com Gọi điện x x x

2372 3551130029 Lê Thị Như Phúc 14/01/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962662754 nhuphucdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

2373 3551130032 Đào Thị Thu Phương 13/08/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984455078 cunconngocnghech1994@gmail.com Gọi điện x x x
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2374 3551130031 Trần Thị Mai Phương 22/09/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01693660982 tranphuong229@gmail.com Gọi điện x x x

2375 3551130033 Huỳnh Thị Phượng 26/04/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962612321 thiphuong.gl.dhqn@gmail.com Gọi điện x

2376 3551130034 Nguyễn Trung Quân 30/04/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01698947203 nguyentrungquanannhon@gmail.com Gọi điện x

2377 3551130035 Nguyễn Văn Quốc 10/09/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672929551 quocnguyenvan109@gmail.com Gọi điện x

2378 3551130037 Trần Thị Kim Quyên 01/08/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0978654341 kimquyenspt@gmail.com Gọi điện x x

2379 3551130038 Nguyễn Lưu Quyền 15/06/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962636918 luuquyen.spt35@gmail.com Gọi điện x

2380 3551130039 Bùi Thị Tâm 07/02/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962664342 buitam9977@gmail.com Gọi điện x

2381 3551130051 Lê Thanh Tuyền 12/08/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962623350 thanhle121094@gmail.com Gọi điện x x x

2382 3551130052 Lê Xuân Tường 28/09/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01684537183 caubeconheo@gmail.com Gọi điện x x x

2383 3551130041 Nguyễn Thị Minh Thảo 15/02/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0966458612 minhthaonguyen194@gmail.com Gọi điện x

2384 3551130042 Nguyễn Thị Thu Thảo 02/02/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658175 nguyenthithuthao.sptk35@gmail.com Gọi điện x x x

2385 3551130043 Huỳnh Thị Thi 21/02/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968261 huynhthi278@gmail.com Gọi điện x x x

2386 3551130044 Đặng Thành Thịnh 10/11/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696784961 dangthanhthinh1011@gmail.com Gọi điện x x x

2387 3551130049 Bùi Thị Trang 20/10/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968280 metay201094@gmail.com Gọi điện x

2388 3551130047 Phan Thanh Kiều Trang 21/07/1992 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01689591401 phantrang2107@gmail.com Gọi điện x x x

2389 3551130050 Dương Thảo Trường 08/06/1994 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01694686939 duongthaotruongls@gmail.com Gọi điện x x

2390 3551130053 Nguyễn Thị Bích Uyên 06/10/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01636305985 bichuyen0112@gmail.com Gọi điện x x x

2391 3551130054 Lê Thị Thu Vân 04/09/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663181 thuvan.spt@gmail.com Gọi điện x x x

2392 3551130055 Lương Văn Vũ 03/09/1993 Nam 113 Sư phạm Tin học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0963071233 luongvanvubactramy@gmail.com Gọi điện x

2393 3551130056 Đoàn Thị Xương 03/02/1994 Nữ 113 Sư phạm Tin học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974582725 dtx.it.qnu@gmail.com Gọi điện x x x

2394 3052010217 Bùi Xuân Toàn 08/10/1991 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 toanbxqn@gmail.com email x

2395 3552010001 Nguyễn Thị Biền 11/11/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962654764 nguyenthibien77@gmail.com Gọi điện x x x x

2396 3552010002 Trần Thị Thanh Cẩm 10/03/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673248514 thanhcamtran0803@gmail.com Gọi điện x x x x

2397 3552010003 Phù Thị Kim Cương 17/02/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01645298036 kimcuongphu1994@gmail.com Gọi điện x x x x
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2398 3552010004 Huỳnh Thị Mỹ Dung 20/01/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968301 dunghuynh.aquarius@gmail.com Gọi điện x x x x

2399 3552010005 Lê Thị Cẩm Duyên 15/09/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695846650 camduyen150994@gmail.com Gọi điện x x x x

2400 3552010006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/04/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0969765476 mayylove212@gmail.com Gọi điện x x x x

2401 3552010007 Lê Thị Đẩu 06/02/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674037138 lethidau94@gmail.com  Gọi điện x x x

2402 3552010008 Võ Thanh Điền 01/05/1993 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676135737 Gọi điện x x x x

2403 3552010009 Nguyễn Thị Trà Giang 10/10/1993 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01639598062 giangsph35@gmail.com Gọi điện x x x

2404 3552010010 Huỳnh Thị Thuý Hằng 12/02/1993 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962657293 Gọi điện x x x x

2405 3552010012 Nguyễn Thị Hậu 10/11/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962500429 thihausph@gmail.com Gọi điện x

2406 3552010013 Nguyễn Thị Thuý Hiền 16/08/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698205342 nguyenthuyhien9494@gmail.com Gọi điện x x x

2407 3552010014 Mai Thị Thanh Hoa 20/12/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973099907 thanhhoamai94@gmail.com Gọi điện x x x

2408 3552010015 Lý Minh Hoài 14/10/1991 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01667236716 lyminhhoai91@gmail.com Gọi điện x x x x

2409 3552010016 Nguyễn Xuân Hoan 16/08/1993 Nam 201 Sư phạm Hoá học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658968657 xuanhoansph35@gmail.com Gọi điện x x x

2410 3552010017 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ 01/01/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658106 kimhuesph35@gmail.com Gọi điện x x x

2411 3552010018 Võ Thị Mỹ Huệ 25/11/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654700696 vomyhue94@gmail.com  Gọi điện x x x

2412 3552010019 Nguyễn Hồng Huynh 01/04/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0969324725 honghuynhsph@gmail.com Gọi điện x x x

2413 3552010020 Đỗ Thị Thu Hường 09/04/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01667311275 thuhuongsphoa35@gmail.com Gọi điện x x x

2414 3552010023 Nguyễn Thị Lành 20/10/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01637701964 lanhcute1994@gmail.com Gọi điện x x x

2415 3552010024 Nguyễn Nhật Lệ 10/02/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658131 nguyennhatle131@gmail.com Gọi điện x x x

2416 3552010025 Trương Nữ Ái Linh 21/09/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696948083 ailinh.qnu.94@gmail.com Gọi điện x x x

2417 3552010026 Nguyễn Tấn Lộc 21/06/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695064209 nguyentanloc515@gmail.com Gọi điện x x x

2418 3552010027 Kiều Thị Diễm My 16/02/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01652536247 kieuthidiemmy@gmail.com Gọi điện x x x

2419 3552010028 Lê Hoàng My 15/04/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01636713102 lehoangmy102@gmail.com Gọi điện x x x

2420 3552010029 Lê Thị Kiều My 20/08/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01689246601 kieumy94@gmail.com  Gọi điện x x x x

2421 3552010030 Trương Thị Mỹ 03/06/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01669974008 phuongmy3694@gmail.com Gọi điện x x x



Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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2422 3552010037 Nguyễn Tạ Nguyệt Nữ 22/04/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644536602 nguyetnu22@gmail.com Gọi điện x x x x

2423 3552010031 Nguyễn Thị Mỹ Ngà 01/12/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698367262 nguyenthimyngasph35@gmail.com Gọi điện x x x

2424 3552010032 Trần Thị Kim Ngân 20/04/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979375276 tranthikimngansph1216@gmail.com Gọi điện x x x x

2425 3552010034 Phạm Thị Bích Ngọc 01/10/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962310653 hongngoc1094@gmail.com Gọi điện x

2426 3552010035 Nguyễn Phạm Hương Nguyên 30/12/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01642656099 nguyennguyen94.94@gmail.com Gọi điện x x x x

2427 3552010036 Nguyễn Trọng Nhân 27/06/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962636102 trongnhanqnu@gmail.com Gọi điện x x x x

2428 3552010039 Lưu Thu Oanh 20/12/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01626229000 Gọi điện x x x

2429 3552010038 Nguyễn Thị Oanh 26/08/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963153571 nguyenoanh26894@gmail.com Gọi điện x x x

2430 3552010040 Nguyễn Văn Phúc 10/04/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658969533 nguyennguyenphucnguyen@gmail.com Gọi điện x x x x

2431 3552010041 Trần Lê Mỹ Phụng 20/11/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984217751 myphungdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

2432 3552010043 Trần Văn Quang 14/08/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01626009238 tranquang140894@gmail.com Gọi điện x x

2433 3552010044 Trần Văn Quân 24/11/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01678266855 vanquansph35@gmail.com Gọi điện x x x

2434 3552010045 Lê Thị Kim Quê 26/11/1993 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0971412604 kakao.q26392@gmail.com Gọi điện x x x

2435 3552010046 Võ Thị Mỹ Quyên 04/07/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656858041 voquyen04794@gmail.com Gọi điện x x x

2436 3552010048 Võ Đình Sanh 02/09/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973712326 sanhvodinh@gmail.com Gọi điện x x x

2437 3552010049 Nguyễn Thị Thu Sen 27/08/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654558253 sensusi270894@gmail.com Gọi điện x x x

2438 3552010050 Nguyễn Ngọc Tám 02/02/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0969505905 ngoctamsph35@gmail.com Gọi điện x x x

2439 3552010051 Nguyễn Thị Tâm 26/08/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964326281 thitam2411@gmail.com Gọi điện x x x

2440 3552010065 Bùi Hữu Kim Tuyên 09/01/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985314232 hktbui02@gmail.com Gọi điện x x x

2441 3552010066 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 08/06/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695418227 nguyentuyenal899@gmail.com Gọi điện x x x

2442 3552010053 Trần Lệ Xuân Thanh 18/02/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0934705763 dienvi1802@yahoo.com.vn Gọi điện x x x x

2443 3552010054 Đinh Việt Thắng 07/09/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01686500399 dinhvietthang1994@gmail.com Gọi điện x x x

2444 3552010055 Nguyễn Văn Thường 11/11/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963280797 vanthuongnguyen797@gmail.com Gọi điện x x x x

2445 3552010056 Phạm Ngọc Anh Thy 02/12/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979591769 anhthy777@gmail.com Gọi điện x x x
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2446 3552010057 Đỗ Thị Minh Trang 10/09/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654063626 minhtrang300594@gmail.com Gọi điện x x x

2447 3552010058 Quảng Thuỳ Trang 03/10/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656300138 quang.thuytrang94@gmail.com Gọi điện x x x

2448 3552010059 Lê Thị Bích Trâm 02/01/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01647296269 bichtram2194@gmail.com Gọi điện x x x

2449 3552010061 Hoàng Minh Trí 08/08/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698937388 hoangminhtrisphk35@gmail.com Gọi điện x x x

2450 3552010062 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 16/06/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0982374871 ngoctrinhsphoak35@gmail.com Gọi điện x x x x

2451 3552010063 Bùi Thị Ngọc Trúc 03/10/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658969536 Gọi điện x x x

2452 3552010064 Trần Thành Trung 01/01/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636924620 trungtranthanhcmt@gmail.com Gọi điện x x x x

2453 3552010067 Phan Thị Tú Uyên 16/12/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639307968 uyencute94@gmail.com Gọi điện x x x

2454 3552010068 Lê Nguyễn Tường Vân 21/03/1993 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01697509164 khicodonenhoa@gmail.com Gọi điện x x x x

2455 3552010069 Nguyễn Hạ Vi 07/04/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654664173 tuongvinguyen864@gmail.com Gọi điện x x x x

2456 3552010070 Nguyễn Tường Vi 01/01/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0978724974 nguyenhavi0704@gmail.com Gọi điện x x x

2457 3552010071 Trần Hạnh Viên 30/07/1994 Nữ 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988812174 christianhanhvien@gmail.com Gọi điện x x x

2458 3552010072 Huỳnh Tuấn Vũ 12/08/1994 Nam 201 Sư phạm Hoá học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659214516 huynhtuanvusph35@gmail.com Gọi điện x x x x

2459 3353010007 Nguyễn Minh Cường 19/05/1992 Nam 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 cuongnmqn@gmail.com email x

2460 3453010067 Hoàng Thị Phương Thảo 22/10/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967374 Gọi điện x x x

2461 3553010001 Lê Thị Thuý An 10/10/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1287611279 Lemon.questions1994@gmail.com Gọi điện x

2462 3553010002 Lê Thị Ngọc Ba 09/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 943987790 lethingocba94@gmail.com Gọi điện x x x

2463 3553010003 Nguyễn Thị Ngọc Cẩn 10/08/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698806586 ngoccan108@gmail.com Gọi điện x x

2464 3553010004 Hoàng Linh Chi 03/09/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663265 linhchi3994@gmail.com Gọi điện x x

2465 3553010005 Huỳnh Thị Kiều Diễm 12/03/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982431148 huynhthikieudiem93@gmail.com Gọi điện x x x

2466 3553010006 Ngô Thị Đây 26/09/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675597089 dayspsinh@gmail.com Gọi điện x x x

2467 3553010007 Lý Thị Đới 12/02/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674977621 lythidoi122@gmail.com Gọi điện x x x

2468 3553010008 Hà Đức 29/10/1994 Nam 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666045451 duc123sinhhoc@gmail.com Gọi điện x x x

2469 3553010009 Võ Thị Thu Giang 02/07/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687720769 vothugiang678@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:cuongnmqn@gmail.com#


Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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2470 3553010010 Vũ Thị Thanh Hà 04/03/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654472193 vuthithanhha431993@gmail.com Gọi điện x x x

2471 3553010011 Lê Thị Hảo 20/12/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989947425 lethihaospsinhk35@gmail.com Gọi điện x x x

2472 3553010012 Phạm Thị Thanh Hằng 20/03/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663384 thanhhangpham9933@gmail.com Gọi điện x x x

2473 3553010013 Nguyễn Thị Hân 27/05/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674263140 giahannguyen1993@gmail.com Gọi điện x x x

2474 3553010014 Đào Thanh Hiền 10/03/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644504437 doanvanbi13@gmail.com Gọi điện x x x

2475 3553010015 Võ Thị Thu Hiền 02/02/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988361692 vothithuhien02@gmail.com Gọi điện x x

2476 3553010016 Phạm Quang Hưng 16/04/1994 Nam 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988042687 phamquanghung678@gmail.com Gọi điện x x x

2477 3553010017 Nguyễn Nhị Hoài Hương 28/05/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632705997 Hoaihuong2805@gmail.com Gọi điện x x x

2478 3553010019 Ngô Thị Thiên Kim 17/11/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686776153 Mathipyeumoicuonlo@gmail.com Gọi điện x

2479 3553010020 Lê Hồ Nhật Lệ 12/06/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635230778 lehonhatle1994@gmail.com Gọi điện x x x

2480 3553010021 Trần Thị Bích Liên 20/12/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633720282 vanessa.bichlien@gmail.com Gọi điện x x x

2481 3553010023 Lương Thị Phương Loan 16/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636562334 Phuongloandhqn@gmail.com Gọi điện x x

2482 3553010022 Nguyễn Thị Hồng Loan 18/11/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672918862 nguyenthihongloan181194@gmail.com Gọi điện x x x

2483 3553010025 Lê Thị Huỳnh Ly 12/02/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626157279 huynhlyle19@gmail.com Gọi điện x x x

2484 3553010024 Lý Thị Diệu Ly 20/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962645347 lythidieuly@gmail.com Gọi điện x x x

2485 3553010026 Vương Thị Mỹ Ly 23/01/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964411465 Vuongmyly1994@gmail.com Gọi điện x x

2486 3553010037 Nguyễn Thị Nữ 30/06/1993 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673836936 nunguyen002012@gmail.com Gọi điện x x x

2487 3553010029 Lê Thị Thanh Nga 26/01/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1668075772 Lethanhnga0194@gmail.com Gọi điện x x x

2488 3553010030 Nguyễn Thị Ngang 06/02/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679527983 ngangnguyen.hihi@gmail.com Gọi điện x

2489 3553010031 Phạm Thị Thuý Ngân 08/01/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632675507 Phamthuyngan2711@gmail.com Gọi điện x x x

2490 3553010032 Võ Hưng Ngôn 06/12/1994 Nam 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 982428360 vohung.ngon62@gmail.com Gọi điện x x

2491 3553010033 Nguyễn Thị Nguyệt 22/07/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987260134 Tieuminhnguyet2209@gmail.com Gọi điện x x

2492 3553010034 Võ Thị Nhả 09/03/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692922773 Phuongnhanha09@gmail.com Gọi điện x

2493 3553010036 Nguyễn Thị Thuỳ Như 19/10/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654441743 nguyenthuynhu94@gmail.com Gọi điện x x x
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2494 3553010038 Nguyễn Hoàng Phúc 04/09/1994 Nam 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1659299612 hoangphuc04091994@gmail.com Gọi điện x x

2495 3553010040 Phạm Thị Sen 10/02/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964235749 phamthisen.211994@gmail.com Gọi điện x x

2496 3553010041 Đặng Hoàng Sinh 20/04/1992 Nam 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 988899371 Hoangsinh92@gmail.com Gọi điện x x

2497 3553010053 Huỳnh Thị Thuỷ Tiên 27/11/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663015 huynhthuytien1994@gmail.com Gọi điện x x

2498 3553010054 Lê Thuỷ Tiên 14/01/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973345494 lethuytien94@gmail.com Gọi điện x x

2499 3553010055 Trần Thị Thu Tiến 07/03/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962715762 Coberacroi94@gmail.com Gọi điện x x x

2500 3553010056 Trương Văn Toàn 01/12/1991 Nam 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664525122 truongvantoan0112@gmail.com Gọi điện x x x

2501 3553010061 Lê Phạm Minh Tuyền 03/07/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1679760095 cobevuitin3794@gmail.com Gọi điện x x x

2502 3553010043 Hồ Thị Thu Thảo 14/07/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677669356 lakethao@gmail.com Gọi điện x x x

2503 3553010044 Võ Thị Thu Thảo 19/09/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683407482 Thaothtn@gmail.com Gọi điện x x x

2504 3553010045 Trần Thị Thể 25/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977120076 phonglantran94@gmail.com Gọi điện x x

2505 3553010046 Nguyễn Thị Yên Thi 29/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677419240 Yenthi0108@gmail.com Gọi điện x x

2506 3553010048 Lê Thị Kim Thu 12/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977281950 lastsun95@gmail.com Gọi điện x x

2507 3553010050 Nguyễn Phùng Như Thuỳ 15/08/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696164620 Thuyphung1508@gmail.com Gọi điện x x x

2508 3553010051 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 28/02/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688721655 nguyenthithuthuy2802@gmail.com Gọi điện x

2509 3553010057 Phạm Quang Trang 02/12/1994 Nam 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636791273 trangpham9494@gmail.com Gọi điện x x x

2510 3553010058 Nguyễn Thị Trị 19/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 993326094 nguyenthitripsp35@gmail.com Gọi điện x

2511 3553010060 Đỗ Thị Xuân Trừ 20/02/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658969526 doxuantru@gmail.com Gọi điện x x x

2512 3553010062 Nguyễn Thị Cẩm Viên 17/09/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976522953 canvien94@gmail.com Gọi điện x

2513 3553010065 Trương Công Xuyên 01/03/1994 Nam 301 Sư phạm Sinh học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1632876535 pikachu.xuyen@gmail.com Gọi điện x x x

2514 3553010066 Đỗ Huỳnh Như Ý 16/01/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968718803 dohuynhnhuy1601@gmail.com Gọi điện x x

2515 3553010067 Ngô Thị Phương Yên 21/12/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677048356 Gọi điện x

2516 3553010068 Đỗ Kim Yến 19/04/1994 Nữ 301 Sư phạm Sinh học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629426847 dokimyen1234@gmail.com Gọi điện x

2517 3456010101 Lê Thị Giáng Tuyết 11/01/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978287698 buihuuthuyen@gmail.com Gọi điện x x x
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2518 3456010094 Phạm Thị Trang 03/12/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1673558381 Gọi điện x x x

2519 3556010001 Ksor Hờ Ái 07/07/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659308058 Gọi điện x

2520 3556010002 Trần Văn Ảng 06/10/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696930867 Gọi điện x

2521 3556010003 Lê Xuân Ẩn 20/06/1991 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 971327655 lexuanan610@gmail.com Gọi điện x x

2522 3556010004 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985672956 ngocbichpson@gmail.com Gọi điện x x x

2523 3556010005 Nguyễn Thị Cẩm 02/10/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626250937 Gọi điện x x x

2524 3556010006 Lê Thị Mỹ Công 14/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686747140 lephuocmy2005@gmail.com Gọi điện x x x

2525 3556010007 Huỳnh Tiểu Cương 16/07/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669621289 Gọi điện x x x

2526 3556010008 Ngô Thị Dậu 23/10/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664351894 oaihuongtim93@gmail.com Gọi điện x x x

2527 3556010010 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 30/01/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633248624 Tuduyen3001@gmail.com Gọi điện x x x

2528 3556010009 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664571870 Gọi điện x

2529 3556010012 Nguyễn Thị Hà 10/06/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666440332 Gọi điện x

2530 3556010011 Trần Thanh Hà 22/09/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655113397 Gọi điện x

2531 3556010013 Trần Thị Thu Hà 10/04/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695973795 Gọi điện x x x

2532 3556010014 Phạm Thị Thanh Hạ 24/06/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986510743 phamthithanhhatb94@gmail.com Gọi điện x x x

2533 3556010017 Hà Thị Hạnh 05/06/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688598300 Gọi điện x

2534 3556010016 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh 20/02/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 971067249 dendahanh@gmail.com Gọi điện x x x

2535 3556010015 Nguyễn Thị Bảo Hạnh 03/02/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647202635 baohanh9@gmail.com Gọi điện x x x

2536 3556010018 Tạ Thị Hạnh 12/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 hanh94qn@gmail.com email x

2537 3556010019 Thái Thị Thu Hạnh 18/10/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962625046 hanhthuthithai@gmail.com Gọi điện x

2538 3556010020 Trần Thị Hảo 27/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663601 tranthihao@gmail.com Gọi điện x x x

2539 3556010021 Lê Ngọc Hân 15/10/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648349323 Gọi điện x x x

2540 3556010022 Phạm Thị Hiền 26/08/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648384794 hienpham355601@gmail.com Gọi điện x x x

2541 3556010023 Nguyễn Trung Hiếu 06/10/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688481661 Gọi điện x x x
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2542 3556010024 Đặng Thị Hoa 19/08/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682708349 Gọi điện x x x

2543 3556010025 Đinh Thị Thuý Hoa 20/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656833157 Gọi điện x

2544 3556010026 Phạm Thị Hoà 02/08/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988137781 phamthihoaspv@gmail.com Gọi điện x x x

2545 3556010027 Nguyễn Thị Thu Hồng 01/09/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962625063 Gọi điện x x x

2546 3556010028 Nguyễn Thị Kim Huệ 20/01/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663722785 Gọi điện x

2547 3556010030 Phạm Văn Hùng 13/05/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977173351 Gọi điện x x x

2548 3556010032 Thành Thị Thu Huyền 03/03/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657982394 Gọi điện x x

2549 3556010031 Trương Thị Ngọc Huyền 20/07/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 huyen94qn@gmail.com email x

2550 3556010033 Nguyễn Thị Hương 20/09/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638399352 Gọi điện x

2551 3556010034 Bùi Thị Hường 02/08/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693757124 Gọi điện x

2552 3556010035 Võ Thị Kim Lan 10/03/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679421824 Gọi điện x

2553 3556010036 Phạm Thị Tùng Lâm 07/05/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659766977 Gọi điện x

2554 3556010037 Trần Thị Mỹ Lẫm 20/05/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672872547 Gọi điện x

2555 3556010038 Đặng Thị Mỹ Lệ 15/04/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648999700 dangthimyle0393@gmail.com Gọi điện x x x

2556 3556010039 Nguyễn Thị Lệ 17/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652013556 Gọi điện x x x

2557 3556010040 Phùng Thị Thuỳ Liên 05/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988093768 Gọi điện x x x

2558 3556010041 Đặng Thị Bích Liễu 11/03/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978982537 Gọi điện x x x

2559 3556010043 Phan Thị Cao Ly 22/08/1992 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668309485 caoly08922@gmail.com Gọi điện x

2560 3556010044 Đoàn Thị My My 06/08/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672574085 Gọi điện x x

2561 3556010046 Lê Trà My 21/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962625041 letramy.spvk35@gmail.com Gọi điện x x x

2562 3556010045 Phạm Thùy Tố My 01/06/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1652052252 phamthuytomy706@gmail.com Gọi điện x x x

2563 3556010047 Lê Huỳnh Nam 17/02/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 982409149 Gọi điện x x x x

2564 3556010059 Lương Thị Niềm 07/09/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636911791 Cogiaotihon94@gmail.com Gọi điện x x x

2565 3556010060 Nguyễn Thị Nữ 02/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686585870 Gọi điện x
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2566 3556010048 Nguyễn Thu Nga 21/03/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669633927 Gọi điện x

2567 3556010050 Đào Thị Ngọc 03/12/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982214063 Gọi điện x x x

2568 3556010049 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21/05/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976495147 Gọi điện x x x

2569 3556010051 Nguyễn Thị Thu Ngọc 16/08/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678076828 Gọi điện x x x

2570 3556010052 Trần Thị Lâm Nguyên 09/09/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1278754239 Gọi điện x x

2571 3556010053 Văn Thị Ánh Nguyệt 01/05/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644604091 vanthianhnguyetdonghoapy@gmail.com Gọi điện x x x

2572 3556010054 Trần Linh Nhã 26/09/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1222455619 Gọi điện x x x

2573 3556010055 Nguyễn Thị Hồng Nhâm 04/10/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644593419 Gọi điện x x

2574 3556010056 Trần Thị Thuý Nhiên 10/12/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1647878861 Gọi điện x

2575 3556010057 Hồ Thị Nhung 22/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635514049 Gọi điện x

2576 3556010058 Nguyễn Thị Nhung 10/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975542738 Gọi điện x x x

2577 3556010061 Thái Thị Lệ Oanh 30/06/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669788444 Gọi điện x x x

2578 3556010062 Đinh Thị Hồng Phấn 16/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683441847 phandinh402@gmail.com Gọi điện x x x

2579 3556010063 La O Phi 04/04/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662841294 Gọi điện x

2580 3556010064 Lê Thị Kim Phú 16/01/1990 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682317900 Gọi điện x x x

2581 3556010065 Nguyễn Ngọc Phú 02/11/1992 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1289499676 Gọi điện x

2582 3556010067 Đoàn Thị Ngọc Phúc 26/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689689562 ngocphuc850@gmail.com Gọi điện x x x

2583 3556010069 Nguyễn Thị Thu Phương 12/11/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698325958 Gọi điện x x x

2584 3556010068 Triệu Thị Phương 01/12/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 phuongtt93qn@gmail.com email x

2585 3556010070 Bùi Thị Phường 12/06/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635143046 Gọi điện x

2586 3556010071 Nguyễn Hoàng Kim Phượng 27/05/1992 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983815804 kimphuongnguyen2705@gmail.com Gọi điện x x x

2587 3556010072 Đặng Thị Quý 17/05/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962625902 Gọi điện x x x

2588 3556010073 Nguyễn Thị Quý 28/02/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985372454 Gọi điện x

2589 3556010074 Trương Thị Ngọc Quyên 28/08/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663822194 nhoquyen2@gmail.com Gọi điện x x x
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2590 3556010075 Vũ Ngọc Quyền 20/10/1993 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974464187 Gọi điện x x x

2591 3556010076 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/05/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668220653 nhuquynhk35qnu@gmail.com Gọi điện x x x

2592 3556010077 H' Bun Mi Siu 31/10/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655748069 Gọi điện x x x

2593 3556010078 Nguyễn Thị Sương 10/12/1992 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673088912 Suongnguyenpro@gmail.com Gọi điện x x x

2594 3556010079 Trần Xuân Tài 24/09/1993 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962625060 trantai2409@gmail.com Gọi điện x x x

2595 3556010089 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 01/01/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968497 Gọi điện x x x

2596 3556010090 Dương Ngọc Tính 20/10/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975087923 ngoctinh200194@gmail.com Gọi điện x x x

2597 3556010102 Lê Thị Cẩm Tú 04/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699845245 Gọi điện x

2598 3556010103 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/03/1991 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696789117 Gọi điện x x x

2599 3556010104 Trần Thị Thanh Tú 10/07/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687468904 Gọi điện x

2600 3556010105 Trần Thanh Tùng 10/02/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644591305 Gọi điện x x x

2601 3556010080 Mấu Kim Thanh 24/08/1991 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1632678698 Gọi điện x

2602 3556010081 Trần Thị Thu Thảo 06/09/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673957121 Gọi điện x x x

2603 3556010082 Nguyễn Thị Kim Thi 02/04/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652838151 Gọi điện x x x

2604 3556010083 Trần Thị Thi 10/06/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682832553 Gọi điện x x x

2605 3556010084 Nguyễn Thị Mộng Thoa 16/06/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905643531 Gọi điện x

2606 3556010085 Ngô Thị Hồng Thuỷ 04/04/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968001751 hongthuyngo94@gmail.com Gọi điện x x x

2607 3556010086 Nguyễn Thị Hồng Thuỷ 05/12/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978531102 Gọi điện x x x

2608 3556010087 Nguyễn Thị Thuý 03/06/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962664306 nguyenthuygemini03@gmail.com Gọi điện x x

2609 3556010088 Nguyễn Thị Xuân Thương 10/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652839726 Gọi điện x x

2610 3556010091 Thân Hương Trà 10/06/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687743432 Gọi điện x x x

2611 3556010092 Dương Thị Trang 01/11/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634516170 Gọi điện x

2612 3556010094 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 20/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696780209 ngoctramhungngon@gmail.com Gọi điện x x x

2613 3556010093 Trần Thị Huyền Trâm 11/06/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645132716 tramvit2103@gmail.com Gọi điện x x x
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2614 3556010098 Đặng Thị Việt Trinh 25/03/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682381141 Gọi điện x

2615 3556010099 Nguyễn Diệp Việt Trinh 10/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963064987 viettrinh94@gmail.com Gọi điện x x x

2616 3556010097 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25/12/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962625897 Gọi điện x x x

2617 3556010096 Phan Thị Trinh 01/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629991412 Gọi điện x

2618 3556010095 Trần Thị Hiền Trinh 08/11/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968817481 tranhientrinh0811@gmail.com Gọi điện x

2619 3556010100 Nguyễn Thị Thanh Trúc 01/10/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638481596 Gọi điện x x x

2620 3556010106 Võ Như Văn 06/10/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1889471653 Gọi điện x

2621 3556010107 Huỳnh Khánh Vân 16/02/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654688509 Gọi điện x x x

2622 3556010108 Lê Thị Thuý Vân 01/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667262201 Gọi điện x

2623 3556010109 Y Vươn 19/08/1993 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683340856 Gọi điện x

2624 3556010110 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 10/03/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634689440 phong92yaya@gmail.com Gọi điện x

2625 3556010111 Nguyễn Khắc Y 10/01/1994 Nam 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653616639 Gọi điện x

2626 3556010112 Trần Thị Mỹ Yến 10/01/1994 Nữ 601 Sư phạm Ngữ văn 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654278502 tranthimyyen94@gmail.com Gọi điện x

2627 3056020083 Trần Văn Thiện 01/01/1987 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thientvqn@gmail.com email x

2628 3456020010 Kpá Hờ Đơn 05/10/1991 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 973552863 Gọi điện x x

2629 3456020023 Nguyễn Đức Hồng 12/03/1987 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989286703 nguyenduchongdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

2630 3456020052 Lê Thị Hồng Ni 25/03/1992 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 906250392 giabao271092@gmail.com Gọi điện x x x

2631 3456020067 Lê Văn Thiên 05/11/1993 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642470947 Spsuk34.lvthien@gmail.com Gọi điện x x

2632 3556020001 Đỗ Thị Yến Chi 13/10/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1628149574 Gọi điện x x

2633 3556020002 Bùi Thị Thanh Chốn 12/06/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634826648 Gọi điện x x

2634 3556020003 Võ Thị Diễm 13/10/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636235291 Gọi điện x x x

2635 3556020004 Nguyễn Thị Kim Duyên 10/06/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1885284344 Gọi điện x x x

2636 3556020005 Nguyễn Văn Đại 27/10/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1674016473 Gọi điện x x x

2637 3556020006 Nguyễn Xuân Đại 02/01/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978305244 Gọi điện x x x

mailto:thientvqn@gmail.com#
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2638 3556020007 Đặng Thanh Đào 15/12/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634750808 Gọi điện x x

2639 3556020008 Cao Vũ Hải Đăng 25/04/1992 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656874335 Gọi điện x x x

2640 3556020009 Nguyễn Văn Đức 12/04/1993 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656819751 Gọi điện x x x

2641 3556020010 Võ Thanh Giảng 30/10/1993 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1642644279 Gọi điện x x

2642 3556020011 Phan Thị Giỏi 02/09/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666397223 Gọi điện x x x

2643 3556020013 Dương Thị Thuỷ Hà 27/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694806561 Gọi điện x x x

2644 3556020012 Đặng Thị Thu Hà 29/05/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636741284 Gọi điện x x x

2645 3556020018 Huỳnh Thị Thuý Hằng 09/11/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674112534 Gọi điện x x

2646 3556020015 Nguyễn Thị Hằng 09/01/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hangnt93qn@gmail.com email x x

2647 3556020016 Trần Thị Hằng 01/10/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698845361 - 1208172783 Gọi điện x x x

2648 3556020017 Xa Thị Thu Hằng 12/08/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659658037 Gọi điện x x

2649 3556020020 Nguyễn Văn Hiếu 01/04/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668785908 Gọi điện x x

2650 3556020021 Lê Văn Hoà 05/11/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692698255 Gọi điện x x x

2651 3556020023 Đỗ Thị Hồng 14/04/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hongnt93@gmail.com email x x

2652 3556020024 Nguyễn Thị Kim Huệ 30/12/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648353325 Gọi điện x x x

2653 3556020025 Đào Phi Hùng 18/03/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683175248 Gọi điện x x

2654 3556020032 Phạm Mộng Kiều 12/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696307969 Gọi điện x x

2655 3556020033 Lê Thị Kim Lanh 18/07/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663875299 Gọi điện x x x

2656 3556020034 Võ Nhật Lệ 01/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682367614 Gọi điện x x

2657 3556020035 Phạm Thị Kiều Linh 24/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687801454 Gọi điện x x x

2658 3556020036 Trương Tấn Lộc 20/12/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653359749 Gọi điện x x x

2659 3556020037 Lê Nguyễn Hồng Lý 22/03/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653764949 Gọi điện x x x

2660 3556020038 Ksor Maih 05/08/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 maihksorqn@gmail.com email x x

2661 3556020050 H' Uêt Niê 25/10/1989 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nie1989qn@gmail.com email x x

mailto:hangnt93qn@gmail.com#
mailto:hongnt93@gmail.com#
mailto:maihksorqn@gmail.com#
mailto:nie1989qn@gmail.com#


Nam Nữ

Mã 

ngành 

 

đào 

tạo

Tên 

ngành

Số 

quyết

 định

Ngày 

ký 

quyết 

định

Điện 

thoại
Email Có Không

Có 

việc 

làm

Đang 

học

nâng 

cao

Chưa 

có

việc 

làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Liên 

doanh

nước 

ngoài

Tự 

tạo 

việc 

làm

SVTN 

phản hồi
Phương 

thức 

khảo 

sát

Khu vực làm việc
Tình trạng 

việc làm

Quyết định 

tốt nghiệp

Thông tin liên 

hệ của SVTN

Mã ngành 

đào tạo
Giới tính

Ngày 

tháng

 năm 

sinh
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2662 3556020051 Trần Trang Nữ 01/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nutt94qn@gmail.com email x x

2663 3556020039 Võ Thị Thu Nga 25/05/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 ngavttqn@gmail.com email x x

2664 3556020040 Nguyễn Thị Ngạc 20/09/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962630160 Gọi điện x x x

2665 3556020041 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 01/01/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673959229 Gọi điện x x

2666 3556020042 Bùi Trung Nghĩa 25/10/1992 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nghiabtqn@gmail.com email x x

2667 3556020043 Lý Thị Quỳnh Ngọc 14/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694714536 Gọi điện x x x

2668 3556020044 Đào Văn Nguyên 10/05/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696437616 Gọi điện x x

2669 3556020045 Lê Thị Kiều Nhung 03/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648416436 Gọi điện x x x

2670 3556020047 Nguyễn Thị Hoài Như 20/08/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659082590 Gọi điện x x x

2671 3556020048 Ngô Thị Nhường 20/10/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664560433 Gọi điện x x x

2672 3556020052 Huỳnh Văn Phong 22/04/1993 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977007874 Gọi điện x x x

2673 3556020053 Mai Thị Phúc 12/06/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684243723 Gọi điện x x x

2674 3556020054 Cao Thị Phương 02/10/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664950914 Gọi điện x x

2675 3556020055 Hạ Thị Thu Sang 09/08/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689208713 Gọi điện x x x

2676 3556020056 Nguyễn Thị Ngọc Sao 20/08/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983416242 Gọi điện x x x

2677 3556020057 Đinh Văn Sơn 25/12/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657759133 Gọi điện x x

2678 3556020058 Nguyễn Thị Thu Sương 18/10/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652114045 Gọi điện x x x

2679 3556020059 Y Tam 24/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667509659 Gọi điện x x x

2680 3556020065 Đinh Thị Thuỷ Tiên 25/08/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tienthuy94qn@gmail.com email x x x

2681 3556020066 Lê Công Tiến 28/04/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tiencongqn@gmail.com email x x

2682 3556020067 Bùi Thị Tiếp 10/10/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tiepbuithiqn@gmail.com email x x

2683 3556020073 Huỳnh Ngọc Tú 12/03/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1699854934 Gọi điện x x x

2684 3556020074 Đỗ Anh Tuấn 07/11/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693543798 Gọi điện

2685 3556020075 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11/03/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636523972 Gọi điện x x x
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2686 3556020076 Tô Ngọc Tư 23/10/1993 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1626820577 Gọi điện x x x

2687 3556020061 Vương Tấn Thanh 10/12/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985901641 Gọi điện x x x

2688 3556020062 Hoàng Quyết Thắng 13/08/1993 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979508285 Gọi điện x x

2689 3556020063 Phan Thị Thông 18/07/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thongphanthi94qn@gmail.com email x x x

2690 3556020064 Lê Thị Kim Thu 16/01/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thulethikim94qn@gmail.com email x x

2691 3556020068 Nguyễn Thị Bích Trang 20/07/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662225043 Gọi điện x x

2692 3556020069 Lê Thị Triều 20/05/1993 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648829945 Gọi điện x x x

2693 3556020070 Nguyễn Ngọc Trinh 29/08/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1293670569 Gọi điện x x

2694 3556020071 Phạm Huy Trọng 06/03/1994 Nam 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687434635 Gọi điện x x x

2695 3556020072 Đặng Thị Ngọc Truyền 03/09/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629018442 Gọi điện x x x

2696 3556020078 Lê Thị Hồng Viên 10/01/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 vienlethihongqn@gmail.com email x x

2697 3556020079 Nông Thị Xuân 12/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656585460 Gọi điện x x x

2698 3556020080 Trần Thị Yên 21/02/1994 Nữ 602 Sư phạm Lịch sử 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657677417 Gọi điện x x x

2699 3456030105 Từ Thị Hải Yến 01/04/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658969770 Haiyenspd@gmail.com Gọi điện x x x

2700 3556030001 Lê Thị Thuý An 03/08/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653163916 Gọi điện x x

2701 3556030002 Nguyễn Bích Ba 27/02/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678159895 Gọi điện x x x

2702 3556030003 H - Buly Bkrông 23/10/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1638125915 Gọi điện x x

2703 3556030005 Trần Thị Của 14/11/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693923790 Gọi điện x x x

2704 3556030006 Trần Minh Cường 16/11/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1654683507 Gọi điện x x x

2705 3556030004 Y Chem 01/01/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667229212 Gọi điện x x

2706 3556030007 Trần Thị Lệ Duyên 18/02/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626520188 Gọi điện x x

2707 3556030008 Lê Thị Ngọc Dự 25/08/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665348042 Gọi điện x x x

2708 3556030009 Hồ Văn Dương 10/03/1992 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635524241 Gọi điện x

2709 3556030011 Nguyễn Thanh Đắc 08/11/1991 Nam 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1647934233 Gọi điện x x
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2710 3556030012 Nguyễn Thị Ngọc Đức 03/10/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 ducnguyenthingocqn@gmail.com email x x x

2711 3556030013 Phạm Nguyễn Lệ Hà 23/06/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658946067 Gọi điện x x x

2712 3556030014 Hứa Thị Hải 03/04/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636025134 Gọi điện x x

2713 3556030015 Đặng Tiểu Hoa 12/02/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627805240 Gọi điện x x

2714 3556030016 Nguyễn Ngọc Hoá 17/02/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685609656 Gọi điện x x

2715 3556030017 Phan Thị Kim Hoanh 18/08/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976132156 Gọi điện x x

2716 3556030018 H' Nươn Niê Kdăm 03/01/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1664936122 Gọi điện x x x

2717 3556030019 Đặng Văn Kịp 12/10/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1648253575 Gọi điện x x

2718 3556030020 H' Djoan Knul 26/04/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677077921 Gọi điện x x

2719 3556030021 Y Thip Ktla 10/06/1992 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684459822 Gọi điện x x x

2720 3556030022 Kpă Phi La 23/11/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658785782 Gọi điện x x x

2721 3556030023 Lý Thị Kim Lan 15/06/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636328956 Gọi điện x x x

2722 3556030024 Nguyễn Thị Lan 09/04/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699318136 Gọi điện x x x

2723 3556030026 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/11/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658421583 Gọi điện x x x

2724 3556030027 Phạm Thị Hồng Liễu 20/03/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667589296 Gọi điện x x x

2725 3556030029 Lê Thị Thuỳ Linh 20/12/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684099859 Gọi điện x x x

2726 3556030028 Nguyễn Khánh Linh 13/07/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1639177523 Gọi điện x x x

2727 3556030030 Nguyễn Thị Kim Loan 27/11/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972019890 Gọi điện x

2728 3556030032 Trần Thị Lưu 19/03/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658575477 Gọi điện x

2729 3556030033 Phan Thị Tuyết Minh 26/01/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 minhphanqn@gmail.com email x x x

2730 3556030034 H' Răk Mlô 30/07/1991 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653457341 Gọi điện x x x

2731 3556030035 Lê Thị Kiều Mỹ 23/04/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1663573245 Gọi điện x x x

2732 3556030036 Võ Thị Mỹ 22/12/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643316329 Gọi điện x x x

2733 3556030042 H Khúc Niê 18/01/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1647473498 Gọi điện x x x
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2734 3556030043 Phạm Văn Noát 25/05/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1676549628 Gọi điện x x

2735 3556030044 Phan Thị Mỹ Nữ 30/03/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 937686576 Gọi điện x x

2736 3556030037 Cao Thị Hằng Nga 15/08/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643021426 Gọi điện x

2737 3556030038 Rcom H' Ngui 13/03/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678608901 Gọi điện x x

2738 3556030039 Lương Thị Bích Nguyện 31/01/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699080648 Gọi điện x x x

2739 3556030041 Nguyễn Thị Nhiên 27/04/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675257778 Gọi điện x x x

2740 3556030046 Nguyễn Thị Thu Phấn 07/11/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 phanthuqn@gmail.com email x x x

2741 3556030047 Huỳnh Thanh Phi 20/05/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659132938 Gọi điện x

2742 3556030048 Nguyễn Hồng Phong 06/09/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696516961 Gọi điện x x x

2743 3556030049 Nguyễn Đình Phúc 01/12/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626569960 Gọi điện x

2744 3556030051 Đặng Thị Ngọc Phương 08/08/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683316352 Gọi điện x x x

2745 3556030052 Đỗ Thị Phương 04/09/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699846033 Gọi điện x x x

2746 3556030050 Phan Đình Phương 05/10/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686042861 Gọi điện x

2747 3556030053 Đinh Văn Quang 21/10/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673346679 Gọi điện x x

2748 3556030054 Lê Văn Quân 10/06/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687599931 Gọi điện x x

2749 3556030055 Trần Thị Quế 01/11/1991 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652469337 Gọi điện x

2750 3556030056 Ksor Sák 15/01/1992 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988519281 Gọi điện x x

2751 3556030057 Đỗ Thị Sơn 20/02/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635112949 Gọi điện x x

2752 3556030058 Thiều Thanh Tâm 18/12/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1682347473 Gọi điện x x x

2753 3556030059 H' Hol Teh 28/12/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636446682 Gọi điện x x

2754 3556030073 Nguyễn Hữu Tiến 12/09/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686137171 Gọi điện x x x

2755 3556030074 Cao Thị Mỹ Tiết 08/11/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1677883481 Gọi điện x x x

2756 3556030082 Huỳnh Công Tuấn 09/11/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654737438 Gọi điện x x x

2757 3556030083 Phan Mạnh Tùng 24/01/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659304053 Gọi điện x x x
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2758 3556030060 Lê Bá Thái 11/09/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679230667 Gọi điện x x x

2759 3556030061 Y Thanh 09/02/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664536390 Gọi điện x x

2760 3556030063 Cao Thị Hồng Thảo 28/12/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1884455538 Gọi điện x x x

2761 3556030064 Nguyễn Thị Thảo 28/01/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659926216 Gọi điện x x x

2762 3556030062 Nguyễn Thị Bích Thảo 04/09/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633818200 Gọi điện x x

2763 3556030065 Nguyễn Thị Thi 02/12/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686805742 Gọi điện x x

2764 3556030066 Nguyễn Phú Thịnh 20/08/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979853370 Gọi điện x x x

2765 3556030067 Bùi Thị Kim Thoa 10/01/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668754691 Gọi điện x x x

2766 3556030068 Phạm Thị Thuỷ 12/08/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665884412 Gọi điện x

2767 3556030070 Nguyễn Thị Thu Thư 30/12/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646749359 Gọi điện x x

2768 3556030072 Đỗ Thị Thương 06/09/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699794132 Gọi điện x x x

2769 3556030071 Hồ Tấn Thương 19/03/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634630044 Gọi điện x

2770 3556030075 Dương Thị Thu Trang 18/12/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675473545 Gọi điện x x x

2771 3556030076 Lê Minh Trí 22/02/1993 Nam 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652097884 Gọi điện x x

2772 3556030077 Võ Thị Trí 21/06/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686309440 Gọi điện x x x

2773 3556030078 Hồ Quốc Triệu 20/11/1994 Nam 603 Sư phạm Địa lý 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1636379274 Gọi điện x x

2774 3556030080 Đặng Thị Tuyết Trinh 26/03/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692026775 Gọi điện x x x

2775 3556030079 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 20/09/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658195349 Gọi điện x x x

2776 3556030084 Nguyễn Thị Vân 17/07/1992 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662891439 Gọi điện x

2777 3556030085 Nguyễn Thị Trí Vân 22/03/1993 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676303470 Gọi điện x x x

2778 3556030086 Lê Thị Tuyết Vy 26/12/1994 Nữ 603 Sư phạm Địa lý 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668328017 Gọi điện x x x

2779 3456040016 Tô Thế Pháp 20/04/1993 Nam 604 Giáo dục chính trị 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 986235205 Gọi điện x

2780 3556040001 Nguyễn Thị Thanh Bình 20/12/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673092194 Nguyenthanhbinh9495@gmail.com Gọi điện x x x

2781 3556040002 Phạm Thanh Chính 09/03/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629281871 kuchinhihi@gmail.com Gọi điện x x x
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2782 3556040003 Nguyễn Thị Quỳnh Dao 02/06/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905903254 nguyenthiquynhdao020694@gmail.com Gọi điện x x x

2783 3556040004 Cù Thị Mỹ Diễm 20/12/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1629161169 cuthimydiem@gmail.com Gọi điện x x x

2784 3556040005 Đỗ Thị Ngọc Diễn 02/09/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626564249 dothingocdien1994@gmail.com Gọi điện x x x

2785 3556040006 Trần Quang Diệu 13/12/1993 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973687237 Tranquangdieu93@gmail.com Gọi điện x x x

2786 3556040007 Lưu Thị Ngọc Dịu 20/10/1992 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662846792 Luuthingocdiu@gmail.com Gọi điện x x x

2787 3556040008 Nguyễn Thị Dung 14/03/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663208 Nguyenthidung14031994@gmail.com Gọi điện x x x

2788 3556040009 Nguyễn Văn Giới 19/06/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973758816 vangioiqnuk35@gmail.com Gọi điện x x

2789 3556040010 Kpuih H' Hằng 02/09/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973917907 kpuihhang67@gmail.com Gọi điện x x x

2790 3556040013 Nguyễn Thị Thu Hiền 30/04/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 905083172 nguyenthuhien3004@gmail.com Gọi điện x x x

2791 3556040012 Võ Thị Ngọc Hiền 07/02/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673263954 vothingochien.7294@gmail.com Gọi điện x x

2792 3556040014 Quảng Thị Hồng Hoà 18/07/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646237290 quanghonghoa18@gmail.com Gọi điện x x x

2793 3556040016 Hoàng Thị Oanh Kiều 12/01/1991 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649551375 hoangthioanhkieu@gmail.com Gọi điện x

2794 3556040018 Nguyễn Thị Thanh Kiều 02/03/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968890261 Thanhkieuk35@gmail.com Gọi điện x

2795 3556040017 Võ Thị Oanh Kiều 02/01/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 965946717 vooanhkieu210@gmail.com Gọi điện x

2796 3556040015 Đồng Thị Mộng Kha 28/08/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663016 Khadong1994@gmail Gọi điện x x x

2797 3556040019 Thái Thị Lài 28/06/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 904945240 thaithilai553243@gmail.com Gọi điện x x x

2798 3556040020 Nguyễn Thị Lan 12/11/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 962627607 lanhoaithanh121193@gmail.com Gọi điện x x x

2799 3556040021 Trần Thị Ngọc Lanh 13/06/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972736280 Tranthingoclanh1994@gmail.com Gọi điện x x

2800 3556040022 Nguyễn Thị Linh 21/02/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 971410930 Gdcd.Linhnguyen@gmail.com Gọi điện x x x

2801 3556040023 Trương Văn Lực 02/08/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 986708100 truongvanluc0208@gmail.com Gọi điện x x x

2802 3556040024 Châu Ngọc Mai 28/06/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663298 Catmai94@gmail.com Gọi điện x x

2803 3556040025 Sô Y Mai 30/01/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 935571841 Soymai94@gmail.com Gọi điện x x x

2804 3556040026 Phan Thị Châu Mỹ 01/06/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 964467617 pt.chaumy@gmail.com Gọi điện x x x

2805 3556040027 Trần Thị Mỹ 01/04/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985264927 tranmy.ct35@gmail.com Gọi điện x x x
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2806 3556040032 H' Ñip Niê 18/03/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975838428 hnipniek35qnu@gmail.com Gọi điện x x x

2807 3556040029 Nguyễn Thị Nhàn 12/11/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962625926 thinhan1994@gmail.com Gọi điện x x x

2808 3556040030 Võ Thị Yến Nhi 16/06/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 969550840 Nhigdct35@gmail.com Gọi điện x

2809 3556040031 Trần Thế Nhiên 12/10/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696627767 thenhienk35@gmail.com Gọi điện x x x

2810 3556040033 Thái Mai Phương 13/07/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695536535 thaimaiphuong130794@gmail.com Gọi điện x x x

2811 3556040034 Nguyễn Bích Quý 15/07/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646262446 nguyenbichquy.qn@gmail.com Gọi điện x x x

2812 3556040035 Thành Thị Sa Ra 28/12/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983323451 sara.ahq@gmail.com Gọi điện x x x

2813 3556040036 Võ Thị Thuý San 06/09/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686667582 thuysan94@gmail.com Gọi điện x x x

2814 3556040043 Nay Y Tin 05/06/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663290 naytin99@gmail.com Gọi điện x x x

2815 3556040049 Cao Thị Minh Tuyến 22/08/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652404152 caothiminhtuyen560@gmail.com Gọi điện x x x

2816 3556040037 Trần Vũ Tâm Thanh 21/01/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1677867373 jolietran73@gmail.com Gọi điện x x x

2817 3556040038 Huỳnh Văn Thạnh 20/11/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662737693 vanthanhqnu1994@gmail.com Gọi điện x x

2818 3556040039 Nguyễn Thu Thảo 21/12/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 974177372 thao11717@gmail.com Gọi điện x x x

2819 3556040040 Rơ Chăm Thiêng 25/09/1992 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663172 rochamthieng1992@gmail.com Gọi điện x x

2820 3556040041 Lê Thị Thu Thương 19/07/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962656483 Thuongleangle94@gmail.com Gọi điện x x

2821 3556040042 Phạm Hồng Thưởng 01/10/1993 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966436631 hongthuongd2c@gmail.com Gọi điện x x x

2822 3556040045 Lê Thị Thuỳ Trang 06/01/1993 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962655651 lethithuytrang796@gmail.com Gọi điện x x x

2823 3556040044 Ngô Thị Minh Trang 18/02/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987330659 minhtrangsh94@gmail.com Gọi điện x

2824 3556040046 Phan Thị Tố Trinh 06/09/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696612682 Nuhongmongmanh.6994@gmail.com Gọi điện x x x

2825 3556040047 Hồ Văn Trung 10/03/1994 Nam 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658967969 hovantrungvm1003@gmail.com Gọi điện x

2826 3556040050 Phạm Thị Thảo Vy 12/02/1994 Nữ 604 Giáo dục chính trị 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976403943 Thaovydhqn@gmail.com Gọi điện x

2827 3457010012 Nguyễn Thị Hồng Điệp 18/03/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01694 528 048 hongdiepnguyenqn@gmail.com Gọi điện x

2828 3457010021 Nguyễn Hữu Hoài 03/02/1993 Nam 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01676 069 945 huuhoainguyen@gmail.com Gọi điện x

2829 3457010030 Lê Thị Quỳnh Lan 16/03/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0965 234 511 quynhlan163@gmail.com Gọi điện x
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2830 3457010069 Nguyễn Thị Xuân Thuỷ 15/11/1992 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01655 726 900 xuanthuynguyenbt@gmail.com Gọi điện x x x

2831 3557010001 Võ Thị Ngọc Ái 28/12/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962653920 ngocai35b@gmail.com Gọi điện x x x

2832 3557010005 Bùi Cao Vân Anh 21/10/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0935515396 heomoi211094@gmail.com Gọi điện x x

2833 3557010004 Lê Ngọc Anh 20/11/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0935060196 lengocanh210194@gmail.com Gọi điện x x x

2834 3557010003 Mạnh Thị Lan Anh 27/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973595915 manhthilananh94@gmail.com Gọi điện x x x

2835 3557010002 Nguyễn Huyền Anh 16/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695906347 annhien.26042015@gmail.com Gọi điện x

2836 3557010006 Trần Thị Vân Anh 19/09/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988356186 apvifm@gmail.com Gọi điện x x x

2837 3557010007 Nguyễn Lê Như Băng 07/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968302 nuhoangphaleden132119@gmail.com Gọi điện x x x

2838 3557010008 Nguyễn Thị Hồng Bích 17/11/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962662874 sillyhb94@gmail.com Gọi điện x x x

2839 3557010009 Võ Thị Ngọc Bích 16/11/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01647284282 ngocbich.ak.94@gmail.com Gọi điện x x x

2840 3557010010 Trần Thị Hồng Cẩm 28/09/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658969540 tranthihongcam1994@gmail.com Gọi điện x x x

2841 3557010011 Trần Thị Chi 15/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01652908918 chispak35@gmail.com Gọi điện x

2842 3557010014 Huỳnh Thị Thu Dung 19/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0969903276 thudunghuynh94@gmail.com Gọi điện x x x

2843 3557010013 Nguyễn Thị Mỹ Dung 20/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672487314 pemysunshine@gmail.com Gọi điện x x x

2844 3557010015 Trần Nguyễn Kỳ Duyên 14/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696403401 trannguyenkyduyen1994@gmail.com Gọi điện x x x

2845 3557010016 Đoàn Thị Điệp 20/12/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01626105270 diepdoan35b@gmail.com Gọi điện x x x

2846 3557010017 Trần Thị Giàu 28/09/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676132730 giau.tp1@gmail.com Gọi điện x x x

2847 3557010018 Trương Nữ Khánh Hà 12/09/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01675865509 nauda1209@gmail.com Gọi điện x x x

2848 3557010020 Nguyễn Thị Bích Hạnh 12/05/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963361401 namlundidong12594@gmail.com Gọi điện x x x

2849 3557010021 Lê Thị Hằng Hảo 14/08/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673571370 lethihanghao.spanhk35b@gmail.com Gọi điện x

2850 3557010022 Võ Thị Lệ Hằng 20/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0981615776 hangvole@gmail.com Gọi điện x x x

2851 3557010023 Đặng Thị Hương Hoa 28/02/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674262682 huonghoavc94@gmail.com Gọi điện x x x

2852 3557010025 Trần Thị Kim Hoà 15/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962644538 tranthikimhoa15031994@gmail.com Gọi điện x

2853 3557010026 Võ Thanh Hoài 25/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659214276 vothanhhoai25081994@gmail.com Gọi điện x
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2854 3557010027 Lê Thị Kiều Hoanh 01/05/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678708423 kieuhoanhle94@gmail.com Gọi điện x x x

2855 3557010028 Huỳnh Kim Thiên Hương 30/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984497693 thefalllovehuong@gmail.com Gọi điện x x x

2856 3557010030 Đỗ Nhật Lệ 08/11/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976904586 donhatle81@gmail.com Gọi điện x x x

2857 3557010029 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 26/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666401108 boconganhtronggio266@gmail.com Gọi điện x x x

2858 3557010032 Nguyễn Thị Liên 30/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01638367477 nguyenthile0410@gmail.com Gọi điện x x

2859 3557010031 Võ Hoàng Liên 20/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0986952654 vohoanglien79@gmail.com Gọi điện x x x

2860 3557010033 Nguyễn Thị Liễu 08/05/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696790630 vivivi256@gmail.com Gọi điện x

2861 3557010034 Huỳnh Thị Cẩm Linh 04/12/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01639531755 linhhuynhqn94@gmail.com Gọi điện x x x

2862 3557010036 Nguyễn Thị Lụa 15/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0965642283 bengoc157@gmail.com Gọi điện x

2863 3557010038 Nguyễn Thị Mỹ Ly 24/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656142219 nguyenthimyly.hxr@gmail.com Gọi điện x x x

2864 3557010040 Nguyễn Thị Thanh Mai 06/07/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01679773321 thanhmai826@gmail.com Gọi điện x x x

2865 3557010039 Trương Lê Huỳnh Mai 04/01/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01288551171 truongmai108@gmail.com Gọi điện x x x

2866 3557010041 Trần Thị Hồng Mi 15/03/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01229436202 hongmidhqn@gmail.com Gọi điện x x x

2867 3557010042 Nguyễn Lâm Hải My 29/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01678966673 haimypl@gmail.com Gọi điện x x x

2868 3557010043 Nguyễn Thị Trà My 09/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0905791525 phamtramy.nguyen@gmail.com Gọi điện x x x

2869 3557010058 H Lyna Niê 24/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01652809949 smilelyna@gmail.com Gọi điện x x

2870 3557010059 Nguyễn Thị Non 14/09/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01262766371 nguyenthinon9494@gmail.com Gọi điện x x x

2871 3557010060 Trần Thị Thanh Nữ 13/02/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01645002720 nhandoanhtn@gmail.com Gọi điện x x

2872 3557010045 Dương Thị Thuý Nga 20/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673971703 duongthithuynga1994@gmail.com Gọi điện x x x

2873 3557010044 Nguyễn Thị Thu Nga 04/10/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644005104 nguyennga0410@gmail.com Gọi điện x x x

2874 3557010046 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 29/07/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01262748400 edeline79@gmail.com Gọi điện x x x

2875 3557010047 Lê Thị Mộng Ngân 19/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695374618 unghalj@gmail.com Gọi điện x x x

2876 3557010048 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 10/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666484845 nguyenthituyetngan94@gmail.com Gọi điện x

2877 3557010049 Nguyễn Thị Quỳnh Nghi 27/09/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659718235 nghi942015@gmail.com Gọi điện x x x
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STT Mã SV Họ và tên

2878 3557010050 Phạm Thị Ngọc 02/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962865936 phamthingoc020694@gmail.com Gọi điện x x x

2879 3557010052 Cao Thị Thanh Nguyên 10/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0974903865 caothithanhnguyen94@gmail.com Gọi điện x

2880 3557010051 Nguyễn Đình Nguyên 10/10/1994 Nam 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979423253 nguyennguyendhqn@gmail.com Gọi điện x x

2881 3557010053 Cáp Thị Minh Nguyệt 07/07/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648534016 nguyetcap60@gmail.com Gọi điện x x x

2882 3557010054 Nguyễn Ý Nhi 14/05/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962662902 swallownguyen14051994@gmail.com Gọi điện x x x

2883 3557010055 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01652541095 chupelun@gmail.com Gọi điện x x x

2884 3557010056 Huỳnh Thị Diễm Như 24/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01685752878 huynhthidiemnhu@gmail.com Gọi điện x

2885 3557010057 Mạnh Quỳnh Như 05/10/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985603567 quynhnhuathena@gmail.com Gọi điện x x x

2886 3557010061 Trần Thị Ngọc Oanh 04/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636853217 oanhhamchoi@gmail.com Gọi điện x x x

2887 3557010062 La Mo Thị Phen 26/11/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0982439093 xatara16393@gmail.com Gọi điện x

2888 3557010064 Nguyễn Thị Thanh Phúc 12/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0986827371 nguyentthanhphuc@gmail.com Gọi điện x x x

2889 3557010063 Trần Thị Hồng Phúc 29/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01626363645 phuctran.spanhk35b@gmail.com Gọi điện x x x

2890 3557010065 Trần Huỳnh Phương 08/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01686610455 thienbinhhuynhphuong@gmail.com Gọi điện x

2891 3557010066 Trần Thị Quý Phương 17/10/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979429906 quyphuongtran1710@gmail.com Gọi điện x x

2892 3557010067 Hồ Ngọc Quý 18/07/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636711743 ngocquy94@gmail.com Gọi điện x x x

2893 3557010068 Nguyễn Lê Thuý Quyên 20/01/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962662954 quyenngok669@gmail.com Gọi điện x x x

2894 3557010069 Trương Hồng Tài 15/02/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01639442103 truonghongtai1994@gmail.com Gọi điện x x x

2895 3557010088 Nguyễn Ngọc Tú 22/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677654029 dolphin.iloveyousomuch@gmail.com Gọi điện x x x

2896 3557010089 Võ Thanh Tuyền 26/01/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thanhthuyennt2601@gmail.com email x

2897 3557010090 Nguyễn Thị Như Tuyến 09/06/1992 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0984877476 songtunhutuyen@gmail.com Gọi điện x x x

2898 3557010070 Ngô Thị Thuỳ Thanh 05/02/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694145634 saochoicodon0502@gmail.com Gọi điện x x x

2899 3557010072 Đặng Nguyên Thảo 16/01/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648467926 uocvonglamgiau@gmail.com Gọi điện x x x

2900 3557010071 Huỳnh Bách Thảo 11/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648367148 nangthuytinh11894@gmail.com Gọi điện x x x

2901 3557010073 Lý Phương Thảo 10/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01668413822 lyphuongthao1994@yahoo.com.vn Gọi điện x x x
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2902 3557010075 Lý Thị Thanh Thảo 04/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988903063 lythithanhthao04@gmail.com Gọi điện x x x

2903 3557010074 Tô Phương Thảo 10/12/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01657950100 tophuongthao94@gmail.com Gọi điện x x x

2904 3557010076 Trần Thị Thanh Thảo 05/06/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0966142661 thaothanh2101@gmail.com Gọi điện x

2905 3557010077 Trịnh Thị Thu Thảo 15/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0972967407 sandysjnjh94@gmail.com Gọi điện x x

2906 3557010079 Nguyễn Thị Thắm 04/10/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01687739957 thocon4101994@gmail.com Gọi điện x x

2907 3557010078 Phan Thị Hồng Thắm 26/10/1993 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01654421205 phanthihongtham93@gmail.com Gọi điện x

2908 3557010080 Lê Thị Thanh Thuỷ 29/07/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973992383 thuyle29794@gmail.com Gọi điện x x x

2909 3557010082 Nguyễn Thị Anh Thư 01/01/1989 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01684375769 nhatrangthanhphobienquetoi@gmail.com Gọi điện x

2910 3557010085 Nguyễn Nhật Thu Trà 06/11/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664274108 nguyennhatthutra.win@gmail.com Gọi điện x x x

2911 3557010084 Phạm Thị Thanh Trà 23/10/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653491124 emotionaltea@gmail.com Gọi điện x x x

2912 3557010086 Nguyễn Thị Trâm 05/02/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 nguyentram.spak35@gmail.com email x

2913 3557010091 Nguyễn Thị Hồng Vân 21/07/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0915744300 pinkcloud217@gmail.com Gọi điện x x x

2914 3557010092 Trần Phan Tường Vi 14/08/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 tuongvi.tvt@gmail.com email x

2915 3557010094 Nguyễn Vân Vũ 12/05/1994 Nam 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672405445 thebluesnguyen1994@gmail.com Gọi điện x x

2916 3557010095 Trần Thiên Ý 21/08/1994 Nam 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01662569248 tysontran94@gmail.com Gọi điện x

2917 3557010096 Văn Thị Y Ý 02/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964658584 yy.vanbeii@gmail.com Gọi điện x x x

2918 3557010098 Cao Thị Minh Yến 24/04/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973170025 caothiminhyen1994@gmail.com Gọi điện x x

2919 3557010097 Phạm Thị Bảo Yến 06/03/1994 Nữ 701 Sư phạm Tiếng Anh 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699037018 doremi094@gmail.com Gọi điện x

2920 3459010103 Nguyễn Thị Phương Ly 12/07/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1692579300 lylee116@gmail.com Gọi điện x

2921 3459010165 Lê Thị Thơm 21/10/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666882782 Gọi điện x

2922 3459010166 Trần Thị Phương Thuỷ 25/10/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642376850 Gọi điện x

2923 3559010002 Phạm Thị Thu Anh 17/09/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664537724 Gọi điện x x x

2924 3559010001 Trần Thị Ngọc Anh 02/01/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662394030 Gọi điện x x x

2925 3559010003 Nguyễn Thị Ánh 04/11/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962656490 Gọi điện x x x
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2926 3559010004 Rơlan Bệ 09/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699196923 Gọi điện x x x

2927 3559010005 Huỳnh Thị Ngọc Bích 15/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669285469 Gọi điện x

2928 3559010006 Ngô Thị Ngọc Bích 01/04/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642665055 Gọi điện x x

2929 3559010008 H - Đên Byă 20/04/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687277302 Gọi điện x

2930 3559010007 H' Sơ Mi Byă 04/11/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1652821803 Gọi điện x x

2931 3559010009 Đoàn Thị Tiểu Cầm 26/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648873264 Gọi điện x x

2932 3559010010 Đặng Thị Lệ Châu 07/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685673650 Gọi điện x x x

2933 3559010012 Đàm Trường Chinh 02/04/1991 Nam 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697515491 Gọi điện x x x

2934 3559010011 Phạm Thị Chinh 24/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649227964 Gọi điện x x x

2935 3559010013 Trần Thị Ái Dân 19/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1262712143 Gọi điện x

2936 3559010014 Trần Thị Ngọc Diễm 28/11/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659084030 Gọi điện x x x

2937 3559010016 Đặng Thị Thuỳ Dung 14/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659914669 Gọi điện x x x

2938 3559010015 Đinh Thị Dung 02/05/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694189478 Gọi điện x

2939 3559010017 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/09/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689589853 Gọi điện x

2940 3559010018 Phạm Thị Duyên 09/06/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694265233 Gọi điện x x x

2941 3559010019 H Ving H Dưng 15/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989254610 Gọi điện x x x

2942 3559010020 Lê Ngọc Dương 10/02/1992 Nam 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657783658 Gọi điện x

2943 3559010021 Rơ Mah H' Dyi 07/09/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658502551 Gọi điện x

2944 3559010022 Dương Thị Bích Đông 14/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1656501018 Gọi điện x x x

2945 3559010023 Đinh Thị Kim Đống 25/11/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693324570 Gọi điện x

2946 3559010024 H' Thin Êban 30/12/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667067325 Gọi điện x

2947 3559010026 Hoàng Thị Thu Hà 17/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649514320 Gọi điện x

2948 3559010025 Nguyễn Thị Hà 18/08/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962658180 Gọi điện x x x

2949 3559010027 Lê Thị Hạnh 22/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658857769 Gọi điện x
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2950 3559010028 Nguyễn Thị Hạnh 10/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694860831 Gọi điện x x x

2951 3559010030 Lê Nguyễn Phượng Hằng 09/06/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1269307169 Gọi điện x

2952 3559010029 Nguyễn Thị Bích Hằng 24/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649022553 Gọi điện x

2953 3559010031 Trần Thị Thanh Hằng 29/12/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662831 Gọi điện x x x

2954 3559010033 Phạm Thị Hồng Hậu 07/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644043342 Gọi điện x x x

2955 3559010034 Huỳnh Thị Hiền 22/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668284876 Gọi điện x x x

2956 3559010035 Trần Thị Thu Hiền 11/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976760945 Gọi điện x x x

2957 3559010036 Vũ Phương Thu Hiền 10/11/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694148289 Gọi điện x

2958 3559010037 Hà Thị Hiệp 18/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01657953705  Gọi điện x x x

2959 3559010038 Văn Thị Hoa 10/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663053 Gọi điện x x x

2960 3559010039 Lê Thị Thu Hoà 02/09/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689463782 Gọi điện x x x

2961 3559010040 Đậu Thị Thu Hoài 29/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985384603 Gọi điện x x x

2962 3559010041 Bùi Thị Mỹ Hoàng 15/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662970 Gọi điện x x x

2963 3559010043 Đoàn Thị Hoè 10/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 hoedoanqn@gmail.com email x x

2964 3559010044 Huỳnh Thị Hơn 10/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679440251 Gọi điện x x x

2965 3559010045 Hà Thị Như Huế 23/11/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 972317675 Gọi điện x

2966 3559010046 Nguyễn Thị Huế 29/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688540283 Gọi điện x x x

2967 3559010047 Trương Thị Huế 29/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1668138116 Gọi điện x

2968 3559010048 Dương Thị Huệ 24/10/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687960743 Gọi điện x

2969 3559010049 Y Huy 07/09/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696410778 Gọi điện x

2970 3559010051 Lê Thị Huyền 05/11/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966865357 Gọi điện x

2971 3559010050 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/10/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1626788100 Gọi điện x

2972 3559010052 Phạm Thị Huyền 08/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657089732 Gọi điện x x x

2973 3559010053 Lê Thị Mỹ Hương 22/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663392 Gọi điện x x x
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2974 3559010054 Nguyễn Thị Hương 20/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696276239 nguyenhuong929496@gmail.comGọi điện x x x

2975 3559010055 Lê Thị Thu Hường 20/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636310538 Gọi điện x

2976 3559010056 H' Lai Kđoh 20/06/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653712259 Gọi điện x x

2977 3559010057 Hoàng Thị Kiều 03/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983804543 Gọi điện x x x

2978 3559010058 Hứa Thị Kín 17/03/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982294402 Gọi điện x x x

2979 3559010059 Trần Thị Lan 10/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662844 Gọi điện x x x

2980 3559010060 Nguyễn Đức Ái Lâm 26/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698945337 Gọi điện x x x

2981 3559010061 Hà Thị Liên 14/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 lienhathiqn@gmail.com email x x

2982 3559010063 Lê Thị Thuỳ Liên 28/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653371370 Gọi điện x x x

2983 3559010062 Phan Thị Liên 19/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662747 Gọi điện x x x

2984 3559010064 Puih H' Lĩn 03/06/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648064082 Gọi điện x

2985 3559010067 Đinh Thị Linh 29/06/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669991591 Gọi điện x

2986 3559010066 Lê Thị Ngọc Linh 11/11/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975300146 Gọi điện x x x

2987 3559010065 Phan Thị Mỹ Linh 12/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636025991 Gọi điện x x x

2988 3559010068 Nguyễn Thị Loan 20/12/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016  0985082637 Gọi điện x x x

2989 3559010069 Siu Loang 13/03/1990 Nam 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 loangsiuqn@gmail.com email x

2990 3559010070 Đỗ Nhật Lợi 11/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694255225 Gọi điện x x x

2991 3559010072 Đàm Thị Ly 26/06/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988687050 Gọi điện x x x

2992 3559010071 Đinh Thị My Ly 01/11/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697862298 Gọi điện x x x

2993 3559010073 Ksor Tơ Ly 15/12/1990 Nam 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975033680 Gọi điện x x x

2994 3559010074 Lê Thị Như Mây 29/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649408348 Gọi điện x x

2995 3559010075 Nguyễn Thị Mến 30/07/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665102214 Gọi điện x x x

2996 3559010076 H' Blỗn Mlô 30/12/1991 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665551160 Gọi điện x x

2997 3559010077 H' Phương Mlô 25/04/1991 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645010335 Gọi điện x x
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2998 3559010078 Nguyễn Thị Diễm My 10/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678872987 Gọi điện x x x

2999 3559010079 Nguyễn Thị Mộng Mỵ 01/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676064946 Gọi điện x x

3000 3559010097 Trần Thị Bích Ni 02/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699806183 Gọi điện x

3001 3559010098 H' Čit Niê 25/09/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693795933 Gọi điện x x

3002 3559010099 H' Huet Niê 02/05/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649573402 Gọi điện x x x

3003 3559010100 H' Pũk Niê 10/01/1990 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654813150 Gọi điện x

3004 3559010101 Nguyễn Thị Nụ 23/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 988592504 Gọi điện x x x

3005 3559010102 Nguyễn Thị Ny 24/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1698759958 Gọi điện x x x

3006 3559010080 Hồ Thị Kiều Mỹ Nga 04/01/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662913050 Gọi điện x x x

3007 3559010081 Lê Thị Nga 06/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1697954510 Gọi điện x x x

3008 3559010082 Trần Thị Nga 10/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1265927103 Gọi điện x x x

3009 3559010083 Từ Thị Ngọc Ngà 20/10/1991 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1273325521 Gọi điện x x x

3010 3559010084 Lưu Thị Kiều Ngân 20/01/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678789119 Gọi điện x x x

3011 3559010085 Y - Ngoang 17/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664318909 Gọi điện x

3012 3559010086 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693661264 Gọi điện x

3013 3559010087 Đoàn Ánh Nguyệt 05/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 968638264 Gọi điện x x x

3014 3559010088 Lê Thị Nguyệt 19/05/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676330687 Gọi điện x

3015 3559010089 Y Nguyệt 01/01/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649755373 Gọi điện x

3016 3559010090 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 27/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977997023 Gọi điện x

3017 3559010091 Trần Thị Nhàn 16/01/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664505751 Gọi điện x

3018 3559010092 Trần Thị Nhàn 16/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644885616 Gọi điện x x x

3019 3559010093 Lăng Thị Nhờ 18/11/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1665392484 Gọi điện x

3020 3559010095 Lê Thị Tuyết Nhung 09/12/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687489816 Gọi điện x x x

3021 3559010094 Phạm Thị Nhung 10/07/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1692872236 Gọi điện x
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3022 3559010096 Đinh Thái Quỳnh Như 15/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1666424147 Gọi điện x x x

3023 3559010104 Nguyễn Thị Oanh 29/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684893446 nguyenthioanh2909@gmail Gọi điện x x x

3024 3559010103 Nguyễn Thị Bích Oanh 18/03/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655054882 Gọi điện x x x

3025 3559010105 H' Ri Phôk 10/11/1991 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679916659 Gọi điện x

3026 3559010107 Nguyễn Văn Phú 12/05/1994 Nam 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1678577166 Gọi điện x

3027 3559010106 Trần Thị Ngọc Phú 20/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636023492 Gọi điện x x x

3028 3559010108 Huỳnh Thị Phương 02/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648814037 Gọi điện x

3029 3559010109 Nguyễn Thị Phương 05/04/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684650778 Gọi điện x x x

3030 3559010110 Ngân Thị Quân 04/05/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684736760 Gọi điện x

3031 3559010111 Nguyễn Thị Bảo Quyên 13/06/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636034738 Gọi điện x

3032 3559010112 Nguyễn Thị Bích Quyên 24/01/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689515947 Gọi điện x

3033 3559010113 Trần Thị Quyên 22/06/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 quyentranthiqn@gmail.com email x

3034 3559010116 Lê Thị Quỳnh 19/10/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 979918109 Gọi điện x

3035 3559010114 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 09/03/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1695828509 Gọi điện x x x

3036 3559010115 Phạm Thị Như Quỳnh 09/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667422085 Gọi điện x x x

3037 3559010117 Ngô Thị Sao 05/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636786178 Ngosao94@gmail.com Gọi điện x x x

3038 3559010118 Hoàng Thị Sâm 12/03/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645393284 Gọi điện x

3039 3559010119 Võ Ngọc Sơn 08/04/1994 Nam 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662624225 Gọi điện x

3040 3559010121 Nguyễn Thị Quỳnh Sương 22/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685414093 Gọi điện x

3041 3559010122 Trần Thị Thu Tâm 10/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685065267 Gọi điện x

3042 3559010124 Trần Yến Tâm 29/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652374031 Gọi điện x x x

3043 3559010123 Võ Thị Thu Tâm 01/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1667425057 Gọi điện x

3044 3559010153 Nguyễn Thị Mỹ Tiền 21/06/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676327848 Gọi điện x x x

3045 3559010125 Võ Thị Thành 28/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1657788302 Gọi điện x x x
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3046 3559010131 Đinh Thị Thu Thảo 28/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968395304 Gọi điện x x x

3047 3559010127 Đoàn Lê Thị Thảo 26/06/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696271565 Gọi điện x x x

3048 3559010132 Đỗ Thị Thu Thảo 20/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1672364715 Gọi điện x

3049 3559010126 Hoàng Thị Hương Thảo 24/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 973703930 Gọi điện x x

3050 3559010128 Nguyễn Thị Thảo 20/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636294778 Gọi điện x x

3051 3559010134 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1687675578 Gọi điện x x x

3052 3559010133 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685610685 Gọi điện x x x

3053 3559010129 Tôn Thị Thảo 19/05/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674830412 Gọi điện x

3054 3559010130 Trần Thị Thảo 10/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649795037 Gọi điện x

3055 3559010135 Cao Thị Hồng Thắm 01/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674295053 Gọi điện x x x

3056 3559010136 Hà Thị Mộng Thầm 03/03/1991 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653321600 Gọi điện x x x

3057 3559010137 Bùi Thị Thẩm 28/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659035885 Gọi điện x x x

3058 3559010138 Nguyễn Thị Kim Thiền 20/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652848849 Gọi điện x x x

3059 3559010139 Đinh Thị Thanh Thiện 24/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1684834880 Gọi điện x x x

3060 3559010140 Nguyễn Thị Mỹ Thoa 23/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676132673 Gọi điện x x x

3061 3559010141 Hoàng Thị Cẩm Thơ 10/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688393672 Gọi điện x x x

3062 3559010142 Đặng Thị Thu 07/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1633736090 Gọi điện x x x

3063 3559010143 Phạm Thị Thu Thuỳ 28/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1642696488 Gọi điện x x x

3064 3559010145 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 29/04/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649469738 Gọi điện x x x

3065 3559010144 Trần Thị Thuỷ 08/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699755183 Gọi điện x x x

3066 3559010146 Đỗ Thị Hồng Thuý 01/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1675395452 Gọi điện x x x

3067 3559010148 Nguyễn Thị Thái Thuý 08/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964768054 Gọi điện x x x

3068 3559010149 Phạm Thị Thanh Thuý 10/03/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1655860331 Gọi điện x x x

3069 3559010147 Rơ Mah Thuý 18/08/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1655900468 Gọi điện x
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3070 3559010150 Rơ Châm Thừa 03/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1688654134 Gọi điện x x x

3071 3559010151 Hồ Thị Ngọc Thương 25/10/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1654326783 Gọi điện x x x

3072 3559010152 Nguyễn Thị Thương 14/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1653376894 Gọi điện x x x

3073 3559010158 Cao Thị Thu Trang 19/08/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693375917 Gọi điện x x x

3074 3559010155 Dương Thị Kiều Trang 08/07/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699455312 Gọi điện x x x

3075 3559010157 Đinh Nữ Quỳnh Trang 19/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1272017626 Gọi điện x x x

3076 3559010156 Huỳnh Thị Mĩ Trang 14/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1643403424 Gọi điện x x x

3077 3559010159 Lê Thị Thu Trang 09/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683280889 Gọi điện x x x

3078 3559010154 Phạm Thị Hồng Trang 05/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1684742194 Gọi điện x x x

3079 3559010160 Trần Thị Bích Trâm 16/11/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674038532 Gọi điện x x x

3080 3559010161 Nguyễn Thị Huệ Trinh 24/07/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662825 Gọi điện x x x

3081 3559010162 Nguyễn Thị Thu Trinh 02/02/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1869010962 Gọi điện x x x

3082 3559010164 Nguyễn Thị Uyên 10/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1689502994 nguyenuyen10121994@gmail Gọi điện x x x

3083 3559010163 Phạm Thị Ngọc Uyên 05/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686153516 Gọi điện x x x

3084 3559010167 Đặng Thị Vân 01/01/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1682012980 Gọi điện x x x

3085 3559010166 Đoàn Thị Hồng Vân 22/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658369286 vanhongmylove@gmail.com Gọi điện x x x

3086 3559010168 Lê Thị Vân 20/08/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679405430 Gọi điện x x x

3087 3559010165 Phan Thị Bảo Vân 15/05/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652059763 Gọi điện x x x

3088 3559010169 Trần Thị Vân 27/03/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664526131 Gọi điện x x x

3089 3559010170 Phạm Thị Hồng Vi 06/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696479820 Gọi điện x x x

3090 3559010171 Trần Thuý Vy 23/09/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649455183 Gọi điện x x x

3091 3559010172 Đinh Thị Xuyến 23/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658376859 Gọi điện x x

3092 3559010173 Rơ Mah Yal 08/04/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1645904501 Gọi điện x x x

3093 3559010175 Đinh Thị Yến 20/12/1994 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1634041619 Gọi điện x x

mailto:nguyenuyen10121994@gmail#
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3094 3559010174 Võ Thị Hoàng Yến 30/12/1993 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646844845 Gọi điện x x x

3095 3559010176 Rơ Mah Yêng 28/08/1992 Nữ 901 Giáo dục Tiểu học 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962662834 Gọi điện x x x

3096 3359020009 Nay Đinh 14/11/1990 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 dinhnayqn@gmail.com email x

3097 3459020004 Nguyễn Tuấn Anh 10/08/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1666096162 Gọi điện x

3098 3459020008 Đỗ Nguyễn Thị Thanh Diệu 15/07/1992 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652301243 Gọi điện x

3099 3459020016 Đậu Thị Hiền 05/09/1993 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982365313 dauthihien16@gmail.com Gọi điện x

3100 3459020028 Huỳnh Tấn Kha 20/05/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1658969275 huynhtankha34dgtc@gmail.com Gọi điện x x x

3101 3459020032 Y Thiên Mlô 14/03/1986 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1658968409 moloythien@gmail.com Gọi điện x

3102 3459020046 Đặng Bùi Kiều Oanh 16/01/1993 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1652827256 Gọi điện x

3103 3459020073 Trần Minh Tín 25/06/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1635209315 tinmonkey256@gmail.com Gọi điện x

3104 3459020078 Nguyễn Bảo Trọng 07/08/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1664116766 nguyenbaotrong93@gmail.com Gọi điện x x x

3105 3559020002 Rơ Châm Blak 10/12/1993 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0985685651 Gọi điện x x

3106 3559020003 Y Cu 12/10/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01695859853 Gọi điện x x

3107 3559020005 Phạm Văn Dũng 25/04/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01656563692 Gọi điện x x x

3108 3559020006 Đào Tấn Đạt 08/09/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0975196945 Gọi điện x x x

3109 3559020010 Trần Văn Đức 12/01/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0978931930 Gọi điện x

3110 3559020011 Lữ Trường Giang 12/06/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0934716063 Gọi điện x

3111 3559020012 Lê Thị Thanh Hà 06/02/1994 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01648.438990 Gọi điện x

3112 3559020015 Nguyễn Thanh Hải 08/02/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962662974 Gọi điện x x x

3113 3559020017 Trần Vũ Hậu 16/03/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987645584 Gọi điện x x x

3114 3559020018 Nguyễn Xuân Hiệp 03/10/1991 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663592 Gọi điện x x x

3115 3559020019 Nguyễn Tín Hoài 07/01/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0972589037 Gọi điện x x x

3116 3559020022 Đào Phi Khanh 18/01/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976453197 Gọi điện x x x

3117 3559020023 Lê Văn Khanh 11/10/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963273612 Gọi điện x

mailto:dinhnayqn@gmail.com#
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3118 3559020024 Ksor Khơm 26/02/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01638469752 Gọi điện x

3119 3559020025 Nguyễn Văn Lai 10/07/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0915504129 Gọi điện x

3120 3559020026 KPắ Y Lem 25/03/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01666900292 Gọi điện x x x

3121 3559020027 Trương Thị Ái Liên 15/06/1992 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0965250104 Gọi điện x x x

3122 3559020028 Huỳnh Thanh Linh 12/06/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0989914883 Gọi điện x

3123 3559020030 KPă Hờ Luyên 06/03/1992 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01675.695059 Gọi điện x

3124 3559020031 Huỳnh Thị Ly Ly 10/12/1993 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0972724932 Gọi điện x x x

3125 3559020032 Trương Đình Nguyễn 05/02/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0973187021 Gọi điện x

3126 3559020033 Đặng Song Ngữ 23/01/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694.346876 Gọi điện x

3127 3559020034 Võ Ái Nhân 14/09/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698948135 Gọi điện x

3128 3559020035 Đào Khắc Nhi 10/04/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01672811961 Gọi điện x x x

3129 3559020036 Lê Công Phát 13/02/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0914724982 Gọi điện x

3130 3559020037 Nguyễn Hoàng Phúc 02/03/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0976229144 Gọi điện x x x

3131 3559020038 Đoàn Hữu Phước 22/04/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01658969748 Gọi điện x x x

3132 3559020039 Võ Tấn Phước 04/04/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01685577851 Gọi điện x

3133 3559020040 Trần Văn Quang 26/07/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0989796042 Gọi điện x x x

3134 3559020041 Nguyễn Duy Quân 16/05/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01658968320 Gọi điện x x x

3135 3559020042 Nguyễn Thế Quyền 02/03/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962652230 Gọi điện x x x

3136 3559020043 Bùi Thanh Sang 10/01/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663297 Gọi điện x x x

3137 3559020044 Siu Sen 13/05/1991 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0978092024 Gọi điện x x x

3138 3559020045 Nguyễn Văn Sinh 22/11/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962658107 Gọi điện x

3139 3559020046 Kring Sơn 23/06/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01678652139 Gọi điện x

3140 3559020047 Trần Minh Sơn 22/12/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01882.391470 Gọi điện x

3141 3559020049 Đinh Tường Tài 09/12/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0963440704 Gọi điện x x x
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3142 3559020052 Nguyễn Nhật Tây 16/12/1990 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0972711398 Gọi điện x x x

3143 3559020053 Alăng Tem 10/02/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01688511966 Gọi điện x x x

3144 3559020061 Nguyễn Văn Tiến 20/10/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962662510 Gọi điện x x x

3145 3559020062 Đoàn Đăng Tin 16/03/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01676062973 Gọi điện x x x

3146 3559020063 Trần Đình Tĩnh 21/10/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01669024645 Gọi điện x x x

3147 3559020064 Lê Khánh Toàn 25/10/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01648358629 Gọi điện x x x

3148 3559020065 Đỗ Ngọc Tới 08/02/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964662849 Gọi điện x x x

3149 3559020071 Nguyễn Hoàng Tú 25/12/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01673722337 Gọi điện x x

3150 3559020072 Trần Thanh Tú 21/10/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01648269606 Gọi điện x

3151 3559020074 Nguyễn Xuân Tuấn 20/08/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01693743693 Gọi điện x x x

3152 3559020075 Đậu Thanh Tùng 03/05/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962663574 Gọi điện x x x

3153 3559020076 Võ Thanh Tùng 11/11/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01647753168 Gọi điện x x x

3154 3559020054 Đào Thành 25/04/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 thanhdao0494qn@gmail.com email x x x

3155 3559020056 Nguyễn Quốc Thành 17/03/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985.154294 Gọi điện x x x

3156 3559020057 Lê Chí Thân 13/05/1992 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636115267 lechithan.qnu1305@gmail.com Gọi điện x x x

3157 3559020058 Nguyễn Hữu Thiên 20/04/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01679243147 Gọi điện x x x

3158 3559020060 Nguyễn Minh Thông 26/03/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01645567357 Gọi điện x x x

3159 3559020067 Ksor Trúc 16/03/1988 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962662857 Gọi điện x x x

3160 3559020069 Bùi Quang Trung 30/08/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01633175358 Gọi điện x

3161 3559020068 Hà Hải Trung 12/01/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01649.775243 Gọi điện x x x

3162 3559020077 Hoàng Thị Lê Vân 11/01/1994 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698128245 Gọi điện x x x

3163 3559020078 Mạc Thị Tuyết Vân 15/02/1994 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0964020178 Gọi điện x x x

3164 3559020081 Kpă Y Viên 25/07/1993 Nam 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0973491220 Gọi điện x x x

3165 3559020080 Lê Xuân Viên 27/02/1994 Nam 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976217253 Gọi điện x x x

mailto:thanhdao0494qn@gmail.com#
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3166 3559020079 Phan Thị Trúc Viên 28/04/1994 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01629592528 Gọi điện x

3167 3559020082 Phan Thị Xuân Vinh 28/02/1994 Nữ 902 Giáo dục Thể chất 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0976789064 Gọi điện x x x

3168 3359030087 H' Boel Bkrông 10/03/1990 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 bkrongboelqn@gmail.com email x x

3169 3459030051 Ngô Thị Hường 27/07/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676770067 Gọi điện x x x

3170 3459030057 Trần Thị Hoa Lài 20/11/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 964884446 Gọi điện x x x

3171 3459030072 Đặng Thị Kiều Mi 03/12/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1662199479 mimikieu321@gmail.com Gọi điện x

3172 3459030101 Nguyễn Thị Thu Sương 14/07/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 907558348 Gọi điện x

3173 3459030130 Hoàng Thị Trang 23/10/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 1646264373 Gọi điện x

3174 3459030140 Lê Thị Tú Trinh 12/06/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1693860996 Gọi điện x x x

3175 3459030153 Hoàng Thị Thúy Vân 21/08/1992 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 vanhoang92qn@gmail.com email x

3176 3559030002 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 26/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1673419464 nguyenthivananheasup1976@gmail.com Gọi điện x x x

3177 3559030001 Trần Thị Kim Anh 10/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 978069706 trankimanh.gdmn@gmai.com Gọi điện x x x

3178 3559030003 Trương Thị Bình Ba 25/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686337622 binhbatruong94@gmail.com Gọi điện x x

3179 3559030004 Y Bar 10/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1649023387 ngochungnguyen987@gmail.com Gọi điện x x x

3180 3559030005 Võ Thị Bình 15/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663081 Gọi điện x x x

3181 3559030006 Lê Thị Kim Chi 06/09/1992 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1637684299  yenchihoaithanh@gmail.com Gọi điện x

3182 3559030007 Võ Lệ Mai Chi 05/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644719287  volemaichi55@gmail.com Gọi điện x x x

3183 3559030009 Trần Thị Dung 18/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983245852 heeson18@gmail.com Gọi điện x x x

3184 3559030011 Bùi Thuý Duyên 07/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973737254 duyenkt07021994@gmail.com Gọi điện x x x

3185 3559030010 Phạm Thị Mỹ Duyên 10/11/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 973452123 myduyenk35@gmail.com Gọi điện x x x

3186 3559030012 Y Dưới 11/09/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1652288008 yduoimnk35@gmail.com Gọi điện x x

3187 3559030013 Phạm Thị Đang 06/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1646865320 phamthidangmn@gmail.com Gọi điện x x x

3188 3559030014 Võ Thị Đạt 12/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977342215 vothidatspmn35@gmail.com Gọi điện x x x

3189 3559030015 Nguyễn Thị Điệp 11/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636575367 diepnguyenthi1105@gmail.com Gọi điện x x x

mailto:bkrongboelqn@gmail.com#
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3190 3559030016 Y Glưới 03/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1664528016 Gọi điện x x x

3191 3559030017 Hoàng Thị Bích Hạnh 08/10/1990 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1686906396 hoangthibichhanh98@gmail.com Gọi điện x

3192 3559030018 Nguyễn Thị Bích Hạnh 22/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657307 bichhanh22021994@gmail.com Gọi điện x x x

3193 3559030019 Nguyễn Thị Thu Hạnh 07/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648883620  thuhanh771994@gmail.com Gọi điện x x x

3194 3559030020 Trần Thị Thu Hạnh 23/03/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648704859 Gọi điện x x x

3195 3559030021 Y Hạnh 14/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967610158 hanhjmny1994@gmail.com Gọi điện x x

3196 3559030022 Nguyễn Thị Hằng 04/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663059  nguyenthihangmamnon1994@gmail.com Gọi điện x x x

3197 3559030023 Nguyễn Thị Hằng 13/08/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987623060 surihang1994@gmail.com Gọi điện x x x

3198 3559030024 Nguyễn Thị Thu Hân 09/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1674353080 behandethuong0902@gmail.com Gọi điện x x x

3199 3559030025 Lê Thị Hiếu 20/03/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962656497 hieupk01@gmail.com Gọi điện x x x

3200 3559030026 Lê Cẩm Hoa 20/12/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1206174530 lecamhoa474@gmail.com Gọi điện x x x

3201 3559030027 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 20/06/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648621899 ntmyhoa94@gmail.com Gọi điện x

3202 3559030028 Nguyễn Thị Thu Hoài 18/06/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1662457525 thuhoaik35m1@gmai.com Gọi điện x x x

3203 3559030029 Trần Thị Thu Hoài 07/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977256139 thuhoaipro94@gmai.com Gọi điện x

3204 3559030030 Cao Thị Hợp 10/06/1990 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1669916326 bachhop1006@gmail.com Gọi điện x x x

3205 3559030031 Mai Thị Ngọc Huyền 28/11/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699758699 maingochuyen1994@gmail.com Gọi điện x x x

3206 3559030032 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962633047 nguyenthithanhhuyengdmn@gmail.com Gọi điện x

3207 3559030033 Nguyễn Thị Thuý Huyền 07/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1635476489  thuyhuyennguyen55@gmail.com Gọi điện x

3208 3559030034 Y Huyền 20/11/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663352 janghuyen1994@gmail.com Gọi điện x x x

3209 3559030037 Đinh Lý Hương 29/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1627958219 Gọi điện x x

3210 3559030038 Phan Thị Thu Hương 13/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 977651728 huonghuongspmn@gmail.com Gọi điện x x x

3211 3559030036 Sầm Thị Lan Hương 27/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1679436434 lanhuonggdmn@gmail.com Gọi điện x x x

3212 3559030035 Trần Thị Giao Hương 07/06/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 967725366 trangjaohuong@gmail.com Gọi điện x x x

3213 3559030039 Hướng Thị Hường 01/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648412300 huongthihuong 741@gmail.com Gọi điện x x x
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3214 3559030042 Phan Thị Thuý Kiều 04/06/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663433 Gọi điện x x x

3215 3559030043 Huỳnh Thị Bích Kim 20/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1644026991 kimhuynh1101@gmail.com Gọi điện x x x

3216 3559030041 Võ Thị Khương 10/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1636225096 Gọi điện x x x

3217 3559030044 Y Lan 30/01/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962612308 Gọi điện x x

3218 3559030045 Y Boóc Lịch 05/12/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962658163 Gọi điện x x x

3219 3559030046 Đinh Thị Mỹ Liên 29/09/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978166045 dinhthimylien2909@gmail.com Gọi điện x x

3220 3559030049 Lê Thị Thuý Liễu 16/08/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676662125 lethuylieu0894@gmail.com Gọi điện x x x

3221 3559030048 Phạm Thị Liễu 01/03/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976495873 lainguyen999999999@gmail.com Gọi điện x

3222 3559030054 Bùi Thị Linh 15/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 989704070 buithilinh131@gmail.com Gọi điện x x x

3223 3559030055 Đỗ Thị Linh 10/08/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 983367332 Gọi điện x x x

3224 3559030052 Hà Mỹ Linh 04/05/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1683169814 hvbner1973@gmail.com Gọi điện x x x

3225 3559030051 Huỳnh Thị Kim Linh 05/11/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1629634048 Gọi điện x x x

3226 3559030050 Nguyễn Ái Linh 28/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1676134571 ailinh.gdmn@gmail.com Gọi điện x x x

3227 3559030056 Phạm Thị Thuỳ Linh 15/12/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1648615068 thuylinhspmn35@gmail.com Gọi điện x

3228 3559030053 Võ Thị Mỹ Linh 01/09/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1685161217 mylinhspmn@gmail.com Gọi điện x x x

3229 3559030057 Bùi Thị Loan 02/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1699310134 builoandc94@gmail.com Gọi điện x x x

3230 3559030058 Phan Thị Lợi 01/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982012023 Gọi điện x x x

3231 3559030059 Rơ Châm Lúp 16/03/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 982392774 rochamlupyaly@gmail.com Gọi điện x x x

3232 3559030063 Đỗ Thị Cẩm Ly 23/03/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1696178592  doly1994mn@gmail.com Gọi điện x x x

3233 3559030064 Lê Thị Mỹ Ly 10/03/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1694066408 lethimyly94@gmail.com Gọi điện x x x

3234 3559030062 Nguyễn Thị Ái Ly 19/09/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 1659623786 ailynguyen94@gmail.com Gọi điện x x x

3235 3559030067 Y Minh 19/08/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 978326182 yminhmitlovely@gmail.com Gọi điện x

3236 3559030068 H'lan Mlô 19/10/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01642865601 tanmuiquydan1993@gmail.com Gọi điện x x x

3237 3559030069 Đặng Lâm Khánh My 17/11/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01669323491 danglamkhanhmy@gmail.com Gọi điện x x x
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3238 3559030070 Lê Thị Thuý Nga 11/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962663001 thuynga110494@gmail.com Gọi điện x x x

3239 3559030071 Y Nga 25/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962653922 hangnguyen100biet@gmail.com Gọi điện x x x

3240 3559030072 Võ Thị Thanh Ngà 26/06/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01664560917 thanhngaqn95@gmail.com Gọi điện x x x

3241 3559030073 Võ Thị Hồng Ngân 06/04/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01674038784 hongnganqn2015@gmail.com Gọi điện x x x

3242 3559030074 Đào Thị Mỹ Ngọc 01/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 966182537 ngocngo181@gmail.com Gọi điện x

3243 3559030075 Y Ngũi 04/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01635115449 yngui040594@gmail.com Gọi điện x x x

3244 3559030076 Nguyễn Thị Công Nhân 22/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 976677021 nhannguyenmn1994@gmail.com Gọi điện x x x

3245 3559030077 Ksor Nhệt 17/04/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01669537972 ksornhet@gmail.com Gọi điện x x x

3246 3559030078 Hoàng Thị Hồng Nhi 13/08/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 968360225 Gọi điện x x x

3247 3559030079 Trần Thị Thu Nhi 17/06/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01699707679 mariathunhi@gmail.com Gọi điện x x x

3248 3559030080 Hàn Thị Nhung 03/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01669170515 hannhungmn@gmail.com Gọi điện x

3249 3559030081 Hà Thị Oanh 22/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657273 haoanh221294@gmail.com Gọi điện x x x

3250 3559030082 Hồ Thị Nguyên Phi 19/11/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 962657315 Gọi điện x x x

3251 3559030083 Y Phin 02/06/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 985786597 phinnamy111@gmail.com Gọi điện x x x

3252 3559030084 Cù Thị Phú 03/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 987317031 cuthiphu1994gl@gmail.com Gọi điện x x x

3253 3559030085 Hồ Thị Phước 16/06/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01688495391 myphuoc1606@gmail.com Gọi điện x

3254 3559030087 Lê Thị Nguyên Phương 01/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01638202317 lephuong1121994@gmail.com Gọi điện x x x

3255 3559030086 Trần Thị Minh Phương 18/03/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 963717730 minhphuong180393@gmail.com Gọi điện x x x

3256 3559030088 Lê Thị Quyên 14/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 975720869 ttokideechi@gmail.com Gọi điện x x x

3257 3559030089 Phạm Tố Quyên 17/11/1991 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01244195776 toquyen171191@gmail.com Gọi điện x

3258 3559030090 Y Sang 10/01/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 0962657263 sang1993@gmail.com Gọi điện x x

3259 3559030091 Nguyễn Thị Tuyết Sương 11/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0972921815 tuyetsuongmn1994@gmail.com Gọi điện x x x

3260 3559030093 Bùi Thị Thanh Tâm 13/09/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01655366468 chithixbodoithoi@gmail.com Gọi điện x

3261 3559030095 Đỗ Thị Tâm 24/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01638796394 dothitam0211@gmail.com Gọi điện x x x
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3262 3559030092 Trương Thị Minh Tâm 10/07/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644997422 ngocthan9x@gmail.com Gọi điện x x x

3263 3559030094 Võ Thị Thanh Tâm 30/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0964214820 vothithanhtam1103vt@gmail.com Gọi điện x x x

3264 3559030105 Hà Thị Tiến 08/04/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0988843092 hatienhathitien@gmail.com Gọi điện x x x

3265 3559030119 Y Tuỷ 16/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0973437845 vjtcarot94@gmail.com Gọi điện x x x

3266 3559030096 Nguyễn Thị Lan Thanh 24/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01636858710 thanh.den94@gmail.com Gọi điện x x x

3267 3559030097 Hồ Thị Thanh Thảo 12/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01698438062 hothithanhthao5@gmail.com Gọi điện x x x

3268 3559030098 Huỳnh Thị Thu Thảo 21/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01229422478 huynhthithuthao2107@gmail.com Gọi điện x

3269 3559030099 Võ Thị Thu Thảo 13/09/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673554792 vothao1309@gmail.com Gọi điện x x x

3270 3559030100 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01653369962 thoakim1221@gmail.com Gọi điện x x x

3271 3559030101 Võ Thị Thơm 23/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0977425236 vothithom94@gmail.com Gọi điện x x x

3272 3559030102 Y Thuốc 18/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01696401087 mamproythuoc@gmail.com Gọi điện x x

3273 3559030106 Trần Thị Xuân Trà 12/04/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962356709 tranthixuantra1234@gmail.com Gọi điện x

3274 3559030108 Nguyễn Thị Trang 01/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01663829278 bienxanh113.xb@gmail.com Gọi điện x x x

3275 3559030109 Nguyễn Thị Trang 10/10/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694546229 pemup10101994@gmail.com Gọi điện x x x

3276 3559030107 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/04/1989 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0987271912 huyentrang15041989@gmail.com Gọi điện x x x

3277 3559030110 Phạm Thị Trang 01/03/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01665154370 phamtrang0103cbs@gmail.com Gọi điện x x x

3278 3559030111 Phạm Thị Thu Trang 02/11/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01654584881 phamthithutrang321@gmail.com Gọi điện x x x

3279 3559030112 Y Trang 18/07/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01659314386 babytrang365@gmail.com Gọi điện x

3280 3559030113 Dương Hoàng Yến Trâm 12/03/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01685745237 duongyentram94@gmail.com Gọi điện x x x

3281 3559030115 Nguyễn Thị Hiền Trân 10/05/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01644242169 betrankutkit123@gmail.com Gọi điện x x x

3282 3559030116 Nguyễn Thị Tú Trinh 08/06/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0971113596 tutrinhtutrinh1993@gmail.com Gọi điện x x x

3283 3559030117 Phan Thị Trung 20/12/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01675754533 phantrungdhqn@gmail.com Gọi điện x x x

3284 3559030118 Huỳnh Thị Truyền 03/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01653322357 huynhthitruyen03071994@gmail.com Gọi điện x x x

3285 3559030120 Đặng Thị Thu Uyên 06/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01689589409 uyendang1008@gmail.com Gọi điện x x x
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3286 3559030122 Huỳnh Thị Vân 20/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0979459471 langtuphongtranqn@gmail.com Gọi điện x x x

3287 3559030121 Lê Thị Hồng Vân 28/11/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0972316397 vanle647@gmail.com Gọi điện x x x

3288 3559030123 Lý Thị Thuỳ Vân 24/08/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01673386194 kmamnon1994@gmail.com Gọi điện x x x

3289 3559030124 Lê Cao Vi 10/02/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01677678809 caovile1@gmail.com Gọi điện x x x

3290 3559030125 Nguyễn Thị Hà Vi 02/04/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01669788238 havismile46@gmail.com Gọi điện x x x

3291 3559030126 Nguyễn Thị Ngọc Vỹ 28/02/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0976030114 123456789ngocvy94@gmail.com Gọi điện x x x

3292 3559030127 Nguyễn Thị Xuyên 12/01/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962658121 thixuyen12011994@gmail.com Gọi điện x x x

3293 3559030128 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 18/07/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 01694623633 hongxuyen7792@gmail.com Gọi điện x x x

3294 3559030129 Lê Thị Như Ý 09/09/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962639457 nhuyledhqn1994@gmail.com Gọi điện x x x

3295 3559030130 H'Tết Buôn Yă 19/01/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0962663330 tetbya1993@gmail.com Gọi điện x x

3296 3559030131 Nguyễn Thị Hải Yên 27/12/1994 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 1720/QĐ-ĐHQN 28/09/2016 01276602741 haiyen.nguyen.py@gmail.com Gọi điện x x x

3297 3559030133 Võ Thị Mỹ Yến 06/02/1993 Nữ 903 Giáo dục Mầm non 860/QĐ-ĐHQN 20/06/2016 0985996257 vomy002@gmail.com Gọi điện x x x

908 2389 2563 734 2106 124 334 591 1276 58 203Tổng cộng 3297


